
就業服務法 

Employment Service Act 

Luật Dịch vụ Việc làm 

ច្បាប់ស្តីពីសស្វាកម្មការងារ 
 

第 一 章 總則  

Chapter I： General Provisions 

Chương I: Quy định chung 

ជំពូកទី ១៖ បទបបញ្ញត្តិទូសៅ 

第 1 條 

為促進國民就業，以增進社會及經濟發展，特制定本法；本法未規定者，適用其他法

律之規定。 

Article 1 

This Act is enacted to promote employment for nationals and thereby enhance 

social and economic development. Matters not provided for in this Act shall 

be governed by the provisions of other applicable laws. 

Điều 1 

Luật này được ban hành nhằm thúc đẩy việc làm cho người dân, qua đó góp phần phát triển 

xã hội và kinh tế. Những vấn đề không được quy định trong Luật này thì áp dụng quy định 

của các luật khác. 

មាត្រា ១ 

ច្បាប់សនេះត្រត្វូបានបស្កីត្ស ី្កនុ្សោលបំណ្សលីកកម្ពស់្ការងាររបស់្ត្របជាពលរដ្ឋ 

សដី្ម្បីជំរញុការអភិវឌ្ឍស្្គម្ និ្សស្ដ្ឋកិច្បច។ ចំ្បស េះបញ្ហា ដដ្លមិ្នមានកំណត់្កនុ្ច្បាប់សនេះ 

ត្រត្វូអនុវត្តាម្បទបបញ្ញត្តិននច្បាប់ ក់ព័នធសសេ្សទៀត្។ 

第 2 條 

本法用詞定義如下： 

一、就業服務：指協助國民就業及雇主徵求員工所提供之服務。 

二、就業服務機構：指提供就業服務之機構；其由政府機關設置者，為公立就業服

務機構；其由政府以外之私人或團體所設置者，為私立就業服務機構。 

三、雇主：指聘、僱用員工從事工作者。 

四、中高齡者：指年滿四十五歲至六十五歲之國民。 
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五、長期失業者：指連續失業期間達一年以上，且辦理勞工保險退保當日前三年內

，保險年資合計滿六個月以上，並於最近一個月內有向公立就業服務機構辦理求

職登記者。 

Article 2 

The terms used in this Act are defined as follows: 

1. Employment services: Services provided to assist nationals in obtaining employment 

and employers in recruiting employees. 

2. Employment service institutions: Institutions that provide employment services. Those 

established by government agencies are public employment service institutions; those 

established by private individuals or organizations other than the government are private 

employment service institutions. 

3. Employer: A person who appoints or employs employees to perform work. 

4. Middle-aged and older persons: Nationals who are at least forty-five years of age and 

up to sixty-five years of age. 

5. Long-term unemployed persons: Persons who have been continuously unemployed for 

at least one year; whose accumulated labor insurance coverage totals at least six months 

during the three years preceding the date on which they withdrew from labor insurance; 

and who have registered as job seekers with a public employment service institution 

within the most recent month. 

Điều 2 

Các thuật ngữ được sử dụng trong Luật này được định nghĩa như sau: 

1. Dịch vụ việc làm: Là dịch vụ hỗ trợ người dân tìm việc làm và hỗ trợ người sử dụng 

lao động tuyển dụng nhân viên. 

2. Tổ chức dịch vụ việc làm: Là tổ chức cung cấp dịch vụ việc làm. Tổ chức do cơ quan 

nhà nước thành lập là tổ chức dịch vụ việc làm công lập; tổ chức do cá nhân hoặc tổ chức 

ngoài nhà nước thành lập là tổ chức dịch vụ việc làm tư nhân. 

3. Người sử dụng lao động: Là người tuyển dụng hoặc thuê người lao động làm việc. 

4. Người trung niên và cao tuổi: Là công dân từ đủ 45 tuổi đến 65 tuổi. 

5. Người thất nghiệp dài hạn: Là người thất nghiệp liên tục từ đủ một năm trở lên; đồng 

thời, trong vòng ba năm trước ngày làm thủ tục chấm dứt tham gia bảo hiểm lao động, có 

tổng thời gian tham gia bảo hiểm từ đủ sáu tháng trở lên và đã đăng ký tìm việc tại tổ 

chức dịch vụ việc làm công lập trong vòng một tháng gần nhất. 

មាត្រា ២ 

 កយដដ្លសត្របីកនុ្ច្បាប់សនេះ មាននិយម្ន័យដូ្ច្បខា្សត្រកាម្៖ 

១. សស្វាកម្មការងារ៖ សំ្សៅសលីសស្វាកម្មដដ្លសតល់ជូនសដី្ម្បីជួយត្របជាពលរដ្ឋកនុ្ការដស្ែ្ រកការងារ 

និ្ជួយនិសោជកកនុ្ការសត្រជីស្សរ ើស្បុគ្គលិក។ 

២. ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារ៖ សំ្សៅសលីស្ថា ប័នដដ្លសតល់សស្វាកម្មការងារ។ 

ស្ថា ប័នដដ្លបស្កីត្ស ី្ សោយស្ថា ប័នរដ្ឋ គឺ្ជាស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារណៈ។ 

ស្ថា ប័នដដ្លបស្កីត្ស ី្ សោយបុគ្គលឯកជន ឬអ្គការសត្រៅពីរដ្ឋ គឺ្ជាស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារឯកជន។ 

៣. និសោជក៖ សំ្សៅសលីបុគ្គលដដ្លដត្្ាំ្  ឬជួលបុគ្គលិកឱ្យបំសពញការងារ។ 



៤. ម្នុស្េវយ័កណ្តត ល និ្វយ័ចំ្បណ្តស់្៖ សំ្សៅសលីត្របជាពលរដ្ឋដដ្លមានអាយុចាប់ពី ៤៥ ឆ្ន  ំដ្ល់ 

៦៥ ឆ្ន ។ំ 

៥. អនកអត់្ការងារស្ែីរយៈសពលដវ្៖ 

សំ្សៅសលីបុគ្គលដដ្លបានអត់្ការងារស្ែីជាបនតបន្ទា ប់រយៈសពលោ៉ា ្តិ្ច្បមួ្យឆ្ន  ំ

ស ីយកនុ្រយៈសពលបីឆ្ន មុំ្ននងៃស្ែីនីតិ្វ ិ្ ីដ្កសច្បញពីការធាន្ទរ៉ា ប់រ្ពលកម្ម 

មានរយៈសពលធាន្ទរ៉ា ប់រ្ស្របុោ៉ា ្តិ្ច្បត្របាមួំ្យដែ 

និ្បានចុ្បេះស ម្ េះដស្ែ្ រកការងារជាមួ្យស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារណៈកនុ្រយៈសពលមួ្យដែចុ្ប្

សត្រកាយ។ 

第 3 條 

國民有選擇職業之自由。但為法律所禁止或限制者，不在此限。 

Article 3 

Nationals shall have the freedom to choose their occupations, except where such 

occupations are prohibited or restricted by law. 

Điều 3 

Công dân có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, trừ trường hợp bị pháp luật cấm hoặc hạn 

chế. 

មាត្រា ៣ 

ត្របជាពលរដ្ឋមានសស្រើភាពកនុ្ការសត្រជីស្សរ ើស្មុ្ែរបរ សលីកដល្ដត្មុ្ែរបរដដ្លត្រត្វូបានហាម្ឃាត់្ 

ឬកត្រមិ្ត្សោយច្បាប់។ 

第 4 條 

國民具有工作能力者，接受就業服務一律平等。 

Article 4 

All nationals who are capable of working shall have equal access to employment services. 

Điều 4 

Mọi công dân có khả năng lao động đều được bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ 

việc làm. 

មាត្រា ៤ 

ត្របជាពលរដ្ឋទំ្ អស់្ដដ្លមានស្ម្ត្ាភាពស្ែីការ ត្រត្វូទទួលបានសស្វាកម្មការងារសោយសស្មីភាពោន ។ 

第 5 條 

為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言

、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、

身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視；其他法律有明文規定

者，從其規定。 

雇主招募或僱用員工，不得有下列情事：一、為不實之廣告或揭示。 
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二、違反求職人或員工之意思，留置其國民身分證、工作憑證或其他證明文件，或

要求提供非屬就業所需之隱私資料。 

三、扣留求職人或員工財物或收取保證金。 

四、指派求職人或員工從事違背公共秩序或善良風俗之工作。 

五、辦理聘僱外國人之申請許可、招募、引進或管理事項，提供不實資料或健康

檢查檢體。六、提供職缺之經常性薪資未達新臺幣四萬元而未公開揭示或告知其

薪資範圍。 

Article 5 

To ensure equal employment opportunities for nationals, an employer shall not 

discriminate against a job applicant or an employee on the basis of race, class, language, 

thought, religion, political affiliation, place of ancestral origin, place of birth, sex, sexual 

orientation, age, marital status, appearance, facial features, physical or mental disability, 

astrological sign, blood type, or previous membership in a labor union. Where otherwise 

expressly provided by other laws, such provisions shall apply. 

When recruiting or employing employees, an employer shall not engage in any of the 

following conduct: 

1. Making false advertisements or disclosures. 

2. Retaining, against the will of a job applicant or employee, their national identification 

card, work credentials, or other identification documents, or requiring them to provide 

private information that is not necessary for employment. 

3. Withholding property belonging to a job applicant or employee, or collecting a security 

deposit. 

4. Assigning a job applicant or employee to perform work contrary to public order or 

good morals. 

5. Providing false information or false health examination specimens when handling 

applications for permission to employ foreign nationals, recruitment, entry into the 

country, or management matters. 

6. Failing to publicly disclose or inform applicants of the salary range for a job vacancy 

where the regular salary offered is less than NT$40,000. 

Điều 5 

Nhằm bảo đảm quyền bình đẳng về cơ hội việc làm của người dân, người sử dụng lao 

động không được phân biệt đối xử với người tìm việc hoặc người lao động do mình tuyển 

dụng vì lý do chủng tộc, tầng lớp, ngôn ngữ, tư tưởng, tôn giáo, đảng phái, nguyên quán, 

nơi sinh, giới tính, xu hướng tính dục, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, diện mạo, đường nét 

khuôn mặt, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, cung hoàng đạo, nhóm máu hoặc tư cách 

thành viên công đoàn trước đây. Trường hợp pháp luật khác có quy định cụ thể thì thực 

hiện theo quy định đó. 

Khi tuyển dụng hoặc sử dụng người lao động, người sử dụng lao động không được thực 

hiện các hành vi sau đây: 

1. Đăng hoặc công bố thông tin quảng cáo không đúng sự thật. 



2. Trái với ý muốn của người tìm việc hoặc người lao động mà giữ lại căn cước công dân, 

giấy tờ chứng minh công việc hoặc giấy tờ chứng minh khác của họ; hoặc yêu cầu họ 

cung cấp thông tin riêng tư không cần thiết cho việc làm. 

3. Giữ lại tài sản của người tìm việc hoặc người lao động, hoặc thu tiền bảo đảm. 

4. Chỉ định người tìm việc hoặc người lao động thực hiện công việc trái với trật tự công 

cộng hoặc thuần phong mỹ tục. 

5. Cung cấp thông tin hoặc mẫu xét nghiệm sức khỏe không đúng sự thật khi thực hiện 

thủ tục xin cấp phép, tuyển dụng, đưa vào Đài Loan hoặc quản lý người lao động nước 

ngoài. 

6. Không công khai hoặc không thông báo phạm vi tiền lương đối với vị trí tuyển dụng 

có mức tiền lương thường xuyên dưới 40.000 Đài tệ. 

មាត្រា ៥ 

សដី្ម្បីធាន្ទស្ម្ភាពននឱ្កាស្ការងាររបស់្ត្របជាពលរដ្ឋ 

និសោជកមិ្នត្រត្វូសរ ើស្សអី្ចំ្បស េះអនកដស្ែ្ រកការងារ ឬបុគ្គលិកដដ្លែលួនជួល 

សោយដសែកសលីពូជស្ថស្ន៍ វណណៈ ភាស្ថ គំ្និត្ ស្ថស្ន្ទ និន្ទន ការគ្ណបកេ និវាស្ោឋ នសដី្ម្ 

ទីកដនល្កំសណីត្ សភទ ទំសន្ទរសលូវសភទ អាយុ ស្ថា នភាពអា  ៍ពិ  ៍ របូរ្ លកខណៈមុ្ែ 

ពិការភាពសលូវកាយ ឬសលូវចិ្បត្ត រសី្ ត្រកមុ្្ម្ ឬស្ថា នភាពជាអតី្ត្ស្មាជិកស្ ជីពស យី។ 

ត្របសិ្នសបីច្បាប់សសេ្មានបទបបញ្ញត្តិច្បាស់្លាស់្ ត្រត្វូអនុវត្តាម្បទបបញ្ញត្តិសន្ទេះ។ 

សៅសពលសត្រជីស្សរ ើស្ ឬជួលបុគ្គលិក និសោជកមិ្នត្រត្វូត្របត្រពឹត្តអំសពីណ្តមួ្យដូ្ច្បខា្សត្រកាម្៖ 

១. ស្ែីការសាយ ណិជជកម្ម ឬត្របកាស្ព័ត៌្មានមិ្នពិត្។ 

២. សាុយនឹ្ឆនាៈរបស់្អនកដស្ែ្ រកការងារ ឬបុគ្គលិក សោយរកាទុកអត្តស្ញ្ហញ ណប័ណណ 

ប័ណណបញ្ហជ ក់ការងារ ឬឯកស្ថរបញ្ហជ ក់សសេ្សទៀត្របស់្ពួកសគ្ 

ឬត្ត្រម្វូឱ្យសតល់ព័ត៌្មានឯកជនដដ្លមិ្នចាបំាច់្បស្ត្រមាប់ការងារ។ 

៣. ឃាត់្ទុកត្រទពយស្ម្បត្តិរបស់្អនកដស្ែ្ រកការងារ ឬបុគ្គលិក ឬទម្ទរត្របាក់ធាន្ទ។ 

៤. ចាត់្ាំ្ អនកដស្ែ្ រកការងារ ឬបុគ្គលិកឱ្យស្ែីការងារដដ្លសាុយនឹ្ស្ណ្តត ប់ធាន ប់ស្ថធារណៈ 

ឬសី្ល្ម៌្លែ។ 

៥. សតល់ព័ត៌្មានមិ្នពិត្ ឬសំ្ណ្តកពិនិត្យសុ្ែភាពមិ្នពិត្ 

កនុ្ការស្ែីនីតិ្វ ិ្ ីសស្នីសំុ្ការអនុញ្ហញ ត្ជួលជនបរសទស្ ការសត្រជីស្សរ ើស្ ការន្ទចូំ្បល 

ឬការត្រគ្ប់ត្រគ្្ជនបរសទស្។ 

៦. មិ្នបងាា ញជាស្ថធារណៈ ឬមិ្នជូនដំ្ណឹ្អំពីជួរត្របាក់ឈ្នលួ 

ស្ត្រមាប់មុ្ែតំ្ដណ្ទំសនរដដ្លមានត្របាក់ឈ្នលួត្របចាសំត្រកាម្ ៤០,០០០ ដុ្លាល រនត្វា៉ា ន់ងមី (NT$)។ 

第 6 條 

本法所稱主管機關：在中央為勞動部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（

市）政府。中央主管機關應會同原住民族委員會辦理相關原住民就業服務事項。 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=6


中央主管機關掌理事項如下： 

一、全國性國民就業政策、法令、計畫及方案之訂定。二、全國性就業市場資訊

之提供。 

三、就業服務作業基準之訂定。 

四、全國就業服務業務之督導、協調及考核。 

五、雇主申請聘僱外國人之許可及管理。 

六、辦理下列仲介業務之私立就業服務機構之許可、停業及廢止許可： 

（一）仲介外國人至中華民國境內工作。 

（二）仲介香港或澳門居民、大陸地區人民至臺灣地區工作。 

（三）仲介本國人至臺灣地區以外之地區工作。 

七、其他有關全國性之國民就業服務及促進就業事項。直轄市、縣（市）主管機

關掌理事項如下： 

一、就業歧視之認定。 

二、外國人在中華民國境內工作之管理及檢查。 

三、仲介本國人在國內工作之私立就業服務機構之許可、停業及廢止許可。四、

前項第六款及前款以外私立就業服務機構之管理。 

五、其他有關國民就業服務之配合事項。 

Article 6 

The competent authorities referred to in this Act shall be the Ministry of Labor at the 

central government level; the municipal government in a special municipality; and the 

county (city) government in a county (city). The central competent authority shall 

coordinate with the Council of Indigenous Peoples in handling employment service 

matters relating to Indigenous peoples. 

The central competent authority shall be responsible for the following matters: 

1. Formulating nationwide employment policies, laws and regulations, plans, and 

programs for nationals. 

2. Providing nationwide employment market information. 

3. Establishing operating standards for employment services. 

4. Supervising, coordinating, and evaluating employment service operations nationwide. 

5. Granting permission for and managing employers' applications to employ foreign 

nationals. 

6. Granting permission to, suspending the operations of, and revoking the permits of 

private employment service institutions engaged in the following placement services: 

   (1) Placing foreign nationals in employment within the territory of the Republic of 

China. 

   (2) Placing residents of Hong Kong or Macao and people from the Mainland Area in 

employment in the Taiwan Area. 

   (3) Placing nationals in employment outside the Taiwan Area. 



7. Other matters concerning nationwide employment services for nationals and the 

promotion of employment. 

The competent authorities of special municipalities and counties (cities) shall be 

responsible for the following matters: 

1. Determining cases of employment discrimination. 

2. Managing and inspecting the employment of foreign nationals within the territory of 

the Republic of China. 

3. Granting permission to, suspending the operations of, and revoking the permits of 

private employment service institutions that place nationals in employment within the 

country. 

4. Managing private employment service institutions other than those specified in 

Subparagraph 6 of the preceding paragraph and the preceding subparagraph. 

5. Other matters involving coordination in relation to employment services for nationals. 

Điều 6 

Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Luật này gồm: ở trung ương là Bộ Lao động; tại 

thành phố trực thuộc trung ương là chính quyền thành phố trực thuộc trung ương; tại 

huyện (thành phố) là chính quyền huyện (thành phố). Cơ quan có thẩm quyền trung ương 

phải phối hợp với Hội đồng Dân tộc bản địa giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ 

việc làm dành cho người dân tộc bản địa. 

1. Cơ quan có thẩm quyền trung ương phụ trách các vấn đề sau đây: 

1. Xây dựng chính sách, pháp luật, kế hoạch và phương án về việc làm cho người dân trên phạm 

vi toàn quốc. 

2. Cung cấp thông tin về thị trường việc làm trên phạm vi toàn quốc. 

3. Xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ về dịch vụ việc làm. 

4. Giám sát, điều phối và đánh giá hoạt động dịch vụ việc làm trên phạm vi toàn quốc. 

5. Cấp phép và quản lý việc người sử dụng lao động đăng ký tuyển dụng người nước ngoài. 

6. Cấp phép, đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép đối với các tổ chức dịch vụ việc làm tư 

nhân thực hiện những hoạt động môi giới sau đây: 

(1) Môi giới cho người nước ngoài đến làm việc trong lãnh thổ Trung Hoa Dân 

Quốc. 

(2) Môi giới cho cư dân Hồng Kông hoặc Ma Cao và người dân khu vực Trung 

Quốc đại lục đến làm việc tại khu vực Đài Loan. 

(3) Môi giới cho công dân Trung Hoa Dân Quốc đến làm việc ngoài khu vực Đài 

Loan. 

7. Các vấn đề khác liên quan đến dịch vụ việc làm cho người dân và thúc đẩy việc làm trên phạm 

vi toàn quốc. 

Cơ quan có thẩm quyền của thành phố trực thuộc trung ương và huyện (thành phố) 

phụ trách các vấn đề sau đây: 

1. Xác định hành vi phân biệt đối xử trong việc làm. 

2. Quản lý và kiểm tra việc làm của người nước ngoài trong lãnh thổ Trung Hoa 

Dân Quốc. 



3. Cấp phép, đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép đối với các tổ chức dịch vụ 

việc làm tư nhân làm môi giới cho công dân Trung Hoa Dân Quốc làm việc trong 

nước. 

4. Quản lý các tổ chức dịch vụ việc làm tư nhân không thuộc trường hợp quy định 

tại điểm 6 khoản trên và điểm liền trước. 

5. Phối hợp thực hiện các vấn đề khác liên quan đến dịch vụ việc làm cho người 

dân. 

មាត្រា ៦ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចដដ្លមានដច្ប្កនុ្ច្បាប់សនេះ គឺ្៖ សៅថ្នន ក់កណ្តត ល គឺ្ ត្រកសួ្្ការងារ; 

សៅត្រក ុ្ ពិសស្ស្ គឺ្រដ្ឋបាលត្រក ុ្ ពិសស្ស្; និ្សៅត្រស្កុ (ត្រក ុ្ ) គឺ្រដ្ឋបាលត្រស្កុ (ត្រក ុ្ )។ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល ត្រត្វូស្ ការជាមួ្យ ត្រកមុ្ត្របឹកាជនជាតិ្សដី្ម្ភាគ្តិ្ច្ប 

សដី្ម្បីសោេះត្រស្ថយបញ្ហា  ក់ព័នធនឹ្សស្វាកម្មការងារស្ត្រមាប់ជនជាតិ្សដី្ម្ភាគ្តិ្ច្ប។ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល ទទួលបនាុកសលីកិច្បចការដូ្ច្បខា្សត្រកាម្៖ 

១. សរៀបចំ្បសោលនសោបាយ ច្បាប់ និ្បទបបញ្ញត្តិ ដសនការ 

និ្កម្មវ ិ្ ីការងារស្ត្រមាប់ត្របជាពលរដ្ឋសៅទូទំ្ ត្របសទស្។ 

២. សតល់ព័ត៌្មានទីសារការងារសៅទូទំ្ ត្របសទស្។ 

៣. កំណត់្ស្ត្ ់ោរត្របតិ្បត្តិការស្ត្រមាប់សស្វាកម្មការងារ។ 

៤. ត្រត្តួ្ពិនិត្យ ស្ត្រម្បស្ត្រម្លួ និ្វាយត្នម្លត្របតិ្បត្តិការសស្វាកម្មការងារសៅទូទំ្ ត្របសទស្។ 

៥. សតល់ការអនុញ្ហញ ត្ និ្ត្រគ្ប់ត្រគ្្ការោក់ កយរបស់្និសោជកស្ត្រមាប់ការជួលជនបរសទស្។ 

៦. សតល់ការអនុញ្ហញ ត្ ផ្អែ កត្របតិ្បត្តិការ និ្លុបសចាលការអនុញ្ហញ ត្របស់្ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារឯកជន 

ដដ្លស្ែីអាជីវកម្មអនតរការ ើដូ្ច្បខា្សត្រកាម្៖ 

（១）ស្ែីអនតរការ ើឱ្យជនបរសទស្ម្កស្ែីការសៅកនុ្ដដ្នដី្ននស្ថធារណរដ្ឋចិ្បន។ 

（២）ស្ែីអនតរការ ើឱ្យត្របជាជន ុ្កុ្ ឬមា៉ា កាវ និ្ត្របជាជនម្កពីតំ្បន់ចិ្បនដី្សោក 

ម្កស្ែីការសៅតំ្បន់នត្វា៉ា ន់។ 

（៣）ស្ែីអនតរការ ើឱ្យត្របជាពលរដ្ឋកនុ្ត្រស្កុសៅស្ែីការសៅតំ្បន់សត្រៅតំ្បន់នត្វា៉ា ន់។ 

៧. កិច្បចការសសេ្សទៀត្ដដ្ល ក់ព័នធនឹ្សស្វាកម្មការងារស្ត្រមាប់ត្របជាពលរដ្ឋ 

និ្ការសលីកកម្ពស់្ការងារសៅទូទំ្ ត្របសទស្។ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចននត្រក ុ្ ពិសស្ស្ និ្ត្រស្កុ (ត្រក ុ្ ) ទទួលបនាុកសលីកិច្បចការដូ្ច្បខា្សត្រកាម្៖ 

១. កំណត់្ថ្នសតី្មានការសរ ើស្សអី្កនុ្ការងារឬអត់្។ 

២. ត្រគ្ប់ត្រគ្្ និ្ត្រត្តួ្ពិនិត្យការស្ែីការរបស់្ជនបរសទស្សៅកនុ្ដដ្នដី្ននស្ថធារណរដ្ឋចិ្បន។ 

៣. សតល់ការអនុញ្ហញ ត្ ផ្អែ កត្របតិ្បត្តិការ និ្លុបសចាលការអនុញ្ហញ ត្របស់្ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារឯកជន 

ដដ្លស្ែីអនតរការ ើឱ្យត្របជាពលរដ្ឋកនុ្ត្រស្កុស្ែីការសៅកនុ្ត្របសទស្។ 



៤. ត្រគ្ប់ត្រគ្្ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារឯកជនសសេ្សទៀត្ សត្រៅពីស្ថា ប័នដដ្លមានដច្ប្កនុ្ចំ្បណុច្បទី៦ 

ននកថ្នែណឌ មុ្ន និ្ចំ្បណុច្បមុ្នសនេះ។ 

៥. កិច្បចការស្ ការសសេ្សទៀត្ដដ្ល ក់ព័នធនឹ្សស្វាកម្មការងារស្ត្រមាប់ត្របជាពលរដ្ឋ។ 

第 7 條 

主管機關得遴聘勞工、雇主、政府機關之代表及學者專家，研議、諮詢有關就業服

務及促進就業等事項；其中勞工、雇主及學者專家代表，不得少於二分之一。 

前項代表單一性別，不得少於三分之一。 

Article 7 

The competent authority may select and appoint representatives of workers, employers, 

and government agencies, as well as scholars and experts, to deliberate on and provide 

consultation concerning employment services, employment promotion, and other related 

matters. Representatives of workers, employers, scholars, and experts shall constitute no 

less than one-half of the total representatives. 

Representatives of either gender referred to in the preceding paragraph shall constitute 

no less than one-third of the total representatives. 

Điều 7 

Cơ quan có thẩm quyền có thể tuyển chọn và mời đại diện của người lao động, người sử 

dụng lao động, cơ quan nhà nước cùng các học giả, chuyên gia tham gia nghiên cứu, thảo 

luận và tư vấn về những vấn đề liên quan đến dịch vụ việc làm, thúc đẩy việc làm và các 

vấn đề khác có liên quan. Trong đó, tổng số đại diện của người lao động, người sử dụng 

lao động, học giả và chuyên gia không được ít hơn một phần hai tổng số đại diện. 

Trong số các đại diện quy định tại đoạn trên, số đại diện của mỗi giới không được ít hơn 

một phần ba tổng số đại diện. 

មាត្រា ៧ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចអាច្បសត្រជីស្សរ ើស្ និ្ដត្្ាំ្ តំ្ណ្ត្កម្មករ និសោជក ស្ថា ប័នរដ្ឋ 

ត្រពម្ទំ្ អនកសិ្កា និ្អនកជំន្ទញ សដី្ម្បីចូ្បលរមួ្ពិភាកា សិ្កា 

និ្សតល់សោបល់អំពីបញ្ហា  ក់ព័នធនឹ្សស្វាកម្មការងារ ការសលីកកម្ពស់្ការងារ 

និ្បញ្ហា  ក់ព័នធសសេ្សទៀត្។ កនុ្សន្ទេះ តំ្ណ្ត្កម្មករ និសោជក អនកសិ្កា និ្អនកជំន្ទញ 

ត្រត្វូមានចំ្បនួនមិ្នតិ្ច្បជា្ ក់កណ្តត លននចំ្បនួនតំ្ណ្ត្ស្របុ។ 

កនុ្ចំ្បសណ្តម្តំ្ណ្ត្ដដ្លមានដច្ប្កនុ្កថ្នែណឌ ខា្សលី 

តំ្ណ្ត្ននសភទណ្តមួ្យមិ្នត្រត្វូមានចំ្បនួនតិ្ច្បជា្មួ្យភាគ្បីននចំ្បនួនតំ្ណ្ត្ស្របុស ីយ។ 

第 8 條 

主管機關為增進就業服務工作人員之專業知識及工作效能，應定期舉辦在職訓練。 

Article 8 

To enhance the professional knowledge and work efficiency of employment service 

personnel, the competent authority shall regularly provide in-service training. 
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Điều 8 

Nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và hiệu quả công việc của nhân viên làm công tác 

dịch vụ việc làm, cơ quan có thẩm quyền phải định kỳ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp 

vụ tại chức. 

មាត្រា ៨ 

សដី្ម្បីសលីកកម្ពស់្ចំ្បសណេះដឹ្្វជិាជ ជីវៈ និ្ត្របសិ្ទធភាពការងាររបស់្បុគ្គលិកសស្វាកម្មការងារ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចត្រត្វូសរៀបចំ្បការបណតុ េះបណ្តត លកនុ្សពលបំសពញការងារជាត្របចា។ំ 

第 9 條 

就業服務機構及其人員，對雇主與求職人之資料，除推介就業之必要外，不得對外

公開。 

Article 9 

Employment service institutions and their personnel shall not disclose information 

concerning employers or job seekers to the public, except where necessary for 

employment placement. 

Điều 9 

Tổ chức dịch vụ việc làm và nhân viên của tổ chức đó không được công khai thông tin của 

người sử dụng lao động và người tìm việc, trừ trường hợp cần thiết để giới thiệu, kết nối 

việc làm.  

មាត្រា ៩ 

ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារ និ្បុគ្គលិករបស់្ស្ថា ប័នសន្ទេះ 

មិ្នត្រត្វូបងាា ញជាស្ថធារណៈនូវព័ត៌្មានរបស់្និសោជក និ្អនកដស្ែ្ រកការងារស យី 

សលីកដល្ដត្កនុ្ករណីចាបំាច់្បស្ត្រមាប់ការដណន្ទ ំនិ្ការសគូសគ្ការងារ។ 

第 10 條 

在依法罷工期間，或因終止勞動契約涉及勞方多數人權利之勞資爭議在調解期間，

就業服務機構不得推介求職人至該罷工或有勞資爭議之場所工作。 

前項所稱勞方多數人，係指事業單位勞工涉及勞資爭議達十人以上，或雖未達十人

而占該勞資爭議場所員工人數三分之一以上者。 

Article 10 

During a lawful strike, or during the mediation of a labor-management dispute involving 

the rights of a substantial number of workers arising from the termination of labor 

contracts, an employment service institution shall not refer job seekers to work at the 

place where the strike or labor-management dispute is occurring. 

The term "a substantial number of workers" in the preceding paragraph means that the 

labor-management dispute involves ten or more workers of a business entity, or, although 

involving fewer than ten workers, involves at least one-third of the employees at the 

workplace where the labor-management dispute occurs. 
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Điều 10 

Trong thời gian diễn ra cuộc đình công hợp pháp hoặc trong thời gian hòa giải tranh chấp 

lao động liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động và ảnh hưởng đến quyền lợi của 

nhiều người lao động, tổ chức dịch vụ việc làm không được giới thiệu người tìm việc đến 

làm việc tại nơi đang diễn ra đình công hoặc phát sinh tranh chấp lao động đó. 

“Có nhiều người lao động” quy định tại khoản trên là trường hợp tranh chấp lao động có 

liên quan đến từ mười người lao động trở lên trong đơn vị kinh doanh; hoặc tuy chưa đủ 

mười người nhưng số người có liên quan chiếm từ một phần ba tổng số lao động tại nơi 

xảy ra tranh chấp lao động trở lên. 

មាត្រា ១០ 

កនុ្អំ ុ្សពលស្ែីកូដ្កម្មសោយត្រស្បច្បាប់ ឬកនុ្អំ ុ្សពលស្ត្រម្េុះស្ត្រម្លួវវិាទរវា្និសោជក 

និ្កម្មករ ដដ្លសកីត្ស ី្ ពីការបញ្ចប់កិច្បចស្នាការងារ និ្ ក់ព័នធនឹ្សិ្ទធិរបស់្កម្មករជាសត្រចី្បនន្ទក់ 

ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារមិ្នត្រត្វូដណន្ទអំនកដស្ែ្ រកការងារឱ្យសៅស្ែីការសៅទីកដនល្ដដ្លកំពុ្មានកូដ្ក

ម្ម ឬវវិាទការងារសន្ទេះស ីយ។ 

 កយថ្ន «កម្មករជាសត្រចី្បនន្ទក់» កនុ្កថ្នែណឌ ខា្សលី 

សំ្សៅសលីករណីដដ្លវវិាទការងារ ក់ព័នធនឹ្កម្មកររបស់្អ្គភាពអាជីវកម្មចំ្បនួន ១០ ន្ទក់ស ី្ សៅ 

ឬសទេះបីមានចំ្បនួនតិ្ច្បជា្ ១០ ន្ទក់ក៏សោយ ប៉ាុដនតមានចំ្បនួនោ៉ា ្តិ្ច្ប មួ្យភាគ្បីននចំ្បនួនបុគ្គលិកស្របុ 

សៅទីកដនល្ដដ្លសកីត្មានវវិាទការងារ។ 

第 11 條 

主管機關對推動國民就業有卓越貢獻者，應予獎勵及表揚。 

前項獎勵及表揚之資格條件、項目、方式及其他應遵行事項之辦法，由中央主管

機關定之。 

Article 11 

The competent authority shall reward and commend persons who have made 

outstanding contributions to the promotion of employment for nationals. 

The eligibility requirements, categories, methods, and other matters to be complied with 

concerning the rewards and commendations referred to in the preceding paragraph shall 

be prescribed by the central competent authority. 

Điều 11 

Cơ quan có thẩm quyền phải khen thưởng và biểu dương các cá nhân, tổ chức có đóng 

góp xuất sắc trong việc thúc đẩy việc làm cho người dân. 

Điều kiện, tiêu chuẩn, hạng mục và hình thức khen thưởng, biểu dương quy định tại khoản 

trên cùng những vấn đề khác phải tuân thủ do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương quy 

định. 

មាត្រា ១១ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចត្រត្វូសតល់រងាែ ន់ និ្ការស្រសសី្រដ្ល់បុគ្គល 

ឬអ្គភាពដដ្លបានរមួ្ច្បំដណកោ៉ា ្សឆនីម្កនុ្ការសលីកកម្ពស់្ការងាររបស់្ត្របជាពលរដ្ឋ។ 
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លកខែណឌ ស្ម្បត្តិ ត្របសភទ វ ិ្ ីស្ថត្រស្ត 

និ្បញ្ហា សសេ្សទៀត្ដដ្លត្រត្វូអនុវត្ត ក់ព័នធនឹ្ការសតល់រងាែ ន់ 

និ្ការស្រសស្ីរដដ្លមានដច្ប្កនុ្កថ្នែណឌ ខា្សលី 

ត្រត្វូកំណត្់សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល។ 

第 二 章 政府就業服務  

Chapter II： Government Employment Services 

Chương 2 Dịch vụ việc làm của chính phủ  

ជំពូកទី ២៖ សស្វាកម្មការងាររបស់្រោឋ ភិបាល 

第 12 條 

主管機關得視業務需要，在各地設置公立就業服務機構。 

直轄市、縣 (市) 轄區內原住民人口達二萬人以上者，得設立因應原住民族特殊

文化之原住民公立就業服務機構。 

前兩項公立就業服務機構設置準則，由中央主管機關定之。 

Article 12 

The competent authority may, according to operational needs, establish public 

employment service institutions in various localities. 

In a special municipality or county (city) with an Indigenous population of 20,000 or 

more, a public employment service institution for Indigenous peoples may be established 

to accommodate their distinctive cultures. 

The standards governing the establishment of public employment service institutions 

referred to in the preceding two paragraphs shall be prescribed by the central competent 

authority. 

Điều 12 

Căn cứ nhu cầu công việc, cơ quan có thẩm quyền có thể thành lập các tổ chức dịch vụ 

việc làm công lập tại các địa phương. 

Tại thành phố trực thuộc trung ương hoặc huyện (thành phố) có dân số là người dân tộc 

bản địa từ 20.000 người trở lên, có thể thành lập tổ chức dịch vụ việc làm công lập dành 

cho người dân tộc bản địa, phù hợp với đặc trưng văn hóa của họ. 

Tiêu chuẩn thành lập các tổ chức dịch vụ việc làm công lập quy định tại hai khoản trên 

do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương quy định. 

មាត្រា ១២ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចអាច្បបស្កីត្ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារណៈសៅាម្តំ្បន់ន្ទន្ទ 

សោយដសែកសលីត្ត្រម្វូការននការងារ។ 

សៅកនុ្ត្រក ុ្ ពិសស្ស្ ឬត្រស្កុ (ត្រក ុ្ ) ដដ្លមានត្របជាជនជនជាតិ្សដី្ម្ភាគ្តិ្ច្បចំ្បនួន ២០,០០០ 

ន្ទក់ស ី្ សៅ អាច្បបស្កីត្ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារណៈស្ត្រមាប់ជនជាតិ្សដី្ម្ភាគ្តិ្ច្ប 

សដី្ម្បីសឆលីយត្បសៅនឹ្លកខណៈវបប្ម៌្ពិសស្ស្របស់្ពួកសគ្។ 
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ស្ត្ ់ោរស្ត្រមាប់ការបស្កីត្ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារណៈដដ្លមានដច្ប្កនុ្កថ្នែណឌ ពីរខា្សលី 

ត្រត្វូកំណត់្សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល។ 

第 13 條 

公立就業服務機構辦理就業服務，以免費為原則。但接受雇主委託招考人才所需之

費用，得向雇主收取之。 

Article 13 

In principle, public employment service institutions shall provide employment services 

free of charge. However, expenses incurred in conducting recruitment examinations for 

personnel entrusted by an employer may be charged to the employer. 

Điều 13 

Về nguyên tắc, tổ chức dịch vụ việc làm công lập cung cấp dịch vụ việc làm miễn phí. Tuy 

nhiên, đối với các chi phí phát sinh khi được người sử dụng lao động ủy thác tổ chức tuyển 

chọn nhân sự, tổ chức này có thể thu phí từ người sử dụng lao động. 

មាត្រា ១៣ 

ជាសោលការណ៍ ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារណៈត្រត្វូសតល់សស្វាកម្មការងារសោយឥត្គិ្ត្នងល។ 

សទេះជាោ៉ា ្ណ្ត 

ចំ្បស េះការចំ្បណ្តយដដ្លសកីត្ស ី្ ពីការទទួលការត្របគ្ល់សិ្ទធិពីនិសោជកឱ្យសរៀបចំ្បការត្រប ្ 

ឬការសត្រជីស្សរ ើស្បុគ្គលិក ស្ថា ប័នសន្ទេះអាច្បគិ្ត្នងលពីនិសោជកបាន។ 

第 14 條 

公立就業服務機構對於求職人及雇主申請求職、求才登記，不得拒絕。但其申請有

違反法令或拒絕提供為推介就業所需之資料者，不在此限。 

Article 14 

A public employment service institution shall not refuse an application by a job seeker 

for job-seeking registration or by an employer for recruitment registration. However, this 

restriction shall not apply where the application violates laws or regulations, or where the 

applicant refuses to provide information necessary for employment placement. 

Điều 14 

Tổ chức dịch vụ việc làm công lập không được từ chối tiếp nhận đăng ký tìm việc của 

người tìm việc hoặc đăng ký tuyển dụng của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, quy định 

này không áp dụng trong trường hợp nội dung đăng ký vi phạm pháp luật hoặc người đăng 

ký từ chối cung cấp thông tin cần thiết cho việc giới thiệu việc làm. 

មាត្រា ១៤ 

ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារណៈមិ្នត្រត្វូបដិ្សស្្ការោក់ កយចុ្បេះស ម្ េះដស្ែ្ រកការងាររបស់្អនកដស្ែ

្រកការងារ ឬការោក់ កយចុ្បេះស ម្ េះសត្រជីស្សរ ើស្បុគ្គលិករបស់្និសោជកស ីយ។ សទេះជាោ៉ា ្ណ្ត 

ការកំណត់្សនេះមិ្នអនុវត្តចំ្បស េះករណីដដ្ល កយសស្នីសំុ្បំ នច្បាប់ ឬបទបបញ្ញត្តិ 

ឬអនកោក់ កយបដិ្សស្្មិ្នសតល់ព័ត៌្មានដដ្លចាបំាច់្បស្ត្រមាប់ការដណន្ទកំារងារ។ 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=13
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第 15 條 

（刪除）  

Article 15 

     (Deleted) 

Điều 15  

(Đã bãi bỏ) 

មាត្រា ១៥ 

     (លុបសចាល) 

第 16 條 

公立就業服務機構應蒐集、整理、分析其業務區域內之薪資變動、人力供需及未來展

望等資料，提供就業市場資訊。 

Article 16 

Public employment service institutions shall collect, compile, and analyze data 

concerning wage fluctuations, labor supply and demand, future prospects, and other 

relevant matters within their service areas, and shall provide employment market 

information. 

Điều 16 

Tổ chức dịch vụ việc làm công lập phải thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu trong 

phạm vi địa bàn hoạt động của mình, như biến động tiền lương, cung cầu nhân lực và triển 

vọng trong tương lai, để cung cấp thông tin về thị trường lao động. 

មាត្រា ១៦ 

ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារណៈត្រត្វូត្របមូ្ល សរៀបចំ្ប និ្វភិាគ្ទិននន័យសៅកនុ្តំ្បន់សស្វាកម្មរបស់្ែលួន 

រមួ្មានការដត្របត្របលួត្របាក់ឈ្នលួ ការសគត់្សគ្់ និ្ត្ត្រម្វូការកមាល ំ្ ពលកម្ម ទស្េនវស័ិ្យន្ទសពលអន្ទគ្ត្ 

និ្ព័ត៌្មាន ក់ព័នធសសេ្សទៀត្ សដី្ម្បីសតល់ព័ត៌្មានអំពីទីសារការងារ។ 

第 17 條 

公立就業服務機構對求職人應先提供就業諮詢，再依就業諮詢結果或職業輔導評量，

推介就業、職業訓練、技能檢定、創業輔導、進行轉介或失業認定及轉請核發失業

給付。 

前項服務項目及內容，應作成紀錄。 

第一項就業諮詢、職業輔導及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。 

Article 17 

Public employment service institutions shall first provide employment counseling to job 

seekers and shall then, based on the results of such counseling or vocational guidance 

assessments, refer them to employment, vocational training, skills certification, 

entrepreneurship counseling, or other relevant services, or determine their unemployment 

status and refer their cases for the issuance of unemployment benefits. 

Records shall be made of the service items and contents referred to in the preceding 

paragraph. 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=15
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Regulations governing the employment counseling, vocational guidance, and other 

related matters referred to in Paragraph 1 shall be prescribed by the central competent 

authority. 

Điều 17 

Tổ chức dịch vụ việc làm công lập trước tiên phải tư vấn việc làm cho người tìm việc; sau 

đó, căn cứ vào kết quả tư vấn việc làm hoặc kết quả đánh giá hướng nghiệp để giới thiệu 

việc làm, giới thiệu tham gia đào tạo nghề, kiểm định kỹ năng nghề, tư vấn khởi nghiệp, 

chuyển đến cơ quan hoặc đơn vị có liên quan, hoặc xác nhận tình trạng thất nghiệp và 

chuyển hồ sơ đề nghị cấp trợ cấp thất nghiệp. 

Các hạng mục và nội dung dịch vụ quy định tại khoản trên phải được lập thành hồ sơ. 

Quy định về tư vấn việc làm, hướng nghiệp và các vấn đề liên quan khác tại khoản 1 do 

cơ quan có thẩm quyền ở trung ương ban hành. 

មាត្រា ១៧ 

ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារណៈ ត្រត្វូសតល់ការត្របឹកាអំពីការងារដ្ល់អនកដស្ែ្ រកការងារជាមុ្នសិ្ន។ 

បន្ទា ប់ម្ក សោយដសែកសលីលទធសលននការត្របឹកាអំពីការងារ ឬការវាយត្នម្លដណន្ទវំជិាជ ជីវៈ 

ត្រត្វូដណន្ទពួំកសគ្សៅរកការងារ ការបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ ការស្ែីសត្ស្តបញ្ហជ ក់ជំន្ទញ 

ការត្របឹកាអំពីការចាប់សសតីម្អាជីវកម្ម ឬបញ្ជូនសៅស្ថា ប័ន ក់ព័នធ 

ឬស្ែីការកំណត់្ស្ថា នភាពអត់្ការងារស្ែី 

និ្បញ្ជូនសំ្ណំុសរឿ្ស្ត្រមាប់ការសតល់ត្របាក់ឧបត្ាម្ភអត់្ការងារស្ែី។ 

ត្របសភទ និ្ែលឹម្ស្ថរននសស្វាកម្មដដ្លមានដច្ប្កនុ្កថ្នែណឌ ខា្សលី ត្រត្វូកត់្ត្រាទុកជាឯកស្ថរ។ 

បទបបញ្ញត្តិស្តីពីការត្របឹកាអំពីការងារ ការដណន្ទវំជិាជ ជីវៈ 

និ្បញ្ហា  ក់ព័នធសសេ្សទៀត្ដដ្លមានដច្ប្កនុ្កថ្នែណឌ ទី១ 

ត្រត្វូកំណត់្សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល។ 

第 18 條 

公立就業服務機構與其業務區域內之學校應密切聯繫，協助學校辦理學生職業輔導

工作，並協同推介畢業學生就業或參加職業訓練及就業後輔導工作。 

Article 18 

Public employment service institutions shall maintain close contact with schools within 

their service areas, assist schools in providing vocational guidance to students, and 

cooperate in referring graduating students to employment or vocational training and in 

providing post-employment counseling. 

Điều 18 

Tổ chức dịch vụ việc làm công lập và các trường học trong phạm vi địa bàn hoạt động của 

tổ chức đó phải duy trì mối liên hệ chặt chẽ; hỗ trợ nhà trường thực hiện công tác hướng 

nghiệp cho học sinh, sinh viên; đồng thời phối hợp giới thiệu việc làm hoặc giới thiệu tham 

gia đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp, cũng như thực hiện công tác hỗ trợ 

sau khi có việc làm. 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=18


មាត្រា ១៨ 

ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារណៈ 

ត្រត្វូរកាទំន្ទក់ទំន្ោ៉ា ្ជិត្ស្និទធជាមួ្យស្ថលាសរៀនសៅកនុ្តំ្បន់សស្វាកម្មរបស់្ែលួន 

ជួយស្ថលាសរៀនកនុ្ការអនុវត្តការដណន្ទវំជិាជ ជីវៈដ្ល់សិ្ស្េ និ្និស្េិត្ 

ត្រពម្ទំ្ ស្ ការកនុ្ការដណន្ទសិំ្ស្េ និ្និស្េិត្ដដ្លបានបញ្ចប់ការសិ្កាឱ្យចូ្បលស្ែីការ 

ឬចូ្បលរមួ្ការបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ និ្សតល់ការដណន្ទបំន្ទា ប់ពីពួកសគ្ទទួលបានការងារ។ 

第 19 條 

公立就業服務機構為輔導缺乏工作知能之求職人就業，得推介其參加職業訓練；對

職業訓練結訓者，應協助推介其就業。 

Article 19 

To assist job seekers who lack the knowledge and skills required for work in obtaining 

employment, public employment service institutions may refer them to vocational 

training. Persons who have completed vocational training shall be assisted with 

employment placement. 

Điều 19 

Nhằm hỗ trợ người tìm việc còn thiếu kiến thức và kỹ năng làm việc tìm được việc làm, tổ 

chức dịch vụ việc làm công lập có thể giới thiệu họ tham gia đào tạo nghề; đối với người 

đã hoàn thành khóa đào tạo nghề, tổ chức này phải hỗ trợ giới thiệu việc làm. 

មាត្រា ១៩ 

សដី្ម្បីជួយអនកដស្ែ្ រកការងារដដ្លែែេះចំ្បសណេះដឹ្្ និ្ជំន្ទញចាបំាច់្បស្ត្រមាប់ការងារ 

ឱ្យទទួលបានការងារ 

ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារណៈអាច្បដណន្ទពួំកសគ្ឱ្យចូ្បលរមួ្ការបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ។ 

ចំ្បស េះអនកដដ្លបានបញ្ចប់ការបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 

ស្ថា ប័នសន្ទេះត្រត្វូជួយដណន្ទពួំកសគ្ឱ្យទទួលបានការងារ។ 

第 20 條 

公立就業服務機構對申請就業保險失業給付者，應推介其就業或參加職業訓練。 

Article 20 

Public employment service institutions shall refer persons applying for 

unemployment benefits under employment insurance to employment or 

vocational training. 

Điều 20 

Đối với người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo bảo hiểm việc làm, tổ chức dịch vụ 

việc làm công lập phải giới thiệu việc làm hoặc giới thiệu họ tham gia đào tạo nghề. 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=19
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មាត្រា ២០ 

ច្បំស េះបុគ្គលដដ្លោក់ កយសស្នីស្ុំ ត្របាក់ឧបត្ាម្ភអត្់ការងារស្ែី សត្រកាម្ការធាន្ទរ៉ា ប់ រ្ការងារ 

ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារណៈត្រត្ ូវដណន្ទពំួកសគ្សៅរកការងារ 

ឬច្បូលរមួ្ការបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ។ 

第 三 章 促進就業  

Chapter III： Promotion of Employment 

Chương 3: Thúc đẩy việc làm 

ជំពូកទី ៣៖ ការសលីកកម្ពស់្ការងារ 

第 21 條 

政府應依就業與失業狀況相關調查資料，策訂人力供需調節措施，促進人力資源有

效運用及國民就業。 

Article 21 

Based on survey data concerning employment and unemployment conditions, the 

government shall formulate measures to regulate labor supply and demand so as to 

promote the effective utilization of human resources and employment for nationals. 

Điều 21 

Căn cứ dữ liệu điều tra liên quan đến tình hình việc làm và thất nghiệp, Chính phủ phải 

xây dựng các biện pháp điều tiết cung cầu nhân lực nhằm thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả 

nguồn nhân lực và tạo việc làm cho người dân. 

មាត្រា ២១ 

សោយដសែកសលីទិននន័យស្ា្ ់ម្តិ្ ក់ព័នធនឹ្ស្ថា នភាពការងារ និ្អត់្ការងារស្ែី 

រោឋ ភិបាលត្រត្វូសរៀបចំ្បវធិានការស្ត្រម្បស្ត្រម្លួការសគត់្សគ្់ និ្ត្ត្រម្វូការកមាល ំ្ ពលកម្ម 

សដី្ម្បីសលីកកម្ពស់្ការសត្របីត្របាស់្្នធានម្នុស្េឱ្យមានត្របសិ្ទធភាព និ្ជំរញុការងាររបស់្ត្របជាពលរដ្ឋ។ 

第 22 條 

中央主管機關為促進地區間人力供需平衡並配合就業保險失業給付之實施，應建立

全國性之就業資訊網。 

Article 22 

To promote a balance between labor supply and demand among different regions and to 

coordinate with the implementation of unemployment benefits under employment 

insurance, the central competent authority shall establish a nationwide employment 

information network. 

Điều 22 

Nhằm thúc đẩy sự cân bằng cung cầu nhân lực giữa các khu vực và phối hợp thực hiện chế 

độ trợ cấp thất nghiệp thuộc bảo hiểm việc làm, cơ quan có thẩm quyền ở trung ương phải 

xây dựng mạng lưới thông tin việc làm trên toàn quốc. 
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មាត្រា ២២ 

សដី្ម្បីសលីកកម្ពស់្តុ្លយភាពរវា្ការសគត់្សគ្់ និ្ត្ត្រម្វូការកមាល ំ្ ពលកម្មរវា្តំ្បន់ន្ទន្ទ 

និ្ស្ត្រម្បស្ត្រម្លួជាមួ្យការអនុវត្តត្របាក់ឧបត្ាម្ភអត់្ការងារស្ែីសត្រកាម្ការធាន្ទរ៉ា ប់រ្ការងារ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល ត្រត្វូបស្កីត្បណ្តត ញព័ត៌្មានការងារទូទំ្ ត្របសទស្។ 

第 23 條 

中央主管機關於經濟不景氣致大量失業時，得鼓勵雇主協商工會或勞工，循縮減工

作時間、調整薪資、辦理教育訓練等方式，以避免裁減員工；並得視實際需要，加

強實施職業訓練或採取創造臨時就業機會、辦理創業貸款利息補貼等輔導措施；必

要時，應發給相關津貼或補助金，促進其就業。 

前項利息補貼、津貼與補助金之申請資格條件、項目、方式、期間、經費來源及其

他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。 

Article 23 

When an economic downturn results in large-scale unemployment, the central 

competent authority may encourage employers to negotiate with labor unions or 

workers and adopt measures such as reducing working hours, adjusting wages, and 

providing education and training in order to avoid layoffs. Depending on actual needs, 

it may also strengthen the implementation of vocational training or adopt assistance 

measures such as creating temporary employment opportunities and providing interest 

subsidies for entrepreneurship loans. When necessary, relevant allowances or subsidies 

shall be provided to promote employment. 

The eligibility requirements, categories, methods, duration, sources of funding, and 

other matters to be complied with concerning the interest subsidies, allowances, and 

subsidies referred to in the preceding paragraph shall be prescribed by the central 

competent authority. 

Điều 23 

Khi tình trạng suy thoái kinh tế dẫn đến thất nghiệp hàng loạt, cơ quan có thẩm quyền ở 

trung ương có thể khuyến khích người sử dụng lao động thương lượng với công đoàn 

hoặc người lao động để áp dụng các biện pháp như giảm thời giờ làm việc, điều chỉnh 

tiền lương, tổ chức đào tạo và các biện pháp khác nhằm tránh cắt giảm nhân sự. Căn cứ 

nhu cầu thực tế, cơ quan này cũng có thể tăng cường triển khai đào tạo nghề hoặc áp dụng 

các biện pháp hỗ trợ như tạo cơ hội việc làm tạm thời, trợ cấp lãi suất cho vay khởi nghiệp 

và các biện pháp khác; khi cần thiết, phải cấp các khoản trợ cấp hoặc hỗ trợ có liên quan 

nhằm thúc đẩy việc làm. 

Điều kiện, tiêu chuẩn về đối tượng được đăng ký; hạng mục, phương thức, thời hạn, nguồn 

kinh phí và các vấn đề khác phải tuân thủ liên quan đến khoản trợ cấp lãi suất, trợ cấp và 

kinh phí hỗ trợ quy định tại khoản trên do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương quy định. 

មាត្រា ២៣ 

សៅសពលស្ថា នភាពសស្ដ្ឋកិច្បចធាល ក់ចុ្បេះបណ្តត លឱ្យមានការអត់្ការងារស្ែីកនុ្ត្រទ្់ត្រទយ្ំ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត លអាច្បសលីកទឹកចិ្បត្តនិសោជកឱ្យពិភាកា និ្ច្បរចាជាមួ្យស្ ជីព 
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ឬកម្មករ សដី្ម្បីអនុវត្តវធិានការដូ្ច្បជា កាត់្បនាយសមា៉ា ្ស្ែីការ ដកស្ត្រម្លួត្របាក់ឈ្នលួ និ្សរៀបចំ្បការអប់រ ំ

និ្បណតុ េះបណ្តត ល សដី្ម្បីសជៀស្វា្ការកាត់្បនាយបុគ្គលិក។ អាត្រស័្យសលីត្ត្រម្វូការជាក់ដស្ត្  

អាជាា ្រសន្ទេះក៏អាច្បពត្រ្ឹ្ការអនុវត្តការបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ ឬអនុវត្តវធិានការជំនួយ 

ដូ្ច្បជាការបស្កីត្ឱ្កាស្ការងារបសណ្តត េះអាស្នន 

និ្ការសតល់ត្របាក់ឧបត្ាម្ភការត្របាក់ស្ត្រមាប់កម្ចីចាប់សសតីម្អាជីវកម្ម។ កនុ្ករណីចាបំាច់្ប 

ត្រត្វូសតល់ត្របាក់ឧបត្ាម្ភ ឬជំនួយ ក់ព័នធ សដី្ម្បីសលីកកម្ពស់្ការងារ។ 

លកខែណឌ ស្ម្បត្តិស្ត្រមាប់ការោក់ កយ ត្របសភទ វ ិ្ ីស្ថត្រស្ត រយៈសពល ត្របភពងវកិា 

និ្បញ្ហា សសេ្សទៀត្ដដ្លត្រត្វូអនុវត្ត  ក់ព័នធនឹ្ត្របាក់ឧបត្ាម្ភការត្របាក់ ត្របាក់ឧបត្ាម្ភ 

និ្ជំនួយដដ្លមានដច្ប្កនុ្កថ្នែណឌ ខា្សលី ត្រត្វូកំណត់្សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល។ 

第 24 條 

主管機關對下列自願就業人員，應訂定計畫，致力促進其就業；必要時，得發給相

關津貼或補助金： 

一、獨力負擔家計者。 

二、中高齡者。 

三、身心障礙者。 

四、原住民。 

五、低收入戶或中低收入戶中有工作能力者。 

六、長期失業者。 

七、二度就業婦女。 

八、家庭暴力被害人。 

九、更生受保護人。 

十、其他經中央主管機關認為有必要者。前項計畫應定期檢討，落實其成效。 

主管機關對具照顧服務員資格且自願就業者，應提供相關協助措施。 

第一項津貼或補助金之申請資格、金額、期間、經費來源及其他相關事項之辦法，

由主管機關定之。 

Article 24 

The competent authority shall formulate plans and endeavor to promote employment for 

the following persons who are willing to work; where necessary, relevant allowances or 

subsidies may be provided: 

1. Persons who are the sole financial providers for their households. 

2. Middle-aged and older persons. 

3. Persons with physical or mental disabilities. 

4. Indigenous peoples. 

5. Persons capable of working who are members of low-income or lower-middle-income 

households. 

6. Long-term unemployed persons. 

7. Women re-entering the workforce. 
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8. Victims of domestic violence. 

9. Protected persons undergoing rehabilitation and reintegration. 

10. Other persons deemed necessary by the central competent authority. 

The plans referred to in the preceding paragraph shall be reviewed periodically to ensure 

their effective implementation. 

The competent authority shall provide relevant assistance measures to persons who are 

qualified as care service workers and are willing to work. 

The eligibility requirements, amounts, duration, sources of funding, and other related 

matters concerning the allowances or subsidies referred to in Paragraph 1 shall be 

prescribed by the competent authority. 

Điều 24 

Đối với những người có nguyện vọng làm việc thuộc các đối tượng sau đây, cơ quan có 

thẩm quyền phải xây dựng kế hoạch và tích cực thúc đẩy việc làm cho họ; khi cần thiết, 

có thể cấp các khoản trợ cấp hoặc kinh phí hỗ trợ có liên quan: 

1. Người một mình gánh vác kinh tế gia đình. 

2. Người trung niên và cao tuổi. 

3. Người khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần. 

4. Người dân tộc bản địa. 

5. Người có khả năng lao động thuộc hộ thu nhập thấp hoặc hộ thu nhập trung bình thấp. 

6. Người thất nghiệp dài hạn. 

7. Phụ nữ tái gia nhập thị trường lao động. 

8. Nạn nhân của bạo lực gia đình. 

9. Người sau khi chấp hành án đang được bảo hộ, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. 

10. Các đối tượng khác mà cơ quan có thẩm quyền ở trung ương xét thấy cần thiết. 

Các kế hoạch quy định tại khoản trên phải được định kỳ rà soát nhằm bảo đảm hiệu quả 

thực hiện. 

Đối với người có đủ điều kiện làm nhân viên chăm sóc và có nguyện vọng làm việc, cơ 

quan có thẩm quyền phải cung cấp các biện pháp hỗ trợ có liên quan. 

Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký, mức trợ cấp hoặc hỗ trợ, thời hạn, nguồn kinh phí cùng 

các vấn đề liên quan khác đối với các khoản trợ cấp hoặc kinh phí hỗ trợ quy định tại 

khoản 1 do cơ quan có thẩm quyền quy định. 

មាត្រា ២៤ 

ចំ្បស េះបុគ្គលដូ្ច្បខា្សត្រកាម្ដដ្លមានឆនាៈចូ្បលស្ែីការ អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចត្រត្វូសរៀបចំ្បដសនការ 

និ្ែិត្ែំសលីកកម្ពស់្ការងាររបស់្ពួកសគ្ ស ីយកនុ្ករណីចាបំាច់្ប អាច្បសតល់ត្របាក់ឧបត្ាម្ភ 

ឬជំនួយ ក់ព័នធ៖ 

១. បុគ្គលដដ្លទទួលបនាុកសគត់្សគ្់ជីវភាពត្រគ្សួ្ថរដត្មាន ក់ឯ្។ 

២. ម្នុស្េវយ័កណ្តត ល និ្វយ័ចំ្បណ្តស់្។ 

៣. ជនមានពិការភាពសលូវកាយ ឬសលូវចិ្បត្ត។ 

៤. ជនជាតិ្សដី្ម្ភាគ្តិ្ច្ប។ 



៥. បុគ្គលដដ្លមានស្ម្ត្ាភាពស្ែីការ និ្ស្ាិត្កនុ្ត្រគ្សួ្ថរដដ្លមានចំ្បណូលទប 

ឬចំ្បណូលម្្យម្កត្រមិ្ត្ទប។ 

៦. អនកអត់្ការងារស្ែីរយៈសពលដវ្។ 

៧. ត្រស្តីដដ្លចូ្បលស្ែីការស ី្វញិ។ 

៨. ជនរ្សត្រោេះសោយអំសពី ិ្ាកនុ្ត្រគ្សួ្ថរ។ 

៩. បុគ្គលដដ្លកំពុ្ទទួលការការ រ និ្ជំនួយកនុ្ការស្ថត រនីតិ្ស្ម្បទ 

និ្ការស្ែីស្មា រណកម្មចូ្បលកនុ្ស្្គម្ស ី្ វញិ។ 

១០. បុគ្គលសសេ្សទៀត្ដដ្លអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត លយល់ស ីញថ្នមានភាពចាបំាច់្ប។ 

ដសនការដដ្លមានដច្ប្កនុ្កថ្នែណឌ ខា្សលី ត្រត្វូត្រត្តួ្ពិនិត្យជាត្របចា ំ

សដី្ម្បីធាន្ទត្របសិ្ទធភាពននការអនុវត្ត។ 

ចំ្បស េះបុគ្គលដដ្លមានគុ្ណវឌុ្ឍិជាបុគ្គលិកសតល់សស្វាដងទ ំនិ្មានឆនាៈចូ្បលស្ែីការ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចត្រត្វូសតល់វធិានការជំនួយ ក់ព័នធ។ 

លកខែណឌ ស្ម្បត្តិស្ត្រមាប់ការោក់ កយ ចំ្បនួនទឹកត្របាក់ រយៈសពល ត្របភពងវកិា 

និ្បញ្ហា  ក់ព័នធសសេ្សទៀត្ ស្ត្រមាប់ត្របាក់ឧបត្ាម្ភ ឬជំនួយដដ្លមានដច្ប្កនុ្កថ្នែណឌ ទី១ 

ត្រត្វូកំណត់្សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បច។ 

第 25 條 

公立就業服務機構應主動爭取適合身心障礙者及中高齡者之就業機會，並定期公告。 

Article 25 

Public employment service institutions shall proactively seek employment opportunities 

suitable for persons with physical or mental disabilities and middle-aged and older 

persons, and shall regularly make such opportunities public. 

Điều 25 

Tổ chức dịch vụ việc làm công lập phải chủ động tìm kiếm các cơ hội việc làm phù hợp 

với người khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần và người trung niên, cao tuổi, đồng thời 

công bố định kỳ các cơ hội việc làm này. 

មាត្រា ២៥ 

ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារណៈ 

ត្រត្វូដស្ែ្ រកសោយស្កម្មនូវឱ្កាស្ការងារដដ្លស្ម្ត្រស្បស្ត្រមាប់ជនមានពិការភាពសលូវកាយ ឬសលូវចិ្បត្ត 

និ្ម្នុស្េវយ័កណ្តត ល និ្វយ័ចំ្បណ្តស់្ ស ីយត្រត្វូត្របកាស្ឱ្កាស្ការងារទំ្ សន្ទេះជាត្របចា។ំ 

第 26 條 

主管機關為輔導獨力負擔家計者就業，或因妊娠、分娩或育兒而離職之婦女再就業

，應視實際需要，辦理職業訓練。 
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Article 26 

To assist persons who are the sole financial providers for their households in obtaining 

employment, or women who left employment due to pregnancy, childbirth, or childcare 

in re-entering the workforce, the competent authority shall provide vocational training 

according to actual needs. 

Điều 26 

Nhằm hỗ trợ người một mình gánh vác kinh tế gia đình tìm được việc làm hoặc hỗ trợ phụ 

nữ đã nghỉ việc do mang thai, sinh con hoặc chăm sóc con quay trở lại làm việc, cơ quan 

có thẩm quyền phải tổ chức đào tạo nghề căn cứ vào nhu cầu thực tế. 

មាត្រា ២៦ 

សដី្ម្បីជួយបុគ្គលដដ្លទទួលបនាុកសគត់្សគ្់ជីវភាពត្រគ្សួ្ថរដត្មាន ក់ឯ្ឱ្យទទួលបានការងារ 

ឬជួយត្រស្តីដដ្លបានចាកសច្បញពីការងារសោយស្ថរការមាននសាស េះ ការស្ត្រមាលកូន ឬការដងទកូំន 

ឱ្យចូ្បលស្ែីការស ី្ វញិ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចត្រត្វូសរៀបចំ្បការបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈសោយដសែកសលីត្ត្រម្វូការជាក់ដស្ត្ ។ 

第 27 條 

主管機關為協助身心障礙者及原住民適應工作環境，應視實際需要，實施適應訓練。 

Article 27 

To assist persons with physical or mental disabilities and Indigenous 

peoples in adapting to the work environment, the competent authority 

shall provide adaptation training according to actual needs. 

Điều 27 

Nhằm hỗ trợ người khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần và người dân tộc bản địa thích 

nghi với môi trường làm việc, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức đào tạo thích nghi căn 

cứ vào nhu cầu thực tế. 

មាត្រា ២៧ 

សដី្ម្បីជួយជនមានពិការភាពសលូវកាយ ឬសលូវចិ្បត្ត 

និ្ជនជាតិ្សដី្ម្ភាគ្តិ្ច្បឱ្យស្ត្រម្បែលួនសៅនឹ្បរោិកាស្ការងារ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចត្រត្វូសរៀបចំ្បការបណតុ េះបណ្តត លស្ត្រមាប់ការស្ត្រម្បែលួនសោយដសែកសលីត្ត្រម្វូការជាក់

ដស្ត្ ។ 

第 28 條 

公立就業服務機構推介身心障礙者及原住民就業後，應辦理追蹤訪問，協助其工作

適應。 

Article 28 

After referring persons with physical or mental disabilities and Indigenous 

peoples to employment, public employment service institutions shall conduct 

follow-up visits and assist them in adapting to their work. 
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Điều 28 

Sau khi giới thiệu việc làm cho người khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần và 

người dân tộc bản địa, tổ chức dịch vụ việc làm công lập phải thực hiện việc thăm 

hỏi, theo dõi và hỗ trợ họ thích nghi với công việc. 

មាត្រា ២៨ 

បន្ទា ប់ពីដណន្ទជំនមានពិការភាពសលូវកាយ ឬសលូវចិ្បត្ត និ្ជនជាតិ្សដី្ម្ភាគ្តិ្ច្បឱ្យទទួលបានការងារ 

ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារណៈត្រត្វូស្ែីការាម្ោន និ្ចុ្បេះសួ្រសុ្ែទុកខ 

ត្រពម្ទំ្ ជួយពួកសគ្កនុ្ការស្ត្រម្បែលួនសៅនឹ្ការងារ។ 

第 29 條 

直轄市及縣（市）主管機關應將轄區內低收入戶及中低收入戶中有工作能力者，列

冊送當地公立就業服務機構，推介就業或參加職業訓練。 

公立就業服務機構推介之求職人為低收入戶、中低收入戶或家庭暴力被害人中有工

作能力者，其應徵工作所需旅費，得酌予補助。 

Article 29 

The competent authorities of special municipalities and counties (cities) shall compile 

rosters of persons capable of working who are members of low-income or lower-middle-

income households within their jurisdictions and submit such rosters to local public 

employment service institutions for referral to employment or vocational training. 

Where a job seeker referred by a public employment service institution is a person 

capable of working who belongs to a low-income household or lower-middle-income 

household, or is a victim of domestic violence, appropriate subsidies may be provided for 

travel expenses necessary for applying for employment. 

Điều 29 

Cơ quan có thẩm quyền của thành phố trực thuộc trung ương và huyện (thành phố) phải 

lập danh sách những người có khả năng lao động thuộc hộ thu nhập thấp và hộ thu nhập 

trung bình thấp trong phạm vi quản lý, sau đó gửi danh sách đến tổ chức dịch vụ việc làm 

công lập tại địa phương để giới thiệu việc làm hoặc tham gia đào tạo nghề. 

Trường hợp người tìm việc được tổ chức dịch vụ việc làm công lập giới thiệu là người có 

khả năng lao động thuộc hộ thu nhập thấp, hộ thu nhập trung bình thấp hoặc là nạn nhân 

của bạo lực gia đình, thì có thể được xem xét hỗ trợ phù hợp đối với chi phí đi lại cần 

thiết để ứng tuyển. 

មាត្រា ២៩ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចននត្រក ុ្ ពិសស្ស្ និ្ត្រស្កុ (ត្រក ុ្ ) 

ត្រត្វូសរៀបចំ្បបញ្ជីបុគ្គលដដ្លមានស្ម្ត្ាភាពស្ែីការ និ្ស្ាិត្កនុ្ត្រគ្សួ្ថរដដ្លមានចំ្បណូលទប 

ឬចំ្បណូលម្្យម្កត្រមិ្ត្ទប សៅកនុ្ដដ្នស្ម្ត្ាកិច្បចរបស់្ែលួន 

ស ីយបញ្ជូនបញ្ជីសន្ទេះសៅស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារណៈកនុ្មូ្លោឋ ន 

សដី្ម្បីដណន្ទពួំកសគ្សៅរកការងារ ឬចូ្បលរមួ្ការបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ។ 
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ត្របសិ្នសបីអនកដស្ែ្ រកការងារដដ្លត្រត្វូបានដណន្ទសំោយស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារណៈ 

ជាបុគ្គលដដ្លមានស្ម្ត្ាភាពស្ែីការ និ្ស្ាិត្កនុ្ត្រគ្សួ្ថរដដ្លមានចំ្បណូលទប 

ឬចំ្បណូលម្្យម្កត្រមិ្ត្ទប ឬជាជនរ្សត្រោេះសោយអំសពី ិ្ាកនុ្ត្រគ្សួ្ថរ 

អាច្បសតល់ជំនួយស្ម្ត្រស្បស្ត្រមាប់នងលស្ែីដំ្សណីរដដ្លចាបំាច់្បកនុ្ការសៅោក់ កយសំុ្ការងារ។ 

第 30 條 

公立就業服務機構應與當地役政機關密切聯繫，協助推介退伍者就業或參加職業訓

練。 

Article 30 

Public employment service institutions shall maintain close contact with local military 

service authorities and assist discharged service members in obtaining employment or 

participating in vocational training. 

Điều 30 

Tổ chức dịch vụ việc làm công lập phải duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cơ quan quản lý 

nghĩa vụ quân sự tại địa phương để hỗ trợ giới thiệu việc làm hoặc giới thiệu tham gia đào 

tạo nghề cho người đã xuất ngũ.  

មាត្រា ៣០ 

ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារណៈ 

ត្រត្វូរកាទំន្ទក់ទំន្ោ៉ា ្ជិត្ស្និទធជាមួ្យអាជាា ្រត្រគ្ប់ត្រគ្្កាត្ពែកិច្បចសោធាសៅមូ្លោឋ ន 

និ្ជួយដណន្ទអំនកដដ្លបានបញ្ចប់កាត្ពែកិច្បចសោធាឱ្យទទួលបានការងារ 

ឬចូ្បលរមួ្ការបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ។ 

第 31 條 

公立就業服務機構應與更生保護會密切聯繫，協助推介受保護人就業或參加職業訓

練。 

Article 31 

Public employment service institutions shall maintain close contact with the After-Care 

Association and assist protected persons in obtaining employment or participating in 

vocational training. 

Điều 31 

Tổ chức dịch vụ việc làm công lập phải duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Hội Bảo hộ người 

hoàn lương để hỗ trợ giới thiệu việc làm hoặc giới thiệu tham gia đào tạo nghề cho người 

thuộc diện được bảo hộ. 

មាត្រា ៣១ 

ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារណៈ ត្រត្វូរកាទំន្ទក់ទំន្ោ៉ា ្ជិត្ស្និទធជាមួ្យស្មាគ្ម្ការ រ 

និ្ជួយស្ថត រនីតិ្ស្ម្បទអនកដដ្លបានបញ្ចប់ការអនុវត្តសទស្ 
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សដី្ម្បីជួយដណន្ទបុំគ្គលដដ្លស្ាិត្សត្រកាម្ការការ រឱ្យទទួលបានការងារ 

ឬចូ្បលរមួ្ការបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ។ 

第 32 條 

主管機關為促進國民就業，應按年編列預算，依權責執行本法規定措施。中央主管

機關得視直轄市、縣 (市) 主管機關實際財務狀況，予以補助。  

Article 32 

To promote employment for nationals, the competent authorities shall prepare annual 

budgets and implement the measures prescribed in this Act in accordance with their 

respective powers and responsibilities. 

The central competent authority may provide subsidies to the competent authorities of 

special municipalities and counties (cities), taking into consideration their actual financial 

conditions. 

Điều 32 

Nhằm thúc đẩy việc làm cho người dân, cơ quan có thẩm quyền phải lập dự toán ngân 

sách hằng năm và thực hiện các biện pháp quy định trong Luật này theo thẩm quyền và 

trách nhiệm của mình. 

Căn cứ tình hình tài chính thực tế của cơ quan có thẩm quyền thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương và huyện (thành phố), cơ quan có thẩm quyền ở trung ương có thể cấp kinh 

phí hỗ trợ.

មាត្រា ៣២ 

សដី្ម្បីសលីកកម្ពស់្ការងាររបស់្ត្របជាពលរដ្ឋ អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចត្រត្វូសរៀបចំ្បងវកិាត្របចាឆំ្ន  ំ

និ្អនុវត្តវធិានការដដ្លមានដច្ប្កនុ្ច្បាប់សនេះ ត្រស្បាម្សិ្ទធិអំណ្តច្ប និ្ការទទួលែុស្ត្រត្វូរបស់្ែលួន។ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល អាច្បសតល់ជំនួយងវកិាដ្ល់អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចននត្រក ុ្ ពិសស្ស្ 

និ្ត្រស្កុ (ត្រក ុ្ ) សោយពិចារណ្តសលីស្ថា នភាព ិរញ្ញវត្ាុជាក់ដស្ត្ របស់្អាជាា ្រទំ្ សន្ទេះ។ 

第 33 條 

雇主資遣員工時，應於員工離職之十日前，將被資遣員工之姓名、性別、年齡、住

址、電話、擔任工作、資遣事由及需否就業輔導等事項，列冊通報當地主管機關及

公立就業服務機構。但其資遣係因天災、事變或其他不可抗力之情事所致者，應自被

資遣員工離職之日起三日內為之。公立就業服務機構接獲前項通報資料後，應依被資

遣人員之志願、工作能力，協助其再就業。 

Article 33 

When an employer lays off employees, the employer shall, no later than ten days before 

the employees leave employment, prepare a roster containing the names, sex, ages, 

addresses, telephone numbers, positions held, reasons for layoff, and whether 

employment assistance is required, and report such information to the local competent 

authority and public employment service institution. 
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However, where the layoff is caused by a natural disaster, emergency, or other force 

majeure event, such report shall be made within three days from the date on which the 

laid-off employees leave employment. 

Upon receiving the information reported under the preceding paragraph, the public 

employment service institution shall assist the laid-off persons in obtaining re-

employment in accordance with their preferences and working abilities. 

Điều 33 

Khi cho người lao động nghỉ việc do cắt giảm nhân sự, người sử dụng lao động phải lập 

danh sách ghi rõ họ tên, giới tính, độ tuổi, địa chỉ, số điện thoại, công việc đảm nhiệm, lý 

do bị cho nghỉ việc và nhu cầu được hỗ trợ việc làm của người lao động, đồng thời thông 

báo cho cơ quan có thẩm quyền tại địa phương và tổ chức dịch vụ việc làm công lập chậm 

nhất là mười ngày trước ngày người lao động nghỉ việc. Tuy nhiên, nếu việc cho nghỉ 

việc xuất phát từ thiên tai, sự cố bất thường hoặc trường hợp bất khả kháng khác, thì phải 

thực hiện việc thông báo trong vòng ba ngày kể từ ngày người lao động bị cho nghỉ việc. 

Sau khi nhận được thông tin thông báo quy định tại khoản trên, tổ chức dịch vụ việc làm 

công lập phải căn cứ vào nguyện vọng và khả năng làm việc của người bị cho nghỉ việc 

để hỗ trợ họ tìm việc làm mới. 

មាត្រា ៣៣ 

សៅសពលនិសោជកកាត់្បនាយបុគ្គលិក 

និសោជកត្រត្វូសរៀបចំ្បបញ្ជីព័ត៌្មានរបស់្បុគ្គលិកដដ្លត្រត្វូបានកាត់្បនាយ រមួ្មាន ស ម្ េះ សភទ អាយ ុ

អាស្យោឋ ន សលែទូរស័្ពា មុ្ែតំ្ដណ្ការងារ មូ្លស តុ្ននការកាត់្បនាយ 

និ្ថ្នសតី្ត្រត្វូការជំនួយកនុ្ការដស្ែ្ រកការងារឬអត់្ 

ស ីយត្រត្វូរយការណ៍ព័ត៌្មានទំ្ សនេះសៅអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចកនុ្មូ្លោឋ ន 

និ្ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារណៈ ោ៉ា ្យឺត្បំសុត្ ១០ 

នងៃមុ្ននងៃដដ្លបុគ្គលិកចាកសច្បញពីការងារ។ 

សទេះជាោ៉ា ្ណ្ត ត្របសិ្នសបីការកាត់្បនាយបុគ្គលិកសកីត្ស ី្ សោយស្ថរសត្រោេះ្ម្មជាតិ្ 

ស តុ្ការណ៍អាស្នន ឬករណីត្របធានស្កដិសសេ្សទៀត្ ត្រត្វូស្ែីការរយការណ៍កនុ្រយៈសពល ៣ នងៃ 

គិ្ត្ចាប់ពីនងៃដដ្លបុគ្គលិកដដ្លត្រត្វូបានកាត់្បនាយចាកសច្បញពីការងារ។ 

បន្ទា ប់ពីទទួលបានព័ត៌្មានដដ្លបានរយការណ៍ាម្កថ្នែណឌ ខា្សលី 

ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារណៈ 

ត្រត្វូជួយបុគ្គលដដ្លត្រត្វូបានកាត់្បនាយឱ្យទទួលបានការងារស ី្ វញិ សោយដសែកសលីឆនាៈ 

និ្ស្ម្ត្ាភាពការងាររបស់្ពួកសគ្។ 

第 33-1 條 

中央主管機關得將其於本法所定之就業服務及促進就業掌理事項，委任所屬就業服

務機構或職業訓練機構、委辦直轄市、縣 (市) 主管機關或委託相關機關 (構) 、

團體辦理之。 
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Article 33-1 

The central competent authority may delegate matters concerning employment services 

and employment promotion under its authority as prescribed in this Act to its subordinate 

employment service institutions or vocational training institutions; commission the 

competent authorities of special municipalities or counties (cities) to handle such matters; 

or entrust relevant agencies (institutions) or organizations to handle them. 

Điều 33-1 

Cơ quan có thẩm quyền ở trung ương có thể giao cho tổ chức dịch vụ việc làm hoặc cơ sở 

đào tạo nghề trực thuộc thực hiện; giao cho cơ quan có thẩm quyền của thành phố trực 

thuộc trung ương hoặc huyện (thành phố) thực hiện; hoặc ủy thác cho cơ quan, tổ chức có 

liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý của mình về dịch vụ việc làm 

và thúc đẩy việc làm theo quy định của Luật này. 

មាត្រា ៣៣-១ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល អាច្បត្របគ្ល់កិច្បចការដដ្លស្ាិត្សត្រកាម្ស្ម្ត្ាកិច្បចរបស្់ែល ួន 

ាម្ច្បាប់សនេះ  ក់ព័នធនឹ្សស្វាកម្មការងារ និ្ការសលីកកម្ពស្់ការងារ 

សៅឱ្យស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារ 

ឬស្ថា ប័នបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈដដ្លស្ាិត្សត្រកាម្ឱ្វាទរបស្់ែល ួនអនុវត្ត; 

អាច្បត្របគ្ល់ឱ្យអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចននត្រក ុ្ ពិសស្ស្ ឬត្រស្កុ (ត្រក ុ្ ) អនុវត្ត; 

ឬអាច្បត្របគ្ល់ឱ្យស្ថា ប័ន អ្គភាព ឬអ្គការ ក់ព័នធអនុវត្ត។ 

第 四 章 民間就業服務  

Chapter IV：Private Employment Services 

Chương 4 Dịch vụ việc làm tư nhân 

ជំពូកទី ៤៖ សស្វាកម្មការងារឯកជន 

第 34 條 

私立就業服務機構及其分支機構，應向主管機關申請設立許可，經發給許可證後，

始得從事就業服務業務；其許可證並應定期更新之。未經許可，不得從事就業服務

業務。但依法設立之學校、職業訓練機構或接受政府機關委託辦理訓練、就業服

務之機關 (構) ，為其畢業生、結訓學員或求職人免費辦理就業服務者，不在此限

。 

第一項私立就業服務機構及其分支機構之設立許可條件、期間、廢止許可、許可證

更新及其他管理事項之辦法，由中央主管機關定之。 

Article 34 

Private employment service institutions and their branch offices shall 

apply to the competent authority for an establishment permit and may 

engage in employment service activities only after a permit has been 

issued. Such permits shall be renewed periodically. No person or entity 

may engage in employment service activities without a permit. However, 
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this restriction shall not apply to schools or vocational training 

institutions established in accordance with law, or agencies 

(institutions) entrusted by government agencies to provide training or 

employment services, where they provide employment services free of 

charge to their graduates, trainees who have completed training, or job 

seekers. 

The conditions and duration for establishment permits, revocation of 

permits, renewal of permits, and other matters concerning the 

administration of private employment service institutions and their 

branch offices referred to in Paragraph 1 shall be prescribed by the 

central competent authority. 

Điều 34 

Tổ chức dịch vụ việc làm tư nhân và các chi nhánh của tổ chức này phải nộp đơn xin phép 

thành lập lên cơ quan có thẩm quyền; chỉ sau khi được cấp giấy phép mới được thực hiện 

hoạt động dịch vụ việc làm. Giấy phép này phải được gia hạn định kỳ. Nghiêm cấm thực 

hiện hoạt động dịch vụ việc làm khi chưa được cấp phép. Tuy nhiên, quy định này không 

áp dụng đối với trường học hoặc cơ sở đào tạo nghề được thành lập theo pháp luật, hoặc 

cơ quan, tổ chức được cơ quan nhà nước ủy thác thực hiện công tác đào tạo và dịch vụ 

việc làm, nếu cung cấp dịch vụ việc làm miễn phí cho người đã tốt nghiệp, học viên đã 

hoàn thành khóa đào tạo hoặc người tìm việc. 

Điều kiện và thời hạn cấp phép thành lập, việc thu hồi giấy phép, gia hạn giấy phép cùng 

các vấn đề quản lý khác đối với tổ chức dịch vụ việc làm tư nhân và các chi nhánh quy 

định tại khoản 1 do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương quy định. 

មាត្រា ៣៤ 

ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារឯកជន និ្ស្ថខារបស់្ស្ថា ប័នទំ្ សន្ទេះ 

ត្រត្វូោក់ កយសស្នីសំុ្ការអនុញ្ហញ ត្បស្កីត្សៅអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បច 

ស ីយអាច្បត្របកបអាជីវកម្មសស្វាកម្មការងារបាន លុេះត្រាដត្ទទួលបានអាជាា បណណរចួ្បស ីយ។ 

អាជាា បណណសន្ទេះត្រត្វូបនតជាងមីាម្កាលកំណត់្។ សោយោម នការអនុញ្ហញ ត្ 

មិ្នត្រត្វូត្របកបអាជីវកម្មសស្វាកម្មការងារស យី។ សទេះជាោ៉ា ្ណ្ត 

ការកំណត់្សនេះមិ្នអនុវត្តចំ្បស េះស្ថលាសរៀន 

ឬស្ថា ប័នបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈដដ្លបស្កីត្ស ី្ ត្រស្បាម្ច្បាប់ ឬស្ថា ប័ន (អ្គភាព) 

ដដ្លទទួលការត្របគ្ល់សិ្ទធិពីស្ថា ប័នរដ្ឋឱ្យអនុវត្តការបណតុ េះបណ្តត ល ឬសស្វាកម្មការងារ 

ស ីយសតល់សស្វាកម្មការងារសោយឥត្គិ្ត្នងលដ្ល់និស្េិត្ដដ្លបានបញ្ចប់ការសិ្កា 

សិ្កាខ កាម្ដដ្លបានបញ្ចប់ការបណតុ េះបណ្តត ល ឬអនកដស្ែ្ រកការងារស យី។ 

លកខែណឌ  និ្រយៈសពលននការអនុញ្ហញ ត្បស្កីត្ ការដ្ក ូត្ការអនុញ្ហញ ត្ ការបនតអាជាា បណណ 

និ្បញ្ហា ត្រគ្ប់ត្រគ្្សសេ្សទៀត្របស់្ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារឯកជន និ្ស្ថខារបស់្ស្ថា ប័នទំ្ សន្ទេះ 

ដដ្លមានដច្ប្កនុ្កថ្នែណឌ ទី១ ត្រត្វូកំណត់្សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល។ 



第 35 條 

私立就業服務機構得經營下列就業服務業務： 

一、職業介紹或人力仲介業務。 

二、接受委任招募員工。 

三、協助國民釐定生涯發展計畫之就業諮詢或職業心理測驗。 

四、其他經中央主管機關指定之就業服務事項。 

私立就業服務機構經營前項就業服務業務得收取費用；其收費項目及金額，由中央

主管機關定之。 

Article 35 

Private employment service institutions may engage in the following employment service 

activities: 

1. Job placement or human resources intermediary services. 

2. Recruitment of employees on behalf of others. 

3. Employment counseling or vocational psychological testing to assist nationals in 

formulating career development plans. 

4. Other employment service matters designated by the central competent authority. 

Private employment service institutions may charge fees for providing the employment 

services referred to in the preceding paragraph. The items and amounts of such fees shall 

be prescribed by the central competent authority. 

Điều 35 

Tổ chức dịch vụ việc làm tư nhân được phép kinh doanh các dịch vụ việc làm sau đây: 

1. Dịch vụ giới thiệu việc làm hoặc môi giới nhân lực. 

2. Nhận ủy thác tuyển dụng nhân viên. 

3. Tư vấn việc làm hoặc thực hiện trắc nghiệm tâm lý nghề nghiệp nhằm hỗ trợ người dân 

xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp. 

4. Các dịch vụ việc làm khác do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương quy định. 

Tổ chức dịch vụ việc làm tư nhân được thu phí khi kinh doanh các dịch vụ việc làm quy 

định tại khoản trên; hạng mục và mức thu phí do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương 

quy định. 

មាត្រា ៣៥ 

ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារឯកជនអាច្បត្របកបអាជីវកម្មសស្វាកម្មការងារដូ្ច្បខា្សត្រកាម្៖ 

១. សស្វាដណន្ទកំារងារ ឬសស្វាអនតរការ ើ្ នធានម្នុស្េ។ 

២. ទទួលការត្របគ្ល់សិ្ទធិសដី្ម្បីសត្រជីស្សរ ើស្បុគ្គលិក។ 

៣. សតល់ការត្របឹកាអំពីការងារ ឬការស្ែីសត្ស្តសលូវចិ្បត្តវជិាជ ជីវៈ 

សដី្ម្បីជួយត្របជាពលរដ្ឋកំណត់្ដសនការអភិវឌ្ឍអាជីព។ 

៤. សស្វាកម្មការងារសសេ្សទៀត្ដដ្លកំណត់្សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល។ 

ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារឯកជនអាច្បគិ្ត្នងលស្ត្រមាប់ការសតល់សស្វាកម្មការងារដដ្លមានដច្ប្កនុ្កថ្នែណឌ

ខា្សលី។ ត្របសភទ និ្ចំ្បនួននងលសស្វា ត្រត្វូកំណត់្សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល។ 
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第 36 條 

私立就業服務機構應置符合規定資格及數額之就業服務專業人員。 

前項就業服務專業人員之資格及數額，於私立就業服務機構許可及管理辦法中規

定之。 

Article 36 

Private employment service institutions shall employ employment service professionals 

who meet the prescribed qualifications and staffing requirements. 

The qualifications and required number of employment service professionals referred to 

in the preceding paragraph shall be prescribed in the Regulations for Permission and 

Supervision of Private Employment Services Institutions. 

Điều 36 

Tổ chức dịch vụ việc làm tư nhân phải bố trí nhân viên chuyên môn về dịch vụ việc làm 

đáp ứng điều kiện về trình độ và số lượng theo quy định. 

Điều kiện về trình độ và số lượng nhân viên chuyên môn về dịch vụ việc làm quy định tại 

khoản trên được quy định trong Quy định về cấp phép và quản lý tổ chức dịch vụ việc 

làm tư nhân. 

មាត្រា ៣៦ 

ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារឯកជន ត្រត្វូមានបុគ្គលិកជំន្ទញដសនកសស្វាកម្មការងារដដ្លមានគុ្ណវឌុ្ឍិ 

និ្ចំ្បនួនត្រស្បាម្បទបបញ្ញត្តិ។ 

គុ្ណវឌុ្ឍិ និ្ចំ្បនួនបុគ្គលិកជំន្ទញដសនកសស្វាកម្មការងារដដ្លមានដច្ប្កនុ្កថ្នែណឌ ខា្សលី 

ត្រត្វូកំណត់្កនុ្បទបបញ្ញត្តិស្តីពីការអនុញ្ហញ ត្ និ្ការត្រគ្ប់ត្រគ្្ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារឯកជន។ 

第 37 條 

就業服務專業人員不得有下列情事： 

一、允許他人假藉本人名義從事就業服務業務。 

二、違反法令執行業務。 

Article 37 

Employment service professionals shall not engage in any of the following conduct: 

1. Allowing another person to use their name to engage in employment service activities. 

2. Performing professional duties in violation of laws or regulations. 

Điều 37 

Nhân viên chuyên môn về dịch vụ việc làm không được thực hiện các hành vi sau đây: 

1. Cho phép người khác mượn danh nghĩa của mình để thực hiện dịch vụ việc làm. 

2. Thực hiện nghiệp vụ trái với quy định của pháp luật. 

មាត្រា ៣៧ 

បុគ្គលិកជំន្ទញដសនកសស្វាកម្មការងារ មិ្នត្រត្វូត្របត្រពឹត្តអំសពីដូ្ច្បខា្សត្រកាម្៖ 

១. អនុញ្ហញ ត្ឱ្យអនកដ្នទសត្របីស ម្ េះរបស់្ែលួន សដី្ម្បីត្របកបអាជីវកម្មសស្វាកម្មការងារ។ 

២. អនុវត្តភារកិច្បចវជិាជ ជីវៈសោយបំ នច្បាប់ ឬបទបបញ្ញត្តិ។ 
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第 38 條 

辦理下列仲介業務之私立就業服務機構，應以公司型態組織之。但由中央主管機關

設立，或經中央主管機關許可設立、指定或委任之非營利性機構或團體，不在此

限： 

一、仲介外國人至中華民國境內工作。 

二、仲介香港或澳門居民、大陸地區人民至臺灣地區工作。 

三、仲介本國人至臺灣地區以外之地區工作。 

Article 38 

Private employment service institutions engaging in any of the following intermediary 

services shall be organized as companies. However, this requirement shall not apply to 

nonprofit institutions or organizations established by the central competent authority, or 

established with its permission, designated by it, or entrusted by it: 

1. Arranging for foreign nationals to work within the territory of the Republic of China. 

2. Arranging for residents of Hong Kong or Macao, or people from the Mainland Area, 

to work in the Taiwan Area. 

3. Arranging for nationals to work outside the Taiwan Area. 

Điều 38 

Tổ chức dịch vụ việc làm tư nhân thực hiện các hoạt động môi giới dưới đây phải được 

tổ chức theo loại hình công ty. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với cơ quan 

hoặc tổ chức phi lợi nhuận do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương thành lập, hoặc được 

cơ quan này cấp phép thành lập, chỉ định hoặc giao thực hiện: 

1. Môi giới người nước ngoài đến làm việc trong lãnh thổ Trung Hoa Dân Quốc. 

2. Môi giới cư dân Hồng Kông, Ma Cao hoặc người dân khu vực Trung Quốc đại lục đến 

làm việc tại khu vực Đài Loan. 

3. Môi giới công dân Trung Hoa Dân Quốc đến làm việc tại khu vực ngoài Đài Loan. 

មាត្រា ៣៨ 

ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារឯកជនដដ្លអនុវត្តសស្វាអនតរការ ើដូ្ច្បខា្សត្រកាម្ ត្រត្វូសរៀបចំ្បជាទត្រម្្់ត្រកមុ្  ុន។ 

សទេះជាោ៉ា ្ណ្ត ការកំណត់្សនេះមិ្នអនុវត្តចំ្បស េះស្ថា ប័ន ឬអ្គការមិ្នរកត្របាក់ចំ្បសណញ 

ដដ្លបស្កីត្ស ី្ សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល ឬត្រត្វូបានអនុញ្ហញ ត្ឱ្យបស្កីត្ ចាត់្ាំ្  

ឬត្របគ្ល់ភារកិច្បចសោយអាជាា ្រសន្ទេះស យី៖ 

១. ស្ែីអនតរការ ើន្ទជំនបរសទស្ម្កស្ែីការសៅកនុ្ដដ្នដី្ននស្ថធារណរដ្ឋចិ្បន។ 

២. ស្ែីអនតរការ ើន្ទអំនករស់្សៅ ុ្កុ្ ឬមា៉ា កាវ ឬត្របជាជនម្កពីតំ្បន់ចិ្បនដី្សោក 

ម្កស្ែីការសៅតំ្បន់នត្វា៉ា ន់។ 

៣. ស្ែីអនតរការ ើន្ទតំ្របជាពលរដ្ឋននស្ថធារណរដ្ឋចិ្បនសៅស្ែីការសៅសត្រៅតំ្បន់នត្វា៉ា ន់។ 

第 39 條 

私立就業服務機構應依規定備置及保存各項文件資料，於主管機關檢查時，不得規

避、妨礙或拒絕。 
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Article 39 

Private employment service institutions shall prepare and retain all required documents 

and information in accordance with regulations and shall not evade, obstruct, or refuse 

inspections conducted by the competent authority. 

Điều 39 

Tổ chức dịch vụ việc làm tư nhân phải lập, lưu giữ và bảo quản đầy đủ các loại hồ sơ, tài 

liệu theo quy định; khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, tổ chức này không được 

né tránh, cản trở hoặc từ chối việc kiểm tra. 

មាត្រា ៣៩ 

ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារឯកជន ត្រត្វូសរៀបចំ្ប និ្រកាទុកឯកស្ថរ 

និ្ព័ត៌្មានត្រគ្ប់ត្របសភទាម្បទបបញ្ញត្តិ។ សៅសពលអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចស្ែីការត្រត្តួ្ពិនិត្យ 

ស្ថា ប័នសន្ទេះមិ្នត្រត្វូសគ្ច្បសវេះ ររំ្ ឬបដិ្សស្្ការត្រត្តួ្ពិនិត្យស យី។ 

第 40 條 

私立就業服務機構及其從業人員從事就業服務業務，不得有下列情事： 

一、辦理仲介業務，未依規定與雇主或求職人簽訂書面契約。 

二、為不實或違反第五條第一項規定之廣告或揭示。 

三、違反求職人意思，留置其國民身分證、工作憑證或其他證明文件。 

四、扣留求職人財物或收取推介就業保證金。 

五、要求、期約或收受規定標準以外之費用，或其他不正利益。 

六、行求、期約或交付不正利益。 

七、仲介求職人從事違背公共秩序或善良風俗之工作。 

八、接受委任辦理聘僱外國人之申請許可、招募、引進或管理事項，提供不實資料

或健康檢查檢體。 

九、辦理就業服務業務有恐嚇、詐欺、侵占或背信情事。 

十、違反雇主或勞工之意思，留置許可文件、身分證件或其他相關文件。 

十一、對主管機關規定之報表，未依規定填寫或填寫不實。 

十二、未依規定辦理變更登記、停業申報或換發、補發證照。 

十三、未依規定揭示私立就業服務機構許可證、收費項目及金額明細表、就業服務

專業人員證書。 

十四、經主管機關處分停止營業，其期限尚未屆滿即自行繼續營業。 

十五、辦理就業服務業務，未善盡受任事務，致雇主違反本法或依本法所發布之命

令，或致勞 

工權益受損。 

十六、租借或轉租私立就業服務機構許可證或就業服務專業人員證書。 

十七、接受委任引進之外國人入國三個月內發生行蹤不明之情事，並於一年內達一

定之人數及比率者。 
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十八、對求職人或受聘僱外國人有性侵害、人口販運、妨害自由、重傷害或殺人

行為。 

十九、知悉受聘僱外國人疑似遭受雇主、被看護者或其他共同生活之家屬、雇主之

代表人、負責人或代表雇主處理有關勞工事務之人為性侵害、人口販運、妨害自由

、重傷害或殺人行為，而未於二十四小時內向主管機關、入出國管理機關、警察機

關或其他司法機關通報。 

二十、其他違反本法或依本法所發布之命令。 

前項第十七款之人數、比率及查核方式等事項，由中央主管機關定之。 

Article 40 

Private employment service institutions and their personnel shall not engage in any of the 

following conduct when providing employment services: 

1. Engaging in intermediary services without entering into a written contract with the 

employer or job seeker as required. 

2. Publishing or displaying false advertisements or information, or advertisements or 

information that violate Paragraph 1 of Article 5. 

3. Retaining a job seeker's national identification card, work credentials, or other 

identification documents against the job seeker's will. 

4. Withholding a job seeker's property or collecting a security deposit for employment 

placement. 

5. Demanding, agreeing to receive, or accepting fees exceeding the prescribed standards, 

or other improper benefits. 

6. Offering, agreeing to provide, or delivering improper benefits. 

7. Referring job seekers to work that violates public order or good morals. 

8. When entrusted with matters concerning applications for permission to employ foreign 

nationals, recruitment, introduction, or management, providing false information or false 

health examination specimens. 

9. Engaging in intimidation, fraud, misappropriation, or breach of trust in the course of 

providing employment services. 

10. Retaining permits, identification documents, or other related documents against the 

will of an employer or worker. 

11. Failing to complete reports prescribed by the competent authority in accordance with 

regulations, or entering false information therein. 

12. Failing to register changes, report suspension of business, or apply for replacement 

or reissuance of licenses or certificates in accordance with regulations. 

13. Failing to display, as required, the private employment service institution permit, the 

detailed schedule of fee items and amounts, or the certificates of employment service 

professionals. 

14. Resuming business operations without authorization before the expiration of a 

suspension period imposed by the competent authority. 



15. Failing to duly perform entrusted matters in the provision of employment services, 

thereby causing an employer to violate this Act or orders issued pursuant to this Act, or 

causing harm to workers' rights and interests. 

16. Lending, leasing, or subleasing a private employment service institution permit or an 

employment service professional certificate. 

17. Where foreign nationals introduced under an entrusted arrangement become 

unaccounted for within three months after entry, and the number and proportion of such 

persons reach the prescribed thresholds within a one-year period. 

18. Committing sexual assault, human trafficking, offenses against personal liberty, 

serious bodily injury, or homicide against a job seeker or an employed foreign national. 

19. Knowing that an employed foreign national is suspected of being subjected to sexual 

assault, human trafficking, offenses against personal liberty, serious bodily injury, or 

homicide by the employer, the person receiving care, another family member living in 

the same household, the employer's representative or responsible person, or a person 

handling labor-related matters on behalf of the employer, but failing to report the matter 

within twenty-four hours to the competent authority, immigration authority, police 

authority, or another judicial authority. 

20. Otherwise violating this Act or any order issued pursuant to this Act. 

The number, proportion, inspection methods, and other matters referred to in 

Subparagraph 17 of the preceding paragraph shall be prescribed by the central competent 

authority. 

Điều 40 

Tổ chức dịch vụ việc làm tư nhân và nhân viên của tổ chức này khi thực hiện hoạt động 

dịch vụ việc làm không được có các hành vi sau đây: 

1. Thực hiện hoạt động môi giới nhưng không ký kết hợp đồng bằng văn bản với người sử dụng 

lao động hoặc người tìm việc theo quy định. 

2. Đăng tải hoặc công bố nội dung không đúng sự thật hoặc vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 

5. 

3. Trái với ý muốn của người tìm việc mà giữ lại căn cước công dân, giấy tờ chứng minh công 

việc hoặc giấy tờ chứng minh khác của họ. 

4. Giữ lại tài sản của người tìm việc hoặc thu tiền bảo đảm cho việc giới thiệu việc làm. 

5. Yêu cầu, thỏa thuận hoặc nhận khoản phí vượt quá mức quy định hoặc lợi ích bất chính khác. 

6. Đề nghị, thỏa thuận hoặc trao lợi ích bất chính. 

7. Môi giới người tìm việc thực hiện công việc trái với trật tự công cộng hoặc thuần phong mỹ 

tục. 

8. Khi được ủy thác thực hiện thủ tục xin cấp phép tuyển dụng, tuyển chọn, đưa người lao động 

nước ngoài vào Đài Loan hoặc quản lý người lao động nước ngoài mà cung cấp thông tin hoặc 

mẫu xét nghiệm sức khỏe không đúng sự thật. 

9. Có hành vi đe dọa, lừa đảo, chiếm đoạt hoặc bội tín trong quá trình thực hiện hoạt động dịch 

vụ việc làm. 

10. Trái với ý muốn của người sử dụng lao động hoặc người lao động mà giữ lại giấy phép, giấy 

tờ tùy thân hoặc giấy tờ liên quan khác. 



11. Không kê khai theo quy định hoặc kê khai không đúng sự thật trong các biểu mẫu báo cáo 

do cơ quan có thẩm quyền quy định. 

12. Không thực hiện theo quy định việc đăng ký thay đổi, khai báo tạm ngừng hoạt động hoặc 

đổi, cấp lại giấy phép, chứng chỉ. 

13. Không niêm yết theo quy định giấy phép của tổ chức dịch vụ việc làm tư nhân, bảng kê chi 

tiết hạng mục và mức thu phí, chứng chỉ của nhân viên chuyên môn về dịch vụ việc làm. 

14. Tự ý tiếp tục hoạt động kinh doanh khi thời hạn đình chỉ hoạt động theo quyết định xử lý 

của cơ quan có thẩm quyền chưa kết thúc. 

15. Khi thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với công 

việc được ủy thác, dẫn đến việc người sử dụng lao động vi phạm Luật này hoặc các mệnh lệnh 

được ban hành theo Luật này, hoặc làm tổn hại quyền và lợi ích của người lao động. 

16. Cho thuê, cho mượn hoặc thuê lại giấy phép của tổ chức dịch vụ việc làm tư nhân hoặc 

chứng chỉ của nhân viên chuyên môn về dịch vụ việc làm. 

17. Trong số người nước ngoài được đưa vào Đài Loan theo ủy thác, có người mất tích trong 

vòng ba tháng kể từ ngày nhập cảnh, đồng thời số lượng và tỷ lệ người mất tích trong thời hạn 

một năm đạt đến mức nhất định. 

18. Có hành vi xâm hại tình dục, mua bán người, xâm phạm quyền tự do, gây thương tích nghiêm 

trọng hoặc giết người đối với người tìm việc hoặc người lao động nước ngoài được tuyển dụng. 

19. Biết người lao động nước ngoài được tuyển dụng có dấu hiệu bị người sử dụng lao động, 

người được chăm sóc, thành viên khác cùng chung sống trong gia đình, người đại diện hoặc 

người phụ trách của người sử dụng lao động, hoặc người thay mặt người sử dụng lao động xử 

lý các công việc liên quan đến người lao động thực hiện hành vi xâm hại tình dục, mua bán 

người, xâm phạm quyền tự do, gây thương tích nghiêm trọng hoặc giết người, nhưng không 

thông báo trong vòng 24 giờ cho cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ 

quan cảnh sát hoặc cơ quan tư pháp khác. 

20. Các hành vi khác vi phạm Luật này hoặc các mệnh lệnh được ban hành theo Luật này. 

Số lượng, tỷ lệ và phương thức kiểm tra quy định tại điểm 17 khoản trên do cơ quan có 

thẩm quyền ở trung ương quy định. 

មាត្រា ៤០ 

ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារឯកជន និ្បុគ្គលិករបស់្ស្ថា ប័នទំ្ សន្ទេះ 

សៅសពលអនុវត្តអាជីវកម្មសស្វាកម្មការងារ មិ្នត្រត្វូត្របត្រពឹត្តអំសពីដូ្ច្បខា្សត្រកាម្៖ 

១. អនុវត្តសស្វាអនតរការ ើសោយមិ្នបានចុ្បេះកិច្បចស្នាជាលាយលកខណ៍អកេរជាមួ្យនិសោជក 

ឬអនកដស្ែ្ រកការងារាម្បទបបញ្ញត្តិ។ 

២. ស្ែីការសាយ ណិជជកម្ម ឬត្របកាស្ព័ត៌្មានមិ្នពិត្ ឬដដ្លបំ នបទបបញ្ញត្តិននកថ្នែណឌ ទី១ 

មាត្រា ៥។ 

៣. រកាទុកអត្តស្ញ្ហញ ណប័ណណជាតិ្ ឯកស្ថរបញ្ហជ ក់ការងារ 

ឬឯកស្ថរបញ្ហជ ក់សសេ្សទៀត្របស់្អនកដស្ែ្ រកការងារ សោយសាុយពីឆនាៈរបស់្បុគ្គលសន្ទេះ។ 

៤. ឃាត់្ទុកត្រទពយស្ម្បត្តិរបស់្អនកដស្ែ្ រកការងារ ឬទទួលត្របាក់ធាន្ទស្ត្រមាប់ការដណន្ទកំារងារ។ 



៥. ទម្ទរ ត្រពម្សត្រពៀ្ទទួល ឬទទួលនងលសស្វាសលីស្ពីស្ត្ ់ោរដដ្លបានកំណត់្ 

ឬសលត្របសោជន៍មិ្នត្រតឹ្ម្ត្រត្វូសសេ្សទៀត្។ 

៦. សតល់ជូន ត្រពម្សត្រពៀ្សតល់ ឬត្របគ្ល់សលត្របសោជន៍មិ្នត្រតឹ្ម្ត្រត្វូ។ 

៧. ស្ែីអនតរការ ើដណន្ទអំនកដស្ែ្ រកការងារឱ្យស្ែីការងារដដ្លសាុយនឹ្ស្ណ្តត ប់ធាន ប់ស្ថធារណៈ 

ឬសី្ល្ម៌្លែ។ 

៨. សៅសពលទទួលការត្របគ្ល់សិ្ទធិឱ្យអនុវត្តការសស្នីសំុ្ការអនុញ្ហញ ត្ជួលជនបរសទស្ ការសត្រជីស្សរ ើស្ 

ការន្ទចូំ្បល ឬការត្រគ្ប់ត្រគ្្ សោយសតល់ព័ត៌្មានមិ្នពិត្ ឬសំ្ណ្តកពិនិត្យសុ្ែភាពមិ្នពិត្។ 

៩. មានអំសពីគំ្រម្កំដ ្ ឆសបាក កិបសក្ ឬរសំលាភសលីទំនុកចិ្បត្ត 

កនុ្ការអនុវត្តអាជីវកម្មសស្វាកម្មការងារ។ 

១០. រកាទុកឯកស្ថរអនុញ្ហញ ត្ ឯកស្ថរអត្តស្ញ្ហញ ណ ឬឯកស្ថរ ក់ព័នធសសេ្សទៀត្ 

សោយសាុយពីឆនាៈរបស់្និសោជក ឬកម្មករ។ 

១១. មិ្នបំសពញរបាយការណ៍ដដ្លអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចកំណត់្ាម្បទបបញ្ញត្តិ 

ឬបំសពញព័ត៌្មានមិ្នពិត្។ 

១២. មិ្នអនុវត្តការចុ្បេះបញ្ជីការផ្អល ស់្បតូរ ការជូនដំ្ណឹ្អំពីការផ្អែ កអាជីវកម្ម ឬការសស្នីសំុ្បតូរ 

ឬសច្បញអាជាា បណណ ឬវញិ្ហញ បនបត្រត្ជំនួស្ ាម្បទបបញ្ញត្តិ។ 

១៣. មិ្នបងាា ញាម្បទបបញ្ញត្តិនូវអាជាា បណណស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារឯកជន ារ្លម្ែិត្ននត្របសភទ 

និ្ចំ្បនួននងលសស្វា ឬវញិ្ហញ បនបត្រត្របស់្បុគ្គលិកជំន្ទញដសនកសស្វាកម្មការងារ។ 

១៤. បនតត្របកបអាជីវកម្មសោយែលួនឯ្ 

មុ្នសពលសុត្រយៈសពលផ្អែ កអាជីវកម្មដដ្លបានកំណត់្សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បច។ 

១៥. កនុ្ការអនុវត្តអាជីវកម្មសស្វាកម្មការងារ មិ្នបានបំសពញភារកិច្បចដដ្លទទួលត្របគ្ល់ឱ្យបានត្រតឹ្ម្ត្រត្វូ 

បណ្តត លឱ្យនិសោជកបំ នច្បាប់សនេះ ឬបទបញ្ហជ ដដ្លសច្បញសោយដសែកសលីច្បាប់សនេះ ឬបណ្តត លឱ្យសិ្ទធិ 

និ្សលត្របសោជន៍របស់្កម្មកររ្ការែូច្បខាត្។ 

១៦. ឱ្យែចី ជួល ឬជួលបនតអាជាា បណណរបស់្ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារឯកជន 

ឬវញិ្ហញ បនបត្រត្របស់្បុគ្គលិកជំន្ទញដសនកសស្វាកម្មការងារ។ 

១៧. ជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានន្ទចូំ្បលសោយទទួលការត្របគ្ល់សិ្ទធិ 

បានបាត់្ដំ្ណឹ្កនុ្រយៈសពលបីដែបន្ទា ប់ពីចូ្បលត្របសទស្ ស ីយកនុ្រយៈសពលមួ្យឆ្ន  ំចំ្បនួន 

និ្ស្មាមាត្រត្ននអនកបាត់្ដំ្ណឹ្សន្ទេះ្នដ្ល់កត្រមិ្ត្ដដ្លបានកំណត់្។ 

១៨. ត្របត្រពឹត្តអំសពីរសំលាភសលូវសភទ ការជួញដូ្រម្នុស្េ ការរសំលាភសស្រើភាព ការប្ករបួស្្ៃន់្ៃរ 

ឬអំសពីឃាត្កម្មសលីអនកដស្ែ្រកការងារ ឬជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួលឱ្យស្ែីការ។ 



១៩. ដឹ្្ថ្នជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួលឱ្យស្ែីការ ស្្េ័យថ្នបានរ្អំសពីរសំលាភសលូវសភទ 

ការជួញដូ្រម្នុស្េ ការរសំលាភសស្រើភាព ការប្ករបួស្្ៃន់្ៃរ ឬអំសពីឃាត្កម្ម ពីនិសោជក 

អនកដដ្លទទលួការដងទ ំស្មាជិកត្រគ្សួ្ថរសសេ្សទៀត្ដដ្លរស់្សៅរមួ្ោន  តំ្ណ្ត្ 

ឬអនកទទួលែុស្ត្រត្វូរបស់្និសោជក ឬអនកដដ្លសោេះត្រស្ថយកិច្បចការ ក់ព័នធនឹ្កម្មករជំនួស្និសោជក 

ប៉ាុដនតមិ្នបានរយការណ៍កនុ្រយៈសពល ២៤ សមា៉ា ្ សៅអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បច អាជាា ្រត្រគ្ប់ត្រគ្្ការចូ្បល 

និ្សច្បញត្របសទស្ អាជាា ្រនគ្របាល ឬអាជាា ្រតុ្លាការសសេ្សទៀត្។ 

២០. អំសពីសសេ្សទៀត្ដដ្លបំ នច្បាប់សនេះ ឬបទបញ្ហជ ដដ្លសច្បញសោយដសែកសលីច្បាប់សនេះ។ 

ចំ្បនួន ស្មាមាត្រត្ វ ិ្ ីស្ថត្រស្តត្រត្តួ្ពិនិត្យ និ្បញ្ហា  ក់ព័នធសសេ្សទៀត្ដដ្លមានដច្ប្កនុ្ចំ្បណុច្បទី១៧ 

ននកថ្នែណឌ ខា្សលី ត្រត្វូកំណត់្សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល។ 

第 41 條 

接受委託登載或傳播求才廣告者，應自廣告之日起，保存委託者之姓名或名稱、住

所、電話、國民身分證統一編號或事業登記字號等資料二個月，於主管機關檢查時

，不得規避、妨礙或拒絕。 

Article 41 

A person entrusted to publish or disseminate recruitment advertisements shall, for two 

months from the date of the advertisement, retain information concerning the entrusting 

party, including the person's name or the entity's name, address, telephone number, 

national identification number, or business registration number. When inspected by the 

competent authority, such person shall not evade, obstruct, or refuse the inspection. 

Điều 41 

Người nhận ủy thác đăng tải hoặc truyền bá quảng cáo tuyển dụng phải lưu giữ các thông 

tin của bên ủy thác như họ tên hoặc tên tổ chức, địa chỉ, số điện thoại, số căn cước công 

dân hoặc mã số đăng ký kinh doanh trong thời hạn hai tháng kể từ ngày đăng quảng cáo; 

khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, không được né tránh, cản trở hoặc từ chối 

việc kiểm tra. 

មាត្រា ៤១ 

បុគ្គល ឬអ្គភាពដដ្លទទួលការត្របគ្ល់សិ្ទធិឱ្យចុ្បេះសាយ ឬសេពែសាយ ណិជជកម្មសត្រជីស្សរ ើស្បុគ្គលិក 

ត្រត្វូរកាទុកព័ត៌្មានរបស់្ភាគី្ដដ្លបានត្របគ្ល់សិ្ទធិ រមួ្មានស ម្ េះបុគ្គល ឬស ម្ េះអ្គភាព 

អាស្យោឋ ន សលែទូរស័្ពា សលែអត្តស្ញ្ហញ ណប័ណណជាតិ្ ឬសលែចុ្បេះបញ្ជីអាជីវកម្ម កនុ្រយៈសពល ពីរដែ 

គិ្ត្ចាប់ពីនងៃសាយ ណិជជកម្ម។ 

សៅសពលអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចស្ែីការត្រត្តួ្ពិនិត្យ បុគ្គល ឬអ្គភាពសន្ទេះមិ្នត្រត្វូសគ្ច្បសវេះ ររំ្ 

ឬបដិ្សស្្ការត្រត្តួ្ពិនិត្យស យី។ 
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第 五 章 外國人之聘僱與管理  

Chapter V: Employment and Management of Foreign Nationals 

Chương V: Tuyển dụng và quản lý người nước ngoài  

ជំពូកទី ៥៖ ការជួល និ្ការត្រគ្ប់ត្រគ្្ជនបរសទស្ 

第 42 條 

為保障國民工作權，聘僱外國人工作，不得妨礙本國人之就業機會、勞動條件、國

民經濟發展及社會安定。 

Article 42 

To safeguard nationals' right to work, the employment of foreign nationals shall not 

adversely affect the employment opportunities or working conditions of nationals, 

national economic development, or social stability. 

Điều 42 

Nhằm bảo đảm quyền làm việc của người dân, việc tuyển dụng người nước ngoài làm việc 

không được gây ảnh hưởng đến cơ hội việc làm và điều kiện lao động của người trong 

nước, sự phát triển kinh tế quốc dân cũng như sự ổn định xã hội. 

មាត្រា ៤២ 

សដី្ម្បីធាន្ទសិ្ទធិការងាររបស់្ត្របជាពលរដ្ឋ ការជួលជនបរសទស្ឱ្យស្ែីការ 

មិ្នត្រត្វូប៉ាេះ ល់ដ្ល់ឱ្កាស្ការងារ លកខែណឌ ការងាររបស់្ត្របជាពលរដ្ឋកនុ្ត្រស្កុ 

ការអភិវឌ្ឍសស្ដ្ឋកិច្បចជាតិ្ និ្ស្ាិរភាពស្្គម្ស ីយ។ 

第 43 條 

除本法另有規定外，外國人未經雇主申請許可，不得在中華民國境內工作。 

Article 43 

Unless otherwise provided for in this Act, a foreign national shall not work within the 

territory of the Republic of China unless the employer has applied for and obtained 

permission to employ the foreign national. 

Điều 43 

Trừ trường hợp Luật này có quy định khác, người nước ngoài không được làm việc trong 

lãnh thổ Trung Hoa Dân Quốc khi người sử dụng lao động chưa nộp đơn xin cấp phép và 

được chấp thuận. 

មាត្រា ៤៣ 

សលីកដល្ដត្មានបទបបញ្ញត្តិសសេ្សទៀត្សៅកនុ្ច្បាប់សនេះ 

ជនបរសទស្មិ្នត្រត្វូស្ែីការសៅកនុ្ដដ្នដី្ននស្ថធារណរដ្ឋចិ្បនស យី 

ត្របសិ្នសបីនិសោជកមិ្នទន់បានោក់ កយសស្នីសំុ្ និ្ទទួលការអនុញ្ហញ ត្ឱ្យជួលជនបរសទស្សន្ទេះ។ 

第 44 條 

任何人不得非法容留外國人從事工作。 
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Article 44 

No person shall illegally accommodate or permit a foreign national to engage in work. 

Điều 44 

Không người nào được phép chứa chấp người nước ngoài làm việc trái pháp luật. 

មាត្រា ៤៤ 

បុគ្គលណ្តមាន ក់មិ្នត្រត្វូទទួលទុក ឬអនុញ្ហញ ត្ឱ្យជនបរសទស្ស្ែីការសោយែុស្ច្បាប់ស យី។ 

第 45 條 

任何人不得媒介外國人非法為他人工作。 

Article 45 

No person shall arrange or broker for a foreign national to work illegally for another 

person. 

Điều 45 

Không người nào được môi giới để người nước ngoài làm việc trái pháp luật cho người 

khác. 

មាត្រា ៤៥ 

បុគ្គលណ្តមាន ក់មិ្នត្រត្វូស្ែីអនតរការ ើ 

ឬជួយស្ត្រម្បស្ត្រម្លួឱ្យជនបរសទស្ស្ែីការសោយែុស្ច្បាប់ឱ្យអនកដ្នទស ីយ។ 

第 46 條 

雇主聘僱外國人在中華民國境內從事之工作，除本法另有規定外，以下列各款為

限： 

一、專門性或技術性之工作。 

二、華僑或外國人經政府核准投資或設立事業之主管。 

三、下列學校教師： 

（一）公立或經立案之私立大專以上校院或外國僑民學校之教師。 

（二）公立或已立案之私立高級中等以下學校之合格外國語文課程教師。 

（三）公立或已立案私立實驗高級中等學校雙語部或雙語學校之學科教師。 

四、依補習及進修教育法立案之短期補習班之專任教師。 

五、運動教練及運動員。 

六、宗教、藝術及演藝工作。 

七、商船、工作船及其他經交通部特許船舶之船員。 

八、海洋漁撈工作。 

九、家庭幫傭及看護工作。 

十、為因應國家重要建設工程或經濟社會發展需要，經中央主管機關指定之工作。 

十一、其他因工作性質特殊，國內缺乏該項人才，在業務上確有聘僱外國人從事工

作之必要，經中央主管機關專案核定者。 
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從事前項工作之外國人，其工作資格及審查標準，除其他法律另有規定外，由中央

主管機關會商中央目的事業主管機關定之。 

雇主依第一項第八款至第十款規定聘僱外國人，須訂立書面勞動契約，並以定期契

約為限；其未定期限者，以聘僱許可之期限為勞動契約之期限。續約時，亦同。 

Article 46 

Except as otherwise provided in this Act, the types of work in which an employer may 

employ a foreign national within the territory of the Republic of China shall be limited to 

the following: 

1. Professional or technical work. 

2. Managerial positions in businesses invested in or established by overseas Chinese or 

foreign nationals with government approval. 

3. Teachers at the following schools: 

   (1) Teachers at public or registered private colleges and universities or schools for 

foreign residents. 

   (2) Qualified teachers of foreign-language courses at public or registered private senior 

secondary schools or schools below the senior secondary level. 

   (3) Subject teachers in bilingual divisions or bilingual schools of public or registered 

private experimental senior secondary schools. 

4. Full-time teachers at short-term tutorial centers registered pursuant to the 

Supplementary Education Act. 

5. Sports coaches and athletes. 

6. Religious, artistic, and performing arts work. 

7. Crew members of merchant vessels, work vessels, and other vessels specially 

authorized by the Ministry of Transportation and Communications. 

8. Marine fishing work. 

9. Domestic helper and caregiving work. 

10. Work designated by the central competent authority in response to the needs of major 

national construction projects or economic and social development. 

11. Other work of a special nature for which qualified personnel are unavailable 

domestically and for which there is a genuine operational need to employ foreign 

nationals, subject to special approval by the central competent authority. 

Unless otherwise provided by other laws, the qualifications and review standards for 

foreign nationals engaging in the work specified in the preceding paragraph shall be 

prescribed by the central competent authority in consultation with the relevant central 

competent authorities for the respective industries. 

Where an employer employs a foreign national pursuant to Subparagraphs 8 to 10 of 

Paragraph 1, a written labor contract shall be concluded and shall be limited to a fixed-

term contract. If no term is specified, the duration of the employment permit shall be 

deemed the term of the labor contract. The same shall apply upon renewal. 

Điều 46 

Trừ trường hợp Luật này có quy định khác, công việc mà người sử dụng lao động được 

tuyển dụng người nước ngoài thực hiện trong lãnh thổ Trung Hoa Dân Quốc chỉ giới hạn 

trong các loại sau đây: 



1. Công việc có tính chuyên môn hoặc kỹ thuật. 

2. Công việc quản lý tại doanh nghiệp do Hoa kiều hoặc người nước ngoài đầu tư hoặc thành 

lập với sự chấp thuận của Chính phủ. 

3. Giáo viên tại các trường học sau đây: 

(1) Giáo viên tại cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục đại học tư thục đã được đăng 

ký hoặc trường dành cho kiều dân nước ngoài. 

(2) Giáo viên ngoại ngữ có đủ tiêu chuẩn tại trường công lập hoặc trường tư thục đã được đăng 

ký thuộc cấp trung học phổ thông trở xuống. 

(3) Giáo viên bộ môn tại bộ phận song ngữ hoặc trường song ngữ thuộc trường trung học phổ 

thông thực nghiệm công lập hoặc tư thục đã được đăng ký. 

4. Giáo viên chuyên trách tại cơ sở bồi dưỡng ngắn hạn được đăng ký theo Luật Giáo dục Bổ 

túc và Giáo dục Thường xuyên. 

5. Huấn luyện viên thể thao và vận động viên. 

6. Công việc về tôn giáo, nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật. 

7. Thuyền viên trên tàu buôn, tàu công trình và các loại tàu thuyền khác được Bộ Giao thông 

cấp phép đặc biệt. 

8. Công việc đánh bắt hải sản trên biển. 

9. Công việc giúp việc gia đình và chăm sóc. 

10. Công việc do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương chỉ định nhằm đáp ứng nhu cầu của các 

công trình xây dựng trọng điểm quốc gia hoặc nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. 

11. Công việc khác có tính chất đặc thù mà trong nước thiếu nhân lực phù hợp và thực tế có nhu 

cầu tuyển dụng người nước ngoài thực hiện, sau khi được cơ quan có thẩm quyền ở trung ương 

phê duyệt theo từng trường hợp cụ thể. 

Trừ trường hợp pháp luật khác có quy định riêng, điều kiện làm việc và tiêu chuẩn xét 

duyệt đối với người nước ngoài thực hiện các công việc quy định tại khoản trên do cơ 

quan có thẩm quyền ở trung ương phối hợp với cơ quan trung ương có thẩm quyền quản 

lý ngành, lĩnh vực liên quan quy định. 

Khi tuyển dụng người nước ngoài theo các điểm 8 đến 10 khoản 1, người sử dụng lao 

động phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản và hợp đồng chỉ được xác lập có thời 

hạn. Trường hợp hợp đồng không quy định thời hạn thì thời hạn của giấy phép tuyển dụng 

được xem là thời hạn của hợp đồng lao động. Quy định này cũng được áp dụng khi gia 

hạn hợp đồng. 

មាត្រា ៤៦ 

សលីកដល្ដត្មានបទបបញ្ញត្តិសសេ្សទៀត្សៅកនុ្ច្បាប់សនេះ 

ការងារដដ្លនិសោជកអាច្បជួលជនបរសទស្ឱ្យស្ែីសៅកនុ្ដដ្នដី្ននស្ថធារណរដ្ឋចិ្បន 

ត្រត្វូកំណត់្ត្រតឹ្ម្ត្របសភទដូ្ច្បខា្សត្រកាម្៖ 

១. ការងារដដ្លមានលកខណៈវជិាជ ជីវៈ ឬបសច្បចកសទស្។ 

២. តំ្ដណ្ជាអនកត្រគ្ប់ត្រគ្្កនុ្អាជីវកម្មដដ្លវនិិសោគ្ 

ឬបស្កីត្ស ី្ សោយជនជាតិ្ចិ្បនសៅសត្រៅត្របសទស្ ឬជនបរសទស្ សោយមានការអនុម័្ត្ពីរោឋ ភិបាល។ 

៣. ត្រគ្បូសត្រ្ៀនសៅស្ថលាដូ្ច្បខា្សត្រកាម្៖ 



(១) ត្រគ្បូសត្រ្ៀនសៅត្រគឹ្េះស្ថា នឧត្តម្សិ្កាស្ថធារណៈ ឬឯកជនដដ្លបានចុ្បេះបញ្ជី 

ឬស្ថលាស្ត្រមាប់ជនបរសទស្។ 

(២) ត្រគ្បូសត្រ្ៀនភាស្ថបរសទស្ដដ្លមានលកខណស្ម្បត្តិត្រគ្ប់ត្រោន់ សៅស្ថលាម្្យម្សិ្កាទុតិ្យភូមិ្ 

ឬស្ថលាកត្រមិ្ត្ទបជា្សនេះ ដដ្លជាស្ថលាស្ថធារណៈ ឬឯកជនដដ្លបានចុ្បេះបញ្ជី។ 

(៣) ត្រគ្បូសត្រ្ៀនមុ្ែវជិាជ សៅដសនកពីរភាស្ថ ឬស្ថលាពីរភាស្ថ 

ននស្ថលាម្្យម្សិ្កាទុតិ្យភូមិ្ពិសស្ថ្ន៍ស្ថធារណៈ ឬឯកជនដដ្លបានចុ្បេះបញ្ជី។ 

៤. ត្រគ្បូសត្រ្ៀនសពញសមា៉ា ្សៅម្ជឈម្ណឌ លបសត្រ្ៀនបដនាម្រយៈសពលែលី 

ដដ្លបានចុ្បេះបញ្ជីត្រស្បាម្ច្បាប់ស្តីពីការអប់របំដនាម្ និ្ការអប់របំនត។ 

៥. ត្រគ្បូ្ែឹកកីឡា និ្អត្តពលិក។ 

៦. ការងារដសនកស្ថស្ន្ទ សិ្លបៈ និ្សិ្លបៈស្ដម្ត្។ 

៧. ន្ទវកិសលីន្ទវា ណិជជកម្ម ន្ទវាការងារ 

និ្ន្ទវាសសេ្សទៀត្ដដ្លទទួលបានការអនុញ្ហញ ត្ពិសស្ស្ពីត្រកសួ្្ដឹ្កជញ្ជូន និ្គ្ម្ន្ទគ្ម្ន៍។ 

៨. ការងារសនស្ថទស្មុ្ត្រទ។ 

៩. ការងារជាអនកជំនួយការាម្សាេះ និ្អនកដងទ។ំ 

១០. ការងារដដ្លកំណត់្សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល 

សដី្ម្បីសឆលីយត្បសៅនឹ្ត្ត្រម្វូការននគ្សត្រមា្សំ្ណ្់សំ្ខាន់ៗរបស់្ជាតិ្ ឬការអភិវឌ្ឍសស្ដ្ឋកិច្បច 

និ្ស្្គម្។ 

១១. ការងារសសេ្សទៀត្ដដ្លមានលកខណៈពិសស្ស្ ដដ្លកនុ្ត្របសទស្ែែេះបុគ្គលិកជំន្ទញត្របសភទសន្ទេះ 

ស ីយមានត្ត្រម្វូការចាបំាច់្បពិត្ត្របាកដ្កនុ្ការជួលជនបរសទស្ឱ្យបំសពញការងារ 

សោយត្រត្វូទទួលបានការអនុម័្ត្ជាករណីពិសស្ស្ពីអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល។ 

សលីកដល្ដត្មានបទបបញ្ញត្តិសសេ្សៅកនុ្ច្បាប់ដ្នទ លកខែណឌ ស្ម្ត្ាភាពការងារ 

និ្ស្ត្ ់ោរពិនិត្យអនុម័្ត្ស្ត្រមាប់ជនបរសទស្ដដ្លបំសពញការងារខា្សលី 

ត្រត្វូកំណត់្សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល 

សោយពិសត្រោេះជាមួ្យអាជាា ្រថ្នន ក់កណ្តត លដដ្លទទួលបនាុកវស័ិ្យ ក់ព័នធ។ 

សៅសពលនិសោជកជួលជនបរសទស្ឱ្យបំសពញការងារាម្ចំ្បណុច្បទី ៨ ដ្ល់ទី ១០ ននកថ្នែណឌ ទី ១ 

ត្រត្វូស្ែីកិច្បចស្នាការងារជាលាយលកខណ៍អកេរ ស ីយត្រត្វូជាកិច្បចស្នាមានរយៈសពលកំណត់្។ 

ត្របសិ្នសបីមិ្នបានកំណត់្រយៈសពលសទ រយៈសពលននលិែិត្អនុញ្ហញ ត្ការងារ 

ត្រត្វូចាត់្ទុកជារយៈសពលននកិច្បចស្នាការងារ។ ការបនតកិច្បចស្នាក៏អនុវត្តដូ្ច្បោន ។ 

第 47 條 

雇主聘僱外國人從事前條第一項第八款至第十一款規定之工作，應先以合理勞動條

件在國內辦理招募，經招募無法滿足其需要時，始得就該不足人數提出申請，並應
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於招募時，將招募全部內容通知其事業單位之工會或勞工，並於外國人預定工作之

場所公告之。 

雇主依前項規定在國內辦理招募時，對於公立就業服務機構所推介之求職人，非有

正當理由，不得拒絕。 

Article 47 

Where an employer intends to employ foreign nationals to perform the work specified in 

Subparagraphs 8 to 11 of Paragraph 1 of the preceding Article, the employer shall first 

conduct domestic recruitment under reasonable working conditions. Only when such 

recruitment fails to meet the employer's needs may the employer apply to employ foreign 

nationals for the number of workers still required. During recruitment, the employer shall 

notify the labor union or workers of the business entity of the complete recruitment 

information and shall publicly post such information at the location where the foreign 

nationals are expected to work. 

When conducting domestic recruitment pursuant to the preceding paragraph, an employer 

shall not, without justifiable cause, reject job seekers referred by a public employment 

services institution. 

Điều 47 

Trường hợp tuyển dụng người nước ngoài thực hiện các công việc quy định tại các điểm 

8 đến 11 khoản 1 Điều 46, người sử dụng lao động trước tiên phải tiến hành tuyển dụng 

lao động trong nước với các điều kiện lao động hợp lý. Chỉ khi việc tuyển dụng này không 

đáp ứng đủ nhu cầu, người sử dụng lao động mới được nộp đơn xin tuyển dụng người 

nước ngoài với số lượng còn thiếu. Khi tiến hành tuyển dụng, người sử dụng lao động 

phải thông báo toàn bộ nội dung tuyển dụng cho công đoàn hoặc người lao động trong 

đơn vị mình, đồng thời niêm yết công khai nội dung đó tại địa điểm dự kiến bố trí người 

nước ngoài làm việc. 

Khi tiến hành tuyển dụng lao động trong nước theo quy định tại khoản trên, người sử 

dụng lao động không được từ chối người tìm việc do tổ chức dịch vụ việc làm công lập 

giới thiệu nếu không có lý do chính đáng. 

មាត្រា ៤៧ 

សៅសពលនិសោជកមានបំណ្ជួលជនបរសទស្ឱ្យបំសពញការងារដដ្លមានដច្ប្កនុ្ចំ្បណុច្បទី ៨ ដ្ល់ទី 

១១ ននកថ្នែណឌ ទី ១ ននមាត្រាមុ្ន និសោជកត្រត្វូស្ែីការសត្រជីស្សរ ើស្កមាល ំ្ ពលកម្មកនុ្ត្រស្កុជាមុ្ន 

សោយសតល់លកខែណឌ ការងារស្ម្ត្រស្ប។ លុេះត្រាដត្ការសត្រជីស្សរ ើស្កនុ្ត្រស្កុមិ្នអាច្បបំសពញត្ត្រម្វូការបាន 

សទីបនិសោជកអាច្បោក់ កយសស្នីសំុ្ជួលជនបរសទស្ាម្ចំ្បនួនកមាល ំ្ ពលកម្មដដ្លសៅែែេះ។ 

សៅសពលសត្រជីស្សរ ើស្ និសោជកត្រត្វូជូនដំ្ណឹ្អំពីែលឹម្ស្ថរទំ្ មូ្លននការសត្រជីស្សរ ើស្សៅស្ ជីព 

ឬកម្មករននអ្គភាពអាជីវកម្មរបស់្ែលួន 

ស ីយត្រត្វូត្របកាស្ជាស្ថធារណៈសៅទីកដនល្ដដ្លសត្រោ្ឱ្យជនបរសទស្ស្ែីការ។ 

សៅសពលនិសោជកស្ែីការសត្រជីស្សរ ើស្កមាល ំ្ ពលកម្មកនុ្ត្រស្កុាម្កថ្នែណឌ ខា្សលី 

និសោជកមិ្នត្រត្វូបដិ្សស្្អនកដស្ែ្ រកការងារដដ្លត្រត្វូបានដណន្ទសំោយស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារ

ណៈស យី សលីកដល្ដត្មានស តុ្សលស្ម្ត្រស្ប។ 



第 48 條 

雇主聘僱外國人工作，應檢具有關文件，向中央主管機關申請許可。但有下列情形

之一，不須申請許可： 

一、各級政府及其所屬學術研究機構聘請外國人擔任顧問或研究工作者。二、外

國人與在中華民國境內設有戶籍之國民結婚，且獲准居留者。 

三、受聘僱於公立或經立案之私立大學進行講座、學術研究經教育部認可者。 

前項申請許可、廢止許可及其他有關聘僱管理之辦法，由中央主管機關會商中央目

的事業主管機關定之。 

第一項受聘僱外國人入境前後之健康檢查管理辦法，由中央衛生主管機關會商中央

主管機關定之。 

前項受聘僱外國人入境後之健康檢查，由中央衛生主管機關指定醫院辦理之；其受

指定之資格條件、指定、廢止指定及其他管理事項之辦法，由中央衛生主管機關

定之。 

受聘僱之外國人健康檢查不合格經限令出國者，雇主應即督促其出國。 

中央主管機關對從事第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之外國人，得規

定其國別及數額。 

Article 48 

An employer intending to employ a foreign national shall submit the relevant documents 

and apply to the central competent authority for a permit. However, no permit application 

shall be required under any of the following circumstances: 

1. Governments at all levels or their affiliated academic research institutions invite 

foreign nationals to serve as consultants or researchers. 

2. A foreign national is married to a national who has household registration within the 

territory of the Republic of China and has been granted permission to reside. 

3. A foreign national is employed by a public or registered private university to give 

lectures or conduct academic research, with recognition by the Ministry of Education. 

Regulations governing applications for permits, revocation of permits, and other matters 

concerning employment management under the preceding paragraph shall be prescribed 

by the central competent authority in consultation with the relevant central competent 

authorities for the respective industries. 

Regulations governing health examinations of foreign nationals employed under 

Paragraph 1 before and after entry shall be prescribed by the central health authority in 

consultation with the central competent authority. 

Health examinations after entry under the preceding paragraph shall be conducted by 

hospitals designated by the central health authority. The qualifications and conditions for 

designation, designation procedures, revocation of designation, and other administrative 

matters shall be prescribed by the central health authority. 

Where an employed foreign national fails a health examination and is ordered to leave 

the country within a prescribed period, the employer shall immediately ensure that the 

foreign national departs. 
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For foreign nationals engaging in the work specified in Subparagraphs 8 to 11 of 

Paragraph 1 of Article 46, the central competent authority may prescribe restrictions 

concerning nationality and numerical quotas. 

Điều 48 

Khi tuyển dụng người nước ngoài làm việc, người sử dụng lao động phải chuẩn bị đầy đủ 

các giấy tờ liên quan và nộp đơn xin cấp phép lên cơ quan có thẩm quyền ở trung ương. 

Tuy nhiên, không phải xin cấp phép nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

1. Cơ quan chính quyền các cấp hoặc cơ sở nghiên cứu học thuật trực thuộc mời người 

nước ngoài làm cố vấn hoặc công tác nghiên cứu. 

2. Người nước ngoài kết hôn với công dân có đăng ký hộ khẩu trong lãnh thổ Trung Hoa 

Dân Quốc và đã được cấp phép cư trú. 

3. Người nước ngoài được tuyển dụng tại trường đại học công lập hoặc trường đại học tư 

thục đã được đăng ký để giảng dạy chuyên đề hoặc nghiên cứu học thuật và được Bộ Giáo 

dục công nhận. 

Các quy định về việc xin cấp phép, thu hồi giấy phép và các vấn đề khác liên quan đến 

quản lý tuyển dụng quy định tại khoản trên do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương phối 

hợp với cơ quan trung ương có thẩm quyền quản lý ngành, lĩnh vực liên quan quy định. 

Quy định về quản lý khám sức khỏe trước và sau khi nhập cảnh đối với người nước ngoài 

được tuyển dụng quy định tại khoản 1 do cơ quan y tế có thẩm quyền ở trung ương phối 

hợp với cơ quan có thẩm quyền ở trung ương quy định. 

Việc khám sức khỏe sau khi nhập cảnh đối với người nước ngoài được tuyển dụng quy 

định tại khoản trên phải do bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền ở trung ương chỉ 

định thực hiện. Điều kiện, tiêu chuẩn được chỉ định, việc chỉ định, thu hồi quyết định chỉ 

định và các vấn đề quản lý khác do cơ quan y tế có thẩm quyền ở trung ương quy định. 

Trường hợp người nước ngoài được tuyển dụng không đạt yêu cầu khám sức khỏe và bị 

yêu cầu xuất cảnh trong thời hạn quy định, người sử dụng lao động phải lập tức đôn đốc 

người đó xuất cảnh. 

Đối với người nước ngoài thực hiện các công việc quy định tại các điểm 8 đến 11 khoản 

1 Điều 46, cơ quan có thẩm quyền ở trung ương có thể quy định về quốc tịch và số lượng 

được phép tuyển dụng. 

មាត្រា ៤៨ 

និសោជកដដ្លជួលជនបរសទស្ឱ្យស្ែីការ ត្រត្វូសរៀបចំ្បឯកស្ថរ ក់ព័នធ 

និ្ោក់ កយសស្នីសំុ្ការអនុញ្ហញ ត្ពីអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល។ សទេះជាោ៉ា ្ណ្ត 

មិ្នចាបំាច់្បោក់ កយសស្នីសំុ្ការអនុញ្ហញ ត្សទ ត្របសិ្នសបីស្ាិត្កនុ្ករណីណ្តមួ្យដូ្ច្បខា្សត្រកាម្៖ 

១. រោឋ ភិបាលត្រគ្ប់លំោប់ថ្នន ក់ និ្ស្ថា ប័នត្រស្ថវត្រជាវវជិាជ ស្ថត្រស្តដដ្លស្ាិត្សត្រកាម្ឱ្វាទរបស់្ែលួន 

អសញ្ជីញជនបរសទស្ឱ្យស្ែីជាទីត្របឹកា ឬអនកត្រស្ថវត្រជាវ។ 

២. 

ជនបរសទស្ដដ្លបានសរៀបការជាមួ្យត្របជាពលរដ្ឋដដ្លមានការចុ្បេះបញ្ជីត្រគ្សួ្ថរសៅកនុ្ដដ្នដី្ននស្ថធារ

ណរដ្ឋចិ្បន ស ីយបានទទួលការអនុញ្ហញ ត្ឱ្យស្ថន ក់សៅ។ 



៣. ជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួលសោយស្ថកលវទិាល័យស្ថធារណៈ 

ឬស្ថកលវទិាល័យឯកជនដដ្លបានចុ្បេះបញ្ជី សដី្ម្បីស្ែីបាឋកថ្ន ឬត្រស្ថវត្រជាវវជិាជ ស្ថត្រស្ត 

ស ីយត្រត្វូបានទទួលស្ថគ ល់សោយត្រកសួ្្អប់រ។ំ 

បទបបញ្ញត្តិស្តីពីការោក់ កយសស្នីសំុ្ការអនុញ្ហញ ត្ ការដ្ក ូត្ការអនុញ្ហញ ត្ 

និ្បញ្ហា សសេ្ៗ ក់ព័នធនឹ្ការត្រគ្ប់ត្រគ្្ការជួល 

ត្រត្វូកំណត់្សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល 

សោយពិសត្រោេះជាមួ្យអាជាា ្រថ្នន ក់កណ្តត លដដ្លទទួលបនាុកវស័ិ្យ ក់ព័នធ។ 

បទបបញ្ញត្តិស្តីពីការត្រគ្ប់ត្រគ្្ការពិនិត្យសុ្ែភាពរបស់្ជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួល មុ្ន 

និ្សត្រកាយសពលចូ្បលត្របសទស្ ត្រត្វូកំណត់្សោយអាជាា ្រសុ្ខាភិបាលថ្នន ក់កណ្តត ល 

សោយពិសត្រោេះជាមួ្យអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល។ 

ការពិនិត្យសុ្ែភាពសត្រកាយសពលចូ្បលត្របសទស្របស់្ជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួល 

ត្រត្វូស្ែីស ី្ សោយម្នាីរសពទយដដ្លត្រត្វូបានកំណត់្សោយអាជាា ្រសុ្ខាភិបាលថ្នន ក់កណ្តត ល។ លកខែណឌ  

និ្ស្ម្ត្ាភាពស្ត្រមាប់ការទទួលការកំណត់្ ការកំណត់្ ការដ្ក ូត្ការកំណត់្ 

និ្បញ្ហា ត្រគ្ប់ត្រគ្្សសេ្សទៀត្ ត្រត្វូកំណត់្សោយអាជាា ្រសុ្ខាភិបាលថ្នន ក់កណ្តត ល។ 

ត្របសិ្នសបីជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួលមិ្នឆល្កាត់្ការពិនិត្យសុ្ែភាព 

ស ីយត្រត្វូបានបញ្ហជ ឱ្យចាកសច្បញពីត្របសទស្កនុ្រយៈសពលកំណត់្ 

និសោជកត្រត្វូជំរញុឱ្យជនសន្ទេះចាកសច្បញពីត្របសទស្ភាល ម្ៗ។ 

ចំ្បស េះជនបរសទស្ដដ្លបំសពញការងារាម្ចំ្បណុច្បទី ៨ ដ្ល់ទី ១១ ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៤៦ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត លអាច្បកំណត់្ត្របសទស្សដី្ម្ ឬស្ញ្ហជ តិ្ 

និ្ចំ្បនួនននជនបរសទស្ដដ្លអាច្បត្រត្វូបានជួល។ 

第 48-1 條 

本國雇主於第一次聘僱外國人從事家庭看護工作或家庭幫傭前，應參加主管機關或

其委託非營利組織辦理之聘前講習，並於申請許可時檢附已參加講習之證明文件

。 

前項講習之對象、內容、實施方式、受委託辦理之資格、條件及其他應遵行事項之

辦法，由中央主管機關定之。 

Article 48-1 

Before employing a foreign national for the first time to perform in-home caregiving or 

domestic helper work, a domestic employer shall attend a pre-employment training 

course organized by the competent authority or by a nonprofit organization 

commissioned by the competent authority, and shall submit proof of completion of such 

training when applying for the employment permit. 

Regulations governing the participants, content and implementation methods of the 

training specified in the preceding paragraph, the qualifications and conditions of 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=48-1


commissioned organizations, and other matters to be complied with shall be prescribed 

by the central competent authority. 

Điều 48-1 

Trước khi lần đầu tiên tuyển dụng người nước ngoài làm công việc chăm sóc tại gia đình 

hoặc giúp việc gia đình, người sử dụng lao động trong nước phải tham gia khóa tập huấn 

trước tuyển dụng do cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức phi lợi nhuận được cơ quan này 

ủy thác tổ chức; đồng thời phải nộp kèm giấy chứng nhận đã tham gia khóa tập huấn khi 

xin cấp phép. 

Đối tượng, nội dung và phương thức tổ chức khóa tập huấn; điều kiện, tiêu chuẩn đối với 

tổ chức được ủy thác thực hiện cùng các vấn đề khác phải tuân thủ quy định tại khoản 

trên do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương quy định. 

មាត្រា ៤៨-១ 

មុ្នសពលនិសោជកកនុ្ត្រស្កុជួលជនបរសទស្ជាសលីកដំ្បូ្ សដី្ម្បីស្ែីការជាអនកដងទាំម្សាេះ 

ឬអនកជំនួយការាម្សាេះ និសោជកត្រត្វូចូ្បលរមួ្វគ្គបណតុ េះបណ្តត លមុ្នការជួល 

ដដ្លសរៀបចំ្បសោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បច 

ឬអ្គការមិ្នរកត្របាក់ចំ្បសណញដដ្លទទួលការត្របគ្ល់សិ្ទធិពីអាជាា ្រសន្ទេះ 

ស ីយសៅសពលោក់ កយសស្នីសំុ្ការអនុញ្ហញ ត្ 

ត្រត្វូភាជ ប់ឯកស្ថរបញ្ហជ ក់ថ្នបានចូ្បលរមួ្វគ្គបណតុ េះបណ្តត លរចួ្បស ីយ។ 

បទបបញ្ញត្តិស្តីពីអនកដដ្លត្រត្វូចូ្បលរមួ្ ែលឹម្ស្ថរ វ ិ្ ីស្ថត្រស្តអនុវត្តវគ្គបណតុ េះបណ្តត ល លកខណស្ម្បត្តិ 

និ្លកខែណឌ របស់្អ្គការដដ្លទទួលការត្របគ្ល់សិ្ទធិឱ្យសរៀបចំ្ប 

ត្រពម្ទំ្ បញ្ហា សសេ្សទៀត្ដដ្លត្រត្វូសោរព ត្រត្វូកំណត់្សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល។ 

第 49 條 

各國駐華使領館、駐華外國機構、駐華各國際組織及其人員聘僱外國人工作，應向

外交部申請許可；其申請許可、廢止許可及其他有關聘僱管理之辦法，由外交部會

商中央主管機關定之。  

Article 49 

Foreign embassies and consulates in the Republic of China, foreign institutions in the 

Republic of China, international organizations in the Republic of China, and their 

personnel shall apply to the Ministry of Foreign Affairs for permission when employing 

foreign nationals. 

Regulations governing applications for permits, revocation of permits, and other matters 

concerning employment management shall be prescribed by the Ministry of Foreign 

Affairs in consultation with the central competent authority. 

Điều 49 

Đại sứ quán, lãnh sự quán của các quốc gia tại Trung Hoa Dân Quốc, cơ quan nước ngoài 

và tổ chức quốc tế tại Trung Hoa Dân Quốc cùng nhân viên của các cơ quan, tổ chức này 

khi tuyển dụng người nước ngoài làm việc phải nộp đơn xin cấp phép lên Bộ Ngoại giao. 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=49


Quy định về việc xin cấp phép, thu hồi giấy phép và các vấn đề khác liên quan đến quản 

lý tuyển dụng do Bộ Ngoại giao phối hợp với cơ quan có thẩm quyền ở trung ương ban 

hành. 

មាត្រា ៤៩ 

ស្ថា នទូត្ និ្ស្ថា នកុ្ស្ ុលននត្របសទស្ន្ទន្ទត្របចាសំ្ថធារណរដ្ឋចិ្បន 

ស្ថា ប័នបរសទស្ត្របចាសំ្ថធារណរដ្ឋចិ្បន អ្គការអនតរជាតិ្ត្របចាសំ្ថធារណរដ្ឋចិ្បន និ្បុគ្គលិករបស់្ស្ថា ប័ន 

ឬអ្គការទំ្ សន្ទេះ សៅសពលជួលជនបរសទស្ឱ្យស្ែីការ 

ត្រត្វូោក់ កយសស្នីសំុ្ការអនុញ្ហញ ត្ពីត្រកសួ្្ការបរសទស្។ 

បទបបញ្ញត្តិស្តីពីការោក់ កយសស្នីសំុ្ការអនុញ្ហញ ត្ ការដ្ក ូត្ការអនុញ្ហញ ត្ 

និ្បញ្ហា សសេ្ៗ ក់ព័នធនឹ្ការត្រគ្ប់ត្រគ្្ការជួល ត្រត្វូកំណត់្សោយត្រកសួ្្ការបរសទស្ 

សោយពិសត្រោេះជាមួ្យអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល។ 

第 50 條 

雇主聘僱下列學生從事工作，得不受第四十六條第一項規定之限制；其工作時間除

寒暑假外，每星期最長為二十小時： 

一、就讀於公立或已立案私立大專校院之外國留學生。 

二、就讀於公立或已立案私立高級中等以上學校之僑生及其他華裔學生。 

Article 50 

Where an employer employs any of the following students to work, the restrictions set 

forth in Paragraph 1 of Article 46 shall not apply. Except during winter and summer 

vacations, their working hours shall not exceed twenty hours per week: 

1. Foreign students enrolled in public or registered private colleges or universities. 

2. Overseas Chinese students and other students of Chinese descent enrolled in public or 

registered private senior secondary schools or institutions of a higher level. 

Điều 50 

Khi tuyển dụng các đối tượng học sinh, sinh viên sau đây làm việc, người sử dụng lao 

động có thể không bị giới hạn bởi quy định tại khoản 1 Điều 46; ngoài thời gian nghỉ đông 

và nghỉ hè, thời gian làm việc của họ không được vượt quá 20 giờ mỗi tuần: 

1. Sinh viên nước ngoài đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học công lập hoặc tư thục đã 

được đăng ký. 

2. Học sinh, sinh viên Hoa kiều và học sinh, sinh viên gốc Hoa khác đang theo học tại 

trường công lập hoặc trường tư thục đã được đăng ký thuộc cấp trung học phổ thông trở 

lên. 

មាត្រា ៥០ 

សៅសពលនិសោជកជួលនិស្េិត្ ឬសិ្ស្េដូ្ច្បខា្សត្រកាម្ឱ្យស្ែីការ 

អាច្បមិ្នស្ាិត្សត្រកាម្ការរតឹ្ត្បិត្ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៤៦។ 

សលីកដល្ដត្កនុ្អំ ុ្សពលវសិ្េម្កាលរដូ្វរងា និ្រដូ្វសៅត  សមា៉ា ្ស្ែីការរបស់្ពួកសគ្មិ្នត្រត្វូសលីស្ពី 

២០ សមា៉ា ្កនុ្មួ្យស្ប្តត  ៍៖ 
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១. និស្េិត្បរសទស្ដដ្លកំពុ្សិ្កាសៅត្រគឹ្េះស្ថា នឧត្តម្សិ្កាស្ថធារណៈ ឬឯកជនដដ្លបានចុ្បេះបញ្ជី។ 

២. សិ្ស្េ ឬនិស្េិត្ចិ្បនសៅសត្រៅត្របសទស្ និ្សិ្ស្េ ឬនិស្េិត្សដី្ម្កំសណីត្ចិ្បនសសេ្សទៀត្ 

ដដ្លកំពុ្សិ្កាសៅស្ថលាម្្យម្សិ្កាទុតិ្យភូមិ្ ឬត្រគឹ្េះស្ថា នកត្រមិ្ត្ែពស់្ជា្សនេះ 

ដដ្លជាស្ថលាស្ថធារណៈ ឬឯកជនដដ្លបានចុ្បេះបញ្ជី។ 

第 51 條 

雇主聘僱下列外國人從事工作，得不受第四十六條第一項、第三項、第四十七條、第

五十二條、第五十三條第三項、第四項、第五十七條第五款、第七十二條第四款及第

七十四條規定之限制，並免依第五十五條規定繳納就業安定費： 

一、獲准居留之難民。 

二、獲准在中華民國境內連續受聘僱從事工作，連續居留滿五年，品行端正，且

有住所者。 

三、經獲准與其在中華民國境內設有戶籍之直系血親共同生活者。 

四、經取得永久居留者。 

前項第一款、第三款及第四款之外國人得不經雇主申請，逕向中央主管機關申請

許可。 

外國法人為履行承攬、買賣、技術合作等契約之需要，須指派外國人在中華民國境

內從事第四十六條第一項第一款或第二款契約範圍內之工作，於中華民國境內未設

立分公司或代表人辦事處者，應由訂約之事業機構或授權之代理人，依第四十八條

第二項及第三項所發布之命令規定申請許可。 

Article 51 

Where an employer employs any of the following foreign nationals, the employment may 

be exempt from the restrictions set forth in Paragraphs 1 and 3 of Article 46, Article 47, 

Article 52, Paragraphs 3 and 4 of Article 53, Subparagraph 5 of Article 57, Subparagraph 

4 of Article 72, and Article 74, and the employer shall also be exempt from paying the 

employment security fee prescribed in Article 55: 

1. Refugees who have been granted permission to reside. 

2. Persons who have been permitted to be continuously employed within the territory of 

the Republic of China, have continuously resided therein for five years, are of good 

conduct, and have a domicile. 

3. Persons who have been permitted to live with their lineal relatives by blood who have 

household registration within the territory of the Republic of China. 

4. Persons who have obtained permanent residency. 

Foreign nationals specified in Subparagraphs 1, 3, and 4 of the preceding paragraph may 

apply directly to the central competent authority for a permit without an application being 

made by an employer. 

Where a foreign juridical person, for the purpose of performing a contract for 

construction, sale and purchase, technical cooperation, or other similar purposes, needs 

to assign a foreign national to engage within the territory of the Republic of China in 

work falling within the contractual scope specified in Subparagraph 1 or 2 of Paragraph 
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1 of Article 46, and has not established a branch office or representative office within the 

territory of the Republic of China, the contracting business entity or its authorized agent 

shall apply for a permit in accordance with the regulations issued pursuant to Paragraphs 

2 and 3 of Article 48. 

Điều 51 

Khi tuyển dụng những người nước ngoài sau đây làm việc, người sử dụng lao động có thể 

được miễn áp dụng các hạn chế quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 46, Điều 47, Điều 

52, khoản 3 và khoản 4 Điều 53, điểm 5 Điều 57, điểm 4 Điều 72 và Điều 74; đồng thời 

được miễn nộp phí ổn định việc làm theo quy định tại Điều 55: 

1. Người tị nạn đã được cấp phép cư trú. 

2. Người đã được cấp phép liên tục làm việc trong lãnh thổ Trung Hoa Dân Quốc, cư trú liên 

tục đủ năm năm, có phẩm hạnh tốt và có nơi cư trú. 

3. Người được cấp phép chung sống với thân nhân trực hệ có quan hệ huyết thống có đăng ký 

hộ khẩu trong lãnh thổ Trung Hoa Dân Quốc. 

4. Người đã được cấp phép thường trú. 

Người nước ngoài quy định tại các điểm 1, 3 và 4 khoản trên có thể trực tiếp nộp đơn xin 

cấp phép lên cơ quan có thẩm quyền ở trung ương mà không cần thông qua người sử dụng 

lao động. 

Trường hợp pháp nhân nước ngoài cần cử người nước ngoài đến làm việc trong lãnh thổ 

Trung Hoa Dân Quốc để thực hiện các công việc thuộc phạm vi hợp đồng quy định tại 

điểm 1 hoặc điểm 2 khoản 1 Điều 46 nhằm thực hiện hợp đồng nhận thầu, mua bán, hợp 

tác kỹ thuật hoặc các hợp đồng khác, nhưng không thành lập chi nhánh hoặc văn phòng 

đại diện trong lãnh thổ Trung Hoa Dân Quốc, thì tổ chức kinh doanh ký kết hợp đồng 

hoặc người đại diện được ủy quyền phải nộp đơn xin cấp phép theo các quy định được 

ban hành căn cứ khoản 2 và khoản 3 Điều 48. 

មាត្រា ៥១ 

សៅសពលនិសោជកជួលជនបរសទស្ដូ្ច្បខា្សត្រកាម្ឱ្យស្ែីការ 

អាច្បមិ្នស្ាិត្សត្រកាម្ការរតឹ្ត្បិត្ននកថ្នែណឌ ទី ១ និ្ទី ៣ មាត្រា ៤៦ មាត្រា ៤៧ មាត្រា ៥២ 

កថ្នែណឌ ទី ៣ និ្ទី ៤ មាត្រា ៥៣ ចំ្បណុច្បទី ៥ មាត្រា ៥៧ ចំ្បណុច្បទី ៤ មាត្រា ៧២ និ្មាត្រា ៧៤ 

ស ីយក៏ត្រត្វូបានសលីកដល្ពីការប្់នងលស្ាិរភាពការងារាម្មាត្រា ៥៥ ស្ដដ្រ៖ 

១. ជនសភៀស្ែលួនដដ្លបានទទួលការអនុញ្ហញ ត្ឱ្យស្ថន ក់សៅ។ 

២. អនកដដ្លត្រត្វូបានអនុញ្ហញ ត្ឱ្យស្ែីការជាប់លាប់សៅកនុ្ដដ្នដី្ននស្ថធារណរដ្ឋចិ្បន 

បានស្ថន ក់សៅជាប់លាប់ត្រគ្ប់រយៈសពលត្របាឆំ្ន  ំមានអាកបបកិរោិលែ និ្មានទីលំសៅ។ 

៣. អនកដដ្លបានទទួលការអនុញ្ហញ ត្ឱ្យរស់្សៅរមួ្ជាមួ្យស្ថច់្បញាតិ្ផ្អា ល់ាម្ដែេ្ម្របស់្ែលួន 

ដដ្លមានការចុ្បេះបញ្ជីត្រគ្សួ្ថរសៅកនុ្ដដ្នដី្ននស្ថធារណរដ្ឋចិ្បន។ 

៤. អនកដដ្លបានទទួលសិ្ទធិស្ថន ក់សៅអចិ្បន្នតយ៍។ 



ជនបរសទស្ដដ្លមានដច្ប្កនុ្ចំ្បណុច្បទី ១ ទី ៣ និ្ទី ៤ ននកថ្នែណឌ ខា្សលី 

អាច្បោក់ កយសស្នីសំុ្ការអនុញ្ហញ ត្សោយផ្អា ល់សៅអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល 

សោយមិ្នចាបំាច់្បឱ្យនិសោជកោក់ កយជំនួស្ស យី។ 

កនុ្ករណីនីតិ្បុគ្គលបរសទស្ ត្រត្វូការចាត់្ាំ្ ជនបរសទស្ឱ្យម្កស្ែីការសៅកនុ្ដដ្នដី្ននស្ថធារណរដ្ឋចិ្បន 

សដី្ម្បីបំសពញកិច្បចស្នាស ៉ា ការ កិច្បចស្នាទិញលក់ កិច្បចស្ ត្របតិ្បត្តិការបសច្បចកសទស្ 

ឬកិច្បចស្នាសសេ្សទៀត្ ដដ្លការងារសន្ទេះស្ាិត្កនុ្វសិ្ថលភាពននចំ្បណុច្បទី ១ ឬទី ២ កថ្នែណឌ ទី ១ 

មាត្រា ៤៦ ស ីយនីតិ្បុគ្គលសន្ទេះមិ្នបានបស្កីត្ស្ថខា 

ឬការោិល័យតំ្ណ្ត្សៅកនុ្ដដ្នដី្ននស្ថធារណរដ្ឋចិ្បនសទ ស្ថា ប័នអាជីវកម្មដដ្លជាភាគី្ននកិច្បចស្នា 

ឬភាន ក់ងារដដ្លបានទទួលសិ្ទធិ 

ត្រត្វូោក់ កយសស្នីសំុ្ការអនុញ្ហញ ត្ាម្បទបបញ្ញត្តិដដ្លបានសច្បញសោយដសែកសលីកថ្នែណឌ ទី ២ និ្ទី ៣ 

មាត្រា ៤៨។ 

第 52 條 

聘僱外國人從事第四十六條第一項第一款至第七款及第十一款規定之工作，許可期

間最長為三年，期滿有繼續聘僱之需要者，雇主得申請展延。 

聘僱外國人從事第四十六條第一項第八款至第十款規定之工作，許可期間最長為三

年。有重大特殊情形者，雇主得申請展延，其情形及期間由行政院以命令定之。但

屬重大工程者，其展延期間，最長以六個月為限。 

前項每年得引進總人數，依外籍勞工聘僱警戒指標，由中央主管機關邀集相關機關

、勞工、雇主、學者代表協商之。 

受聘僱之外國人於聘僱許可期間無違反法令規定情事而因聘僱關係終止、聘僱許可

期間屆滿出國或因健康檢查不合格經返國治療再檢查合格者，得再入國工作。但從

事第四十六條第一項第八款至第十款規定工作之外國人，其在中華民國境內工作期

間，累計不得逾十二年，且不適用前條第一項第二款之規定。 

前項但書所定之外國人於聘僱許可期間，得請假返國，雇主應予同意；其請假方式

、日數、程序及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。 

從事第四十六條第一項第九款規定家庭看護工作之外國人，且經專業訓練或自力學

習，而有特 

殊表現，符合中央主管機關所定之資格、條件者，其在中華民國境內工作期間累計

不得逾十四年。 

前項資格、條件、認定方式及其他相關事項之標準，由中央主管機關會商中央目的

事業主管機關定之。 

Article 52 

The maximum period of an employment permit for a foreign national engaged in work 

specified in Subparagraphs 1 to 7 and Subparagraph 11 of Paragraph 1 of Article 46 shall 

be three years. Where continued employment is required upon expiration of the permit, 

the employer may apply for an extension. 
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The maximum period of an employment permit for a foreign national engaged in work 

specified in Subparagraphs 8 to 10 of Paragraph 1 of Article 46 shall be three years. In 

the event of major exceptional circumstances, the employer may apply for an extension; 

the applicable circumstances and extension periods shall be prescribed by order of the 

Executive Yuan. However, in the case of a major construction project, the extension shall 

not exceed six months. 

The total number of foreign workers that may be introduced annually under the preceding 

paragraph shall be determined in accordance with the foreign worker employment alert 

indicators through consultation convened by the central competent authority with 

representatives of relevant authorities, workers, employers, and scholars. 

An employed foreign national who has not violated any law or regulation during the 

period of the employment permit and whose employment relationship has been 

terminated, who has departed upon expiration of the employment permit, or who returned 

to their home country for treatment after failing a health examination and subsequently 

passed a re-examination, may re-enter the country for employment. However, a foreign 

national engaged in work specified in Subparagraphs 8 to 10 of Paragraph 1 of Article 46 

may work within the territory of the Republic of China for an accumulated period not 

exceeding twelve years, and Subparagraph 2 of Paragraph 1 of the preceding Article shall 

not apply. 

A foreign national specified in the proviso of the preceding paragraph may take leave to 

return to their home country during the period of the employment permit, and the 

employer shall consent. Regulations governing the method, number of days, procedures, 

and other relevant matters concerning such leave shall be prescribed by the central 

competent authority. 

A foreign national engaged in in-home caregiving work specified in Subparagraph 9 of 

Paragraph 1 of Article 46 who, through professional training or self-directed learning, 

demonstrates exceptional performance and satisfies the qualifications and conditions 

prescribed by the central competent authority may work within the territory of the 

Republic of China for an accumulated period not exceeding fourteen years. 

Standards governing the qualifications, conditions, methods of determination, and other 

relevant matters under the preceding paragraph shall be prescribed by the central 

competent authority in consultation with the relevant central competent authorities for 

the respective industries. 

Điều 52 

Thời hạn cấp phép tuyển dụng người nước ngoài thực hiện các công việc quy định tại các 

điểm 1 đến 7 và điểm 11 khoản 1 Điều 46 tối đa là ba năm. Khi hết thời hạn mà vẫn có 

nhu cầu tiếp tục tuyển dụng, người sử dụng lao động có thể nộp đơn xin gia hạn. 

Thời hạn cấp phép tuyển dụng người nước ngoài thực hiện các công việc quy định tại các 

điểm 8 đến 10 khoản 1 Điều 46 tối đa là ba năm. Trong trường hợp đặc biệt quan trọng, 

người sử dụng lao động có thể nộp đơn xin gia hạn; các trường hợp và thời hạn gia hạn 

do Viện Hành chính quy định bằng mệnh lệnh. Tuy nhiên, nếu thuộc công trình trọng 

điểm thì thời gian gia hạn tối đa không được vượt quá sáu tháng. 



Tổng số người được phép đưa vào Đài Loan hằng năm quy định tại khoản trên được xác 

định trên cơ sở chỉ số cảnh báo về tuyển dụng lao động nước ngoài, thông qua việc cơ 

quan có thẩm quyền ở trung ương triệu tập đại diện các cơ quan liên quan, người lao động, 

người sử dụng lao động và giới học giả để cùng thương lượng. 

Người nước ngoài trong thời hạn giấy phép tuyển dụng không vi phạm quy định pháp luật 

mà quan hệ lao động bị chấm dứt; đã xuất cảnh khi hết thời hạn giấy phép tuyển dụng; 

hoặc đã về nước điều trị do không đạt yêu cầu khám sức khỏe và sau đó tái khám đạt yêu 

cầu thì được phép nhập cảnh trở lại để làm việc. Tuy nhiên, đối với người nước ngoài 

thực hiện các công việc quy định tại các điểm 8 đến 10 khoản 1 Điều 46, tổng thời gian 

làm việc trong lãnh thổ Trung Hoa Dân Quốc không được vượt quá 12 năm và không áp 

dụng quy định tại điểm 2 khoản 1 Điều 51. 

Trong thời hạn giấy phép tuyển dụng, người nước ngoài quy định tại phần ngoại lệ của 

khoản trên có thể xin nghỉ phép để về nước và người sử dụng lao động phải chấp thuận. 

Phương thức xin nghỉ, số ngày nghỉ, trình tự thực hiện và các vấn đề liên quan khác do 

cơ quan có thẩm quyền ở trung ương quy định. 

Đối với người nước ngoài làm công việc chăm sóc tại gia đình quy định tại điểm 9 khoản 

1 Điều 46, nếu đã được đào tạo chuyên môn hoặc tự học, có thành tích đặc biệt và đáp 

ứng các điều kiện, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương quy định, thì tổng 

thời gian làm việc trong lãnh thổ Trung Hoa Dân Quốc không được vượt quá 14 năm. 

Điều kiện, tiêu chuẩn, phương thức xác định và các vấn đề liên quan khác quy định tại 

khoản trên do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương phối hợp với cơ quan trung ương có 

thẩm quyền quản lý ngành, lĩnh vực liên quan quy định. 

មាត្រា ៥២ 

រយៈសពលអនុញ្ហញ ត្ស្ត្រមាប់ការជួលជនបរសទស្ឱ្យបំសពញការងារដដ្លមានដច្ប្កនុ្ចំ្បណុច្បទី ១ ដ្ល់ទី 

៧ និ្ចំ្បណុច្បទី ១១ ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៤៦ មានរយៈសពលអតិ្បរមាបីឆ្ន ។ំ សៅសពលសុត្កំណត់្ 

ត្របសិ្នសបីសៅដត្មានត្ត្រម្វូការបនតជួល និសោជកអាច្បោក់ កយសស្នីសំុ្ពនាររយៈសពលបាន។ 

រយៈសពលអនុញ្ហញ ត្ស្ត្រមាប់ការជួលជនបរសទស្ឱ្យបំសពញការងារដដ្លមានដច្ប្កនុ្ចំ្បណុច្បទី ៨ ដ្ល់ទី 

១០ ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៤៦ មានរយៈសពលអតិ្បរមាបីឆ្ន ។ំ កនុ្ករណីពិសស្ស្សំ្ខាន់ៗ 

និសោជកអាច្បោក់ កយសស្នីសំុ្ពនាររយៈសពលបាន ស ីយករណី 

និ្រយៈសពលននការពនារត្រត្វូកំណត់្សោយបទបញ្ហជ របស់្យ័នត្របតិ្បត្តិ។ សទេះជាោ៉ា ្ណ្ត 

ត្របសិ្នសបីជាគ្សត្រមា្សំ្ណ្់្ំ រយៈសពលពនារអតិ្បរមាមិ្នត្រត្វូសលីស្ពីត្របាមួំ្យដែ។ 

ចំ្បនួនស្របុននពលករបរសទស្ដដ្លអាច្បន្ទចូំ្បលកនុ្មួ្យឆ្ន ាំម្កថ្នែណឌ ខា្សលី 

ត្រត្វូកំណត់្សោយដសែកសលីសូ្ច្បន្ទករត្រពមានស្តីពីការជួលពលករបរសទស្ 

សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត លសកាេះត្របជំុតំ្ណ្ត្ស្ថា ប័ន ក់ព័នធ កម្មករ និសោជក 

និ្អនកសិ្កាត្រស្ថវត្រជាវ សដី្ម្បីពិសត្រោេះសោបល់។ 

ជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួល ស ីយមិ្នបានរសំលាភច្បាប់ 

ឬបទបបញ្ញត្តិកនុ្អំ ុ្សពលមានសុ្ពលភាពននលិែិត្អនុញ្ហញ ត្ការងារ 



ត្របសិ្នសបីទំន្ទក់ទំន្ការងារត្រត្វូបានបញ្ចប់ 

បានចាកសច្បញពីត្របសទស្សៅសពលលិែិត្អនុញ្ហញ ត្សុត្កំណត់្ 

ឬបានត្រត្ ប់សៅត្របសទស្សដី្ម្សដី្ម្បីពាបាលបន្ទា ប់ពីមិ្នឆល្កាត់្ការពិនិត្យសុ្ែភាព 

ស ីយសត្រកាយម្កបានឆល្កាត់្ការពិនិត្យស ី្ វញិ អាច្បចូ្បលម្កស្ែីការស ី្ វញិបាន។ សទេះជាោ៉ា ្ណ្ត 

ជនបរសទស្ដដ្លបំសពញការងារាម្ចំ្បណុច្បទី ៨ ដ្ល់ទី ១០ ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៤៦ 

អាច្បស្ែីការសៅកនុ្ដដ្នដី្ននស្ថធារណរដ្ឋចិ្បនបានស្របុមិ្នសលីស្ពីដ្ប់ពីរឆ្ន  ំស ីយមិ្នអនុវត្តចំ្បណុច្បទី 

២ ននកថ្នែណឌ ទី ១ ននមាត្រាមុ្នស យី។ 

ជនបរសទស្ដដ្លមានដច្ប្កនុ្ករណីសលីកដល្ននកថ្នែណឌ ខា្សលី 

អាច្បសំុ្ច្បាប់ឈ្ប់ស្ត្រមាកសដី្ម្បីត្រត្ ប់សៅត្របសទស្សដី្ម្កនុ្អំ ុ្សពលននលិែិត្អនុញ្ហញ ត្ការងារ 

ស ីយនិសោជកត្រត្វូយល់ត្រពម្។ វ ិ្ ីស្ថត្រស្តសំុ្ច្បាប់ ចំ្បនួននងៃ នីតិ្វ ិ្ ី និ្បញ្ហា  ក់ព័នធសសេ្សទៀត្ 

ត្រត្វូកំណត់្សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល។ 

ចំ្បស េះជនបរសទស្ដដ្លស្ែីការជាអនកដងទាំម្សាេះាម្ចំ្បណុច្បទី ៩ ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៤៦ 

ស ីយបានទទួលការបណតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ ឬសិ្កាសោយែលួនឯ្ មានស្មិ្ទធសលពិសស្ស្ 

និ្បំសពញលកខែណឌ ដដ្លកំណត់្សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល 

រយៈសពលស្ែីការស្របុសៅកនុ្ដដ្នដី្ននស្ថធារណរដ្ឋចិ្បនមិ្នត្រត្វូសលីស្ពីដ្ប់បួនឆ្ន ។ំ 

ស្ត្ ់ោរស្តីពីលកខណស្ម្បត្តិ លកខែណឌ  វ ិ្ ីស្ថត្រស្តកំណត់្ និ្បញ្ហា  ក់ព័នធសសេ្សទៀត្ 

ត្រត្វូកំណត់្សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល 

សោយពិសត្រោេះជាមួ្យអាជាា ្រថ្នន ក់កណ្តត លដដ្លទទួលបនាុកវស័ិ្យ ក់ព័នធ។ 

第 53 條 

雇主聘僱之外國人於聘僱許可有效期間內，如需轉換雇主或受聘僱於二以上之雇主

者，應由新雇主申請許可。申請轉換雇主時，新雇主應檢附受聘僱外國人之離職

證明文件。 

第五十一條第一項第一款、第三款及第四款規定之外國人已取得中央主管機關許可

者，不適用前項之規定。 

受聘僱從事第四十六條第一項第一款至第七款規定工作之外國人轉換雇主或工作者

，不得從事同條項第八款至第十一款規定之工作。 

受聘僱從事第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之外國人，不得轉換雇主

或工作。但有第五十九條第一項各款規定之情事，經中央主管機關核准者，不在

此限。 

前項受聘僱之外國人經許可轉換雇主或工作者，其受聘僱期間應合併計算之，並受

第五十二條規定之限制。 

Article 53 

Where, during the validity period of an employment permit, an employed foreign national 

needs to change employers or to be employed by two or more employers, the new 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=53


employer shall apply for a permit. When applying for a change of employer, the new 

employer shall submit documentation proving the foreign national's termination of 

employment with the former employer. 

The preceding paragraph shall not apply to foreign nationals specified in Subparagraphs 

1, 3, and 4 of Paragraph 1 of Article 51 who have obtained permission from the central 

competent authority. 

A foreign national employed to perform work specified in Subparagraphs 1 to 7 of 

Paragraph 1 of Article 46 who changes employer or work shall not engage in work 

specified in Subparagraphs 8 to 11 of the same paragraph. 

A foreign national employed to perform work specified in Subparagraphs 8 to 11 of 

Paragraph 1 of Article 46 shall not change employer or work. However, this restriction 

shall not apply where any of the circumstances specified in Paragraph 1 of Article 59 

exists and approval has been granted by the central competent authority. 

Where a foreign national specified in the preceding paragraph is permitted to change 

employer or work, the periods of employment shall be calculated cumulatively and shall 

remain subject to the limitations prescribed in Article 52. 

Điều 53 

Trong thời hạn giấy phép tuyển dụng còn hiệu lực, nếu người nước ngoài được tuyển 

dụng có nhu cầu chuyển đổi người sử dụng lao động hoặc đồng thời làm việc cho từ hai 

người sử dụng lao động trở lên, thì người sử dụng lao động mới phải nộp đơn xin cấp 

phép. Khi xin phép chuyển đổi người sử dụng lao động, người sử dụng lao động mới phải 

nộp kèm giấy tờ chứng minh người nước ngoài đã nghỉ việc tại nơi làm việc trước đó. 

Quy định tại khoản trên không áp dụng đối với người nước ngoài thuộc các trường hợp 

quy định tại các điểm 1, 3 và 4 khoản 1 Điều 51 đã được cơ quan có thẩm quyền ở Trung 

ương cấp phép. 

Người nước ngoài được tuyển dụng thực hiện các công việc quy định tại các điểm 1 đến 

7 khoản 1 Điều 46, khi chuyển đổi người sử dụng lao động hoặc công việc, không được 

thực hiện các công việc quy định tại các điểm 8 đến 11 cùng khoản, cùng điều đó. 

Người nước ngoài được tuyển dụng thực hiện các công việc quy định tại các điểm 8 đến 

11 khoản 1 Điều 46 không được chuyển đổi người sử dụng lao động hoặc công việc. Tuy 

nhiên, quy định này không áp dụng nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều 59 và được cơ quan có thẩm quyền ở trung ương phê duyệt. 

Trường hợp người nước ngoài quy định tại khoản trên được cấp phép chuyển đổi người 

sử dụng lao động hoặc công việc, tổng thời gian được tuyển dụng phải được tính gộp và 

chịu sự giới hạn theo quy định tại Điều 52. 

មាត្រា ៥៣ 

កនុ្អំ ុ្សពលដដ្លលិែិត្អនុញ្ហញ ត្ការងារសៅមានសុ្ពលភាព 

ត្របសិ្នសបីជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួលច្ប្់ផ្អល ស់្បតូរនិសោជក ឬត្រត្វូបានជួលសោយនិសោជកពីរន្ទក់ 

ឬសត្រចី្បនជា្សនេះ និសោជកងមីត្រត្វូោក់ កយសស្នីសំុ្ការអនុញ្ហញ ត្។ 

សៅសពលោក់ កយសស្នីសំុ្ផ្អល ស់្បតូរនិសោជក 

និសោជកងមីត្រត្វូភាជ ប់ឯកស្ថរបញ្ហជ ក់ការបញ្ចប់ការងាររបស់្ជនបរសទស្ពីនិសោជកមុ្ន។ 



បទបបញ្ញត្តិននកថ្នែណឌ ខា្សលីមិ្នអនុវត្តចំ្បស េះជនបរសទស្ដដ្លមានដច្ប្កនុ្ចំ្បណុច្បទី ១ ទី ៣ និ្ទី 

៤ ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៥១ 

ដដ្លបានទទួលការអនុញ្ហញ ត្ពីអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត លរចួ្បស ីយ។ 

ជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួលឱ្យបំសពញការងារាម្ចំ្បណុច្បទី ១ ដ្ល់ទី ៧ ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៤៦ 

សៅសពលផ្អល ស់្បតូរនិសោជក ឬការងារ មិ្នត្រត្វូសៅបំសពញការងារាម្ចំ្បណុច្បទី ៨ ដ្ល់ទី ១១ 

ននកថ្នែណឌ ដ្ដដ្លស យី។ 

ជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួលឱ្យបំសពញការងារាម្ចំ្បណុច្បទី ៨ ដ្ល់ទី ១១ ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា 

៤៦ មិ្នត្រត្វូផ្អល ស់្បតូរនិសោជក ឬការងារស ីយ។ សទេះជាោ៉ា ្ណ្ត 

ត្របសិ្នសបីមានករណីណ្តមួ្យដដ្លមានដច្ប្កនុ្កថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៥៩ 

ស ីយទទួលបានការអនុម័្ត្ពីអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល 

ការរតឹ្ត្បិត្សនេះមិ្នត្រត្វូអនុវត្តស យី។ 

ត្របសិ្នសបីជនបរសទស្ដដ្លមានដច្ប្កនុ្កថ្នែណឌ ខា្សលី ទទួលបានការអនុញ្ហញ ត្ឱ្យផ្អល ស់្បតូរនិសោជក 

ឬការងារ រយៈសពលដដ្លត្រត្វូបានជួលទំ្ អស់្ត្រត្វូគ្ណន្ទបញ្ចូលោន  

ស ីយសៅដត្ស្ាិត្សត្រកាម្ការកំណត់្ននមាត្រា ៥២។ 

第 54 條 

雇主聘僱外國人從事第四十六條第一項第八款至第十一款規定之工作，有下列情事

之一者，中央主管機關應不予核發招募許可、聘僱許可或展延聘僱許可之一部或全

部；其已核發招募許可者，得中止引進： 

一、於外國人預定工作之場所有第十條規定之罷工或勞資爭議情事。 

二、於國內招募時，無正當理由拒絕聘僱公立就業服務機構所推介之人員或自行前

往求職者。三、聘僱之外國人行蹤不明或藏匿外國人達一定人數或比率。 

四、曾非法僱用外國人工作。 

五、曾非法解僱本國勞工。 

六、因聘僱外國人而降低本國勞工勞動條件，經當地主管機關查證屬實。七、聘

僱之外國人妨害社區安寧秩序，經依社會秩序維護法裁處。 

八、曾非法扣留或侵占所聘僱外國人之護照、居留證件或財物。 

九、所聘僱外國人遣送出國所需旅費及收容期間之必要費用，經限期繳納屆期不

繳納。 

十、於委任招募外國人時，向私立就業服務機構要求、期約或收受不正利益。 

十一、於辦理聘僱外國人之申請許可、招募、引進或管理事項，提供不實或失效

資料。 

十二、刊登不實之求才廣告。 

十三、不符申請規定經限期補正，屆期未補正。 

十四、違反本法或依第四十八條第二項、第三項、第四十九條所發布之命令。 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=54


十五、違反職業安全衛生法規定，致所聘僱外國人發生死亡、喪失部分或全部工作

能力，且未依法補償或賠償。 

十六、其他違反保護勞工之法令情節重大者。 

前項第三款至第十六款規定情事，以申請之日前二年內發生者為限。第一項第三

款之人數、比率，由中央主管機關公告之。 

Article 54 

Where an employer employs foreign nationals to perform work specified in 

Subparagraphs 8 to 11 of Paragraph 1 of Article 46 and any of the following 

circumstances exists, the central competent authority shall refuse to issue all or part of a 

recruitment permit, employment permit, or extension of an employment permit. Where a 

recruitment permit has already been issued, the introduction of foreign nationals may be 

suspended: 

1. A strike or labor-management dispute as specified in Article 10 occurs at the location 

where the foreign nationals are expected to work. 

2. During domestic recruitment, the employer, without justifiable cause, refuses to 

employ persons referred by a public employment services institution or persons who 

independently apply for employment. 

3. Foreign nationals employed by the employer have gone missing, or the employer has 

concealed foreign nationals, reaching a prescribed number or ratio. 

4. The employer has previously employed foreign nationals illegally. 

5. The employer has previously dismissed domestic workers illegally. 

6. The employer has reduced the working conditions of domestic workers as a result of 

employing foreign nationals, and this has been verified by the local competent authority. 

7. Foreign nationals employed by the employer have disturbed the peace and order of the 

community and have been penalized pursuant to the Social Order Maintenance Act. 

8. The employer has unlawfully withheld or misappropriated the passports, residence 

documents, or property of employed foreign nationals. 

9. The employer has failed to pay, within the prescribed period, the travel expenses 

required for repatriation of employed foreign nationals or the necessary expenses incurred 

during their detention. 

10. When commissioning the recruitment of foreign nationals, the employer has 

demanded, agreed upon, or accepted improper benefits from a private employment 

services institution. 

11. The employer has provided false or invalid information in connection with 

applications for permits, recruitment, introduction, or management of foreign nationals. 

12. The employer has published false recruitment advertisements. 

13. The application fails to comply with applicable requirements and the employer fails 

to make the required corrections within the prescribed period. 

14. The employer has violated this Act or any regulations issued pursuant to Paragraphs 

2 or 3 of Article 48 or Article 49. 



15. The employer has violated the Occupational Safety and Health Act, resulting in the 

death or partial or total loss of working capacity of an employed foreign national, and has 

failed to provide compensation or damages as required by law. 

16. The employer has committed any other serious violation of laws or regulations 

protecting workers. 

The circumstances specified in Subparagraphs 3 to 16 of the preceding paragraph shall 

be limited to those occurring within the two years preceding the date of application. 

The number and ratio specified in Subparagraph 3 of Paragraph 1 shall be publicly 

announced by the central competent authority. 

Điều 54 

Trường hợp người sử dụng lao động tuyển dụng người nước ngoài thực hiện các công 

việc quy định tại các điểm 8 đến 11 khoản 1 Điều 46 và có một trong các tình tiết sau đây, 

cơ quan có thẩm quyền ở trung ương phải từ chối cấp một phần hoặc toàn bộ giấy phép 

tuyển dụng, giấy phép sử dụng lao động hoặc giấy phép gia hạn sử dụng lao động; nếu 

giấy phép tuyển dụng đã được cấp thì có thể đình chỉ việc đưa người lao động nước ngoài 

vào Đài Loan: 

1. Tại địa điểm dự kiến bố trí người nước ngoài làm việc có xảy ra đình công hoặc tranh 

chấp lao động theo quy định tại Điều 10. 

2. Khi tuyển dụng lao động trong nước, không có lý do chính đáng mà từ chối tuyển dụng 

người do tổ chức dịch vụ việc làm công lập giới thiệu hoặc người tự đến xin việc. 

3. Số lượng hoặc tỷ lệ người nước ngoài được tuyển dụng bị mất tích, hoặc số người nước 

ngoài được che giấu, chứa chấp đạt đến mức nhất định. 

4. Đã từng tuyển dụng người nước ngoài làm việc trái pháp luật. 

5. Đã từng cho người lao động trong nước nghỉ việc trái pháp luật. 

6. Do tuyển dụng người nước ngoài mà làm giảm điều kiện lao động của người lao động 

trong nước và đã được cơ quan có thẩm quyền tại địa phương xác minh là đúng sự thật. 

7. Người nước ngoài được tuyển dụng gây ảnh hưởng đến sự yên tĩnh và trật tự của cộng 

đồng, đồng thời đã bị xử phạt theo Luật Duy trì trật tự xã hội. 

8. Đã từng giữ lại hoặc chiếm đoạt trái pháp luật hộ chiếu, giấy tờ cư trú hoặc tài sản của 

người nước ngoài do mình tuyển dụng. 

9. Không nộp trong thời hạn quy định chi phí đi lại cần thiết để đưa người nước ngoài do 

mình tuyển dụng về nước và các chi phí cần thiết trong thời gian lưu giữ. 

10. Khi ủy thác tuyển dụng người nước ngoài, đã yêu cầu, thỏa thuận hoặc nhận lợi ích 

bất chính từ tổ chức dịch vụ việc làm tư nhân. 

11. Cung cấp thông tin không đúng sự thật hoặc đã hết hiệu lực khi thực hiện thủ tục xin 

cấp phép tuyển dụng, tuyển chọn, đưa người lao động nước ngoài vào Đài Loan hoặc 

quản lý người lao động nước ngoài. 

12. Đăng quảng cáo tuyển dụng không đúng sự thật. 

13. Hồ sơ không đáp ứng quy định và không được bổ sung, hoàn thiện trong thời hạn đã 

được yêu cầu. 

14. Vi phạm Luật này hoặc các mệnh lệnh được ban hành căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 

48 và Điều 49. 



15. Vi phạm quy định của Luật An toàn và vệ sinh lao động, làm người nước ngoài được 

tuyển dụng tử vong hoặc mất một phần hay toàn bộ khả năng lao động, đồng thời không 

thực hiện bồi thường hoặc bồi hoàn theo pháp luật. 

16. Có hành vi vi phạm nghiêm trọng khác đối với pháp luật về bảo vệ người lao động. 

Các tình tiết quy định tại các điểm 3 đến 16 khoản trên chỉ giới hạn ở những tình tiết xảy 

ra trong vòng hai năm trước ngày nộp đơn. 

Số lượng và tỷ lệ quy định tại điểm 3 khoản 1 do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương 

công bố. 

មាត្រា ៥៤ 

សៅសពលនិសោជកជួលជនបរសទស្ឱ្យបំសពញការងារដដ្លមានដច្ប្កនុ្ចំ្បណុច្បទី ៨ ដ្ល់ទី ១១ 

ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៤៦ ស ីយមានករណីណ្តមួ្យដូ្ច្បខា្សត្រកាម្ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត លត្រត្វូបដិ្សស្្មិ្នសច្បញលិែិត្អនុញ្ហញ ត្សត្រជីស្សរ ើស្ 

លិែិត្អនុញ្ហញ ត្ការងារ ឬការពនារលិែិត្អនុញ្ហញ ត្ការងារ ទំ្ មូ្ល ឬមួ្យដសនក។ 

ត្របសិ្នសបីលិែិត្អនុញ្ហញ ត្សត្រជីស្សរ ើស្ត្រត្វូបានសច្បញរចួ្បស ីយ អាច្បផ្អែ កការន្ទចូំ្បលជនបរសទស្៖ 

១. សៅទីកដនល្ដដ្លសត្រោ្ឱ្យជនបរសទស្ស្ែីការ មានកូដ្កម្ម ឬវវិាទការងាររវា្និសោជក និ្កម្មករ 

ដូ្ច្បមានដច្ប្កនុ្មាត្រា ១០។ 

២. កនុ្សពលសត្រជីស្សរ ើស្កមាល ំ្ ពលកម្មកនុ្ត្រស្កុ 

និសោជកបដិ្សស្្ជួលបុគ្គលដដ្លត្រត្វូបានដណន្ទសំោយស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារស្ថធារណៈ 

ឬអនកដដ្លម្កោក់ កយសំុ្ការងារសោយែលួនឯ្ សោយោម នស តុ្សលស្ម្ត្រស្ប។ 

៣. ជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួលបានបាត់្ែលួន ឬនិសោជកបានលាក់បាំ្ ជនបរសទស្ ដ្ល់ចំ្បនួន 

ឬស្មាមាត្រត្ដដ្លបានកំណត់្។ 

៤. ធាល ប់ជួលជនបរសទស្ឱ្យស្ែីការសោយែុស្ច្បាប់។ 

៥. ធាល ប់បសណត ញកម្មករកនុ្ត្រស្កុសច្បញពីការងារសោយែុស្ច្បាប់។ 

៦. សោយស្ថរការជួលជនបរសទស្ បានស្ែីឱ្យលកខែណឌ ការងាររបស់្កម្មករកនុ្ត្រស្កុធាល ក់ចុ្បេះ 

ស ីយត្រត្វូបានអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចកនុ្តំ្បន់សសាៀ្ផ្អា ត់្ថ្នជាការពិត្។ 

៧. ជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួលបានរខំានដ្ល់ស្នតិភាព និ្ស្ណ្តត ប់ធាន ប់កនុ្ស្ គ្ម្ន៍ 

ស ីយត្រត្វូបានោក់ទណឌ កម្មាម្ច្បាប់ស្តីពីការរកាស្ណ្តត ប់ធាន ប់ស្្គម្។ 

៨. ធាល ប់ឃាត់្ទុក ឬកាន់កាប់សោយែុស្ច្បាប់នូវលិែិត្ឆល្ដដ្ន ឯកស្ថរស្ថន ក់សៅ 

ឬត្រទពយស្ម្បត្តិរបស់្ជនបរសទស្ដដ្លែលួនបានជួល។ 

៩. មិ្នបានប្់នងលស្ែីដំ្សណីរដដ្លចាបំាច់្បស្ត្រមាប់ការបញ្ជូនជនបរសទស្ដដ្លបានជួលសច្បញពីត្របសទស្ 

និ្ការចំ្បណ្តយចាបំាច់្បកនុ្អំ ុ្សពល ំុទុក 

សទេះបីត្រត្វូបានកំណត់្ឱ្យប្់កនុ្រយៈសពលជាក់លាក់ក៏សោយ។ 



១០. សៅសពលត្របគ្ល់ឱ្យស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារឯកជនជួយសត្រជីស្សរ ើស្ជនបរសទស្ បានទម្ទរ 

ត្រពម្សត្រពៀ្ ឬទទួលសលត្របសោជន៍មិ្នត្រតឹ្ម្ត្រត្វូពីស្ថា ប័នសន្ទេះ។ 

១១. កនុ្ការោក់ កយសស្នីសំុ្ការអនុញ្ហញ ត្ ការសត្រជីស្សរ ើស្ ការន្ទចូំ្បល ឬការត្រគ្ប់ត្រគ្្ការជួលជនបរសទស្ 

បានសតល់ព័ត៌្មានមិ្នពិត្ ឬព័ត៌្មានដដ្លអស់្សុ្ពលភាព។ 

១២. បានសេពែសាយ ណិជជកម្មសត្រជីស្សរ ើស្បុគ្គលិកដដ្លមិ្នពិត្។ 

១៣.  កយសស្នីសំុ្មិ្នត្រស្បាម្បទបបញ្ញត្តិ 

ស ីយបន្ទា ប់ពីត្រត្វូបានកំណត់្ឱ្យដកត្ត្រម្វូកនុ្រយៈសពលជាក់លាក់ 

មិ្នបានដកត្ត្រម្វូសៅសពលសុត្កំណត់្។ 

១៤. រសំលាភច្បាប់សនេះ ឬបទបញ្ហជ ដដ្លបានសច្បញសោយដសែកសលីកថ្នែណឌ ទី ២ និ្ទី ៣ មាត្រា ៤៨ 

ឬមាត្រា ៤៩។ 

១៥. រសំលាភបទបបញ្ញត្តិននច្បាប់ស្តីពីសុ្វត្ាិភាព និ្សុ្ែភាពការងារ 

បណ្តត លឱ្យជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួលស្ថល ប់ ឬបាត់្ប្់ស្ម្ត្ាភាពស្ែីការមួ្យដសនក ឬទំ្ ត្រស្ ុ្  

ស ីយមិ្នបានសតល់សំ្ណ្ ឬការទូទត់្សំ្ណ្ាម្ច្បាប់។ 

១៦. ករណីសសេ្សទៀត្ដដ្លរសំលាភច្បាប់ ឬបទបបញ្ញត្តិស្តីពីការការ រកម្មករ កនុ្កត្រមិ្ត្្ៃន់្ៃរ។ 

ករណីដដ្លមានដច្ប្កនុ្ចំ្បណុច្បទី ៣ ដ្ល់ទី ១៦ ននកថ្នែណឌ ខា្សលី 

ត្រត្វូកំណត់្ត្រតឹ្ម្ដត្ករណីដដ្លបានសកីត្ស ី្ កនុ្រយៈសពលពីរឆ្ន មុំ្ននងៃោក់ កយសស្នីសំុ្។ 

ចំ្បនួន និ្ស្មាមាត្រត្ដដ្លមានដច្ប្កនុ្ចំ្បណុច្បទី ៣ ននកថ្នែណឌ ទី ១ 

ត្រត្វូត្របកាស្សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល។ 

第 55 條 

雇主聘僱外國人從事第四十六條第一項第八款至第十款規定之工作，應向中央主管

機關設置之就業安定基金專戶繳納就業安定費，作為加強辦理有關促進國民就業、

提升勞工福祉及處理有關外國人聘僱管理事務之用。 

前項就業安定費之數額，由中央主管機關考量國家經濟發展、勞動供需及相關勞動

條件，並依其行業別及工作性質會商相關機關定之。 

雇主或被看護者符合社會救助法規定之低收入戶或中低收入戶、依身心障礙者權益

保障法領取生活補助費，或依老人福利法領取中低收入生活津貼者，其聘僱外國人

從事第四十六條第一項第九款規定之家庭看護工作，免繳納第一項之就業安定費。 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=55


第一項受聘僱之外國人有連續曠職三日失去聯繫或聘僱關係終止之情事，經雇主

依規定通知而廢止聘僱許可者，雇主無須再繳納就業安定費。雇主未依規定期限

繳納就業安定費者，得寬限三十日；於寬限期滿仍未繳納者，自寬限期滿之翌日

起至完納前一日止，每逾一日加徵其未繳就業安定費百分之零點三滯納金。但以

其未繳之就業安定費百分之三十為限。加徵前項滯納金三十日後，雇主仍未繳納者

，由中央主管機關就其未繳納之就業安定費及滯納金移送強制執行，並得廢止其聘僱

許可之一部或全部。 

主管機關並應定期上網公告基金運用之情形及相關會議紀錄。 

 

Article 55 

An employer employing foreign nationals to perform work specified in Subparagraphs 8 

to 10 of Paragraph 1 of Article 46 shall pay employment security fees into the dedicated 

account of the Employment Security Fund established by the central competent authority. 

These fees shall be used to strengthen measures promoting employment for nationals, 

improve workers' welfare, and handle matters concerning the employment and 

management of foreign nationals. 

The amount of the employment security fee referred to in the preceding paragraph shall 

be prescribed by the central competent authority, taking into account national economic 

development, labor supply and demand, and relevant working conditions, and in 

consultation with relevant authorities according to the industry and nature of the work. 

Where an employer or a person receiving care belongs to a low-income or lower-middle-

income household under the Public Assistance Act, receives a living allowance under the 

People with Disabilities Rights Protection Act, or receives a living allowance for lower-

middle-income elderly persons under the Senior Citizens Welfare Act, the employer shall 

be exempt from the employment security fee under Paragraph 1 when employing a 

foreign national to perform in-home caregiving work specified in Subparagraph 9 of 

Paragraph 1 of Article 46. 

Where a foreign national employed under Paragraph 1 has been absent without leave for 

three consecutive days and has become uncontactable, or the employment relationship 

has terminated, and the employment permit has been revoked following the employer's 

notification as required, the employer shall no longer be required to pay the employment 

security fee. 

An employer who fails to pay the employment security fee within the prescribed period 

may be granted a grace period of thirty days. If payment remains outstanding upon 

expiration of that period, a late-payment surcharge of 0.3 percent of the unpaid 

employment security fee shall accrue for each overdue day, from the day following 

expiration of the grace period through the day before full payment. The total surcharge 

shall not exceed thirty percent of the unpaid employment security fee. 

If the employer still fails to pay thirty days after the late-payment surcharge under the 

preceding paragraph begins to accrue, the central competent authority shall refer the 

unpaid employment security fee and surcharge for compulsory enforcement and may 

revoke all or part of the employment permit. 



The competent authority shall also periodically publish online information on the use of 

the Fund and the minutes of relevant meetings. 

Điều 55 

Người sử dụng lao động tuyển dụng người nước ngoài thực hiện các công việc quy định 

tại các điểm 8 đến 10 khoản 1 Điều 46 phải nộp phí ổn định việc làm vào tài khoản chuyên 

dụng của Quỹ Ổn định việc làm do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương thành lập. Khoản 

phí này được sử dụng để tăng cường thực hiện các công việc liên quan đến thúc đẩy việc 

làm cho người dân, nâng cao phúc lợi của người lao động và xử lý các công việc liên quan 

đến tuyển dụng, quản lý người nước ngoài. 

Mức phí ổn định việc làm quy định tại khoản trên do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương 

xác định sau khi xem xét tình hình phát triển kinh tế quốc gia, cung cầu lao động và các 

điều kiện lao động liên quan, đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan căn cứ theo 

từng ngành nghề và tính chất công việc. 

Trường hợp người sử dụng lao động hoặc người được chăm sóc thuộc hộ thu nhập thấp 

hoặc hộ thu nhập trung bình thấp theo quy định của Luật Cứu trợ xã hội; được nhận trợ 

cấp sinh hoạt theo Luật Bảo vệ quyền và lợi ích của người khuyết tật; hoặc được nhận trợ 

cấp sinh hoạt dành cho người cao tuổi có thu nhập trung bình thấp theo Luật Phúc lợi 

người cao tuổi, thì khi tuyển dụng người nước ngoài làm công việc chăm sóc tại gia đình 

quy định tại điểm 9 khoản 1 Điều 46, được miễn nộp phí ổn định việc làm quy định tại 

khoản 1. 

Trường hợp người nước ngoài được tuyển dụng quy định tại khoản 1 tự ý nghỉ việc liên 

tục ba ngày và mất liên lạc, hoặc quan hệ lao động chấm dứt, sau khi người sử dụng lao 

động thông báo theo quy định và giấy phép tuyển dụng bị thu hồi, thì người sử dụng lao 

động không phải tiếp tục nộp phí ổn định việc làm. 

Trường hợp người sử dụng lao động không nộp phí ổn định việc làm trong thời hạn quy 

định thì có thể được hưởng thời gian ân hạn 30 ngày. Nếu hết thời gian gia hạn mà vẫn 

chưa nộp, kể từ ngày tiếp theo sau ngày hết thời gian gia hạn đến ngày liền trước ngày 

nộp đủ, cứ mỗi ngày quá hạn sẽ bị tính thêm tiền chậm nộp bằng 0,3% số phí ổn định việc 

làm chưa nộp; tuy nhiên, tổng số tiền chậm nộp không được vượt quá 30% số phí ổn định 

việc làm chưa nộp. 

Sau 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tính tiền chậm nộp quy định tại khoản trên, nếu người sử 

dụng lao động vẫn chưa nộp, cơ quan có thẩm quyền ở trung ương phải chuyển khoản phí 

ổn định việc làm và tiền chậm nộp chưa thanh toán sang cơ quan có thẩm quyền để cưỡng 

chế thi hành, đồng thời có thể thu hồi một phần hoặc toàn bộ giấy phép tuyển dụng của 

người sử dụng lao động. 

Cơ quan có thẩm quyền phải định kỳ công bố trên mạng tình hình sử dụng quỹ và biên 

bản các cuộc họp có liên quan. 

 

មាត្រា ៥៥ 

និសោជកដដ្លជួលជនបរសទស្ឱ្យបំសពញការងារដដ្លមានដច្ប្កនុ្ចំ្បណុច្បទី ៨ ដ្ល់ទី ១០ 

ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៤៦ 



ត្រត្វូប្់នងលស្ាិរភាពការងារសៅកនុ្គ្ណនីពិសស្ស្ននមូ្លនិ្ិស្ាិរភាពការងារដដ្លបស្កីត្ស ី្ សោយអាជាា

្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល។ 

នងលសនេះត្រត្វូសត្របីស្ត្រមាប់ពត្រ្ឹ្វធិានការសលីកកម្ពស់្ការងាររបស់្ត្របជាពលរដ្ឋ 

សលីកកម្ពស់្សុ្ែុមាលភាពរបស់្កម្មករ និ្សោេះត្រស្ថយកិច្បចការ ក់ព័នធនឹ្ការជួល 

និ្ការត្រគ្ប់ត្រគ្្ជនបរសទស្។ 

ចំ្បនួននងលស្ាិរភាពការងារដដ្លមានដច្ប្កនុ្កថ្នែណឌ ខា្សលី 

ត្រត្វូកំណត់្សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល សោយពិចារណ្តសលីការអភិវឌ្ឍសស្ដ្ឋកិច្បចជាតិ្ 

ការសគត់្សគ្់ និ្ត្ត្រម្វូការកមាល ំ្ ពលកម្ម ត្រពម្ទំ្ លកខែណឌ ការងារ ក់ព័នធ 

និ្សោយពិសត្រោេះជាមួ្យអាជាា ្រ ក់ព័នធាម្វស័ិ្យ និ្លកខណៈននការងារ។ 

ត្របសិ្នសបីនិសោជក ឬអនកទទួលការដងទ ំស្ាិត្កនុ្ត្រគ្សួ្ថរដដ្លមានចំ្បណូលទប 

ឬចំ្បណូលម្្យម្កត្រមិ្ត្ទបាម្ច្បាប់ស្តីពីជំនួយស្្គម្ 

ទទួលត្របាក់ឧបត្ាម្ភជីវភាពាម្ច្បាប់ស្តីពីការការ រសិ្ទធិ និ្សលត្របសោជន៍របស់្ជនមានពិការភាព 

ឬទទួលត្របាក់ឧបត្ាម្ភជីវភាពស្ត្រមាប់ម្នុស្េចាស់្ដដ្លមានចំ្បណូលម្្យម្កត្រមិ្ត្ទបាម្ច្បាប់ស្តីពីសុ្

ែុមាលភាពម្នុស្េចាស់្ និសោជកត្រត្វូបានសលីកដល្ពីការប្់នងលស្ាិរភាពការងារាម្កថ្នែណឌ ទី ១ 

សៅសពលជួលជនបរសទស្ឱ្យបំសពញការងារដងទាំម្សាេះដដ្លមានដច្ប្កនុ្ចំ្បណុច្បទី ៩ ននកថ្នែណឌ ទី ១ 

មាត្រា ៤៦។ 

ត្របសិ្នសបីជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួលាម្កថ្នែណឌ ទី ១ 

អវត្តមានពីការងារសោយោម នការអនុញ្ហញ ត្រយៈសពលបីនងៃជាប់ោន  និ្បាត់្ទំន្ទក់ទំន្ 

ឬទំន្ទក់ទំន្ការងារត្រត្វូបានបញ្ចប់ 

ស ីយលិែិត្អនុញ្ហញ ត្ការងារត្រត្វូបានដ្ក ូត្បន្ទា ប់ពីនិសោជកជូនដំ្ណឹ្ាម្បទបបញ្ញត្តិ 

និសោជកមិ្នចាបំាច់្បបនតប្់នងលស្ាិរភាពការងារសទៀត្ស យី។ 

និសោជកដដ្លមិ្នបានប្់នងលស្ាិរភាពការងារកនុ្រយៈសពលកំណត់្ 

អាច្បទទួលបានរយៈសពលអនុសត្រោេះស្ថម្សិ្បនងៃ។ 

ត្របសិ្នសបីសៅដត្មិ្នបានប្់សៅសពលសុត្រយៈសពលអនុសត្រោេះ ចាប់ពីនងៃបន្ទា ប់ពីសុត្រយៈសពលអនុសត្រោេះ 

រ ូត្ដ្ល់នងៃមុ្ននងៃប្់ត្រគ្ប់ចំ្បនួន ត្រត្វូគិ្ត្ត្របាក់បដនាម្ស្ត្រមាប់ការប្់យឺត្ចំ្បនួន ០.៣ 

ភាគ្រយនននងលស្ាិរភាពការងារដដ្លមិ្នទន់បានប្់ កនុ្មួ្យនងៃដដ្ល ួស្កំណត់្។ សទេះជាោ៉ា ្ណ្ត 

ត្របាក់បដនាម្ស្របុមិ្នត្រត្វូសលីស្ពី ៣០ ភាគ្រយនននងលស្ាិរភាពការងារដដ្លមិ្នទន់បានប្់ស យី។ 

ត្របសិ្នសបីនិសោជកសៅដត្មិ្នបានប្់ 

បន្ទា ប់ពីស្ថម្សិ្បនងៃគិ្ត្ចាប់ពីនងៃចាប់សសតីម្គិ្ត្ត្របាក់បដនាម្ាម្កថ្នែណឌ ខា្សលី 



អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត លត្រត្វូបញ្ជូននងលស្ាិរភាពការងារ 

និ្ត្របាក់បដនាម្ដដ្លមិ្នទន់បានប្់សៅអនុវត្តសោយប្ខំ 

ស ីយអាច្បដ្ក ូត្លិែិត្អនុញ្ហញ ត្ការងារទំ្ មូ្ល ឬមួ្យដសនក។ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចក៏ត្រត្វូត្របកាស្ាម្អីុន្ឺណិត្ជាត្របចា ំអំពីការសត្របីត្របាស់្មូ្លនិ្ិ 

និ្កំណត់្ស តុ្ត្របជំុ ក់ព័នធស្ដដ្រ។ 

第 56 條 

受聘僱之外國人有連續曠職三日失去聯繫或聘僱關係終止之情事，雇主應於三日內

以書面載明相關事項通知當地主管機關、入出國管理機關及警察機關。但受聘僱之

外國人有曠職失去聯繫之情事，雇主得以書面通知入出國管理機關及警察機關執行

查察。 

受聘僱外國人有遭受雇主不實之連續曠職三日失去聯繫通知情事者，得向當地主管

機關申訴。經查證確有不實者，中央主管機關應撤銷原廢止聘僱許可及限令出國

之行政處分。 

 

Article 56 

Where an employed foreign national has been absent without leave for three consecutive 

days and has become uncontactable, or the employment relationship has terminated, the 

employer shall, within three days, notify the local competent authority, immigration 

authority, and police authority in writing, stating the relevant particulars. However, where 

an employed foreign national is absent without leave and becomes uncontactable, the 

employer may notify the immigration authority and police authority in writing to conduct 

an investigation. 

An employed foreign national who is falsely reported by the employer as having been 

absent without leave for three consecutive days and having become uncontactable may 

file a complaint with the local competent authority. If the report is verified to be false, 

the central competent authority shall annul the original administrative decisions revoking 

the employment permit and ordering departure within a prescribed period. 

Điều 56 

Trường hợp người nước ngoài được tuyển dụng tự ý nghỉ việc liên tục ba ngày và mất 

liên lạc hoặc quan hệ lao động chấm dứt, người sử dụng lao động phải thông báo bằng 

văn bản, trong đó ghi rõ các thông tin liên quan, cho cơ quan có thẩm quyền tại địa 

phương, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và cơ quan cảnh sát trong vòng ba ngày. Tuy 

nhiên, khi người nước ngoài được tuyển dụng tự ý nghỉ việc và mất liên lạc, người sử 

dụng lao động có thể thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và cơ 

quan cảnh sát để tiến hành kiểm tra, xác minh. 

Trường hợp người sử dụng lao động thông báo không đúng sự thật rằng người nước ngoài 

được tuyển dụng đã tự ý nghỉ việc liên tục ba ngày và mất liên lạc, người nước ngoài đó 

có thể khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. Nếu qua xác minh xác định 

nội dung thông báo là không đúng sự thật, cơ quan có thẩm quyền ở trung ương phải hủy 
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bỏ quyết định hành chính trước đó về việc thu hồi giấy phép tuyển dụng và buộc xuất 

cảnh trong thời hạn quy định. 

 

មាត្រា ៥៦ 

ត្របសិ្នសបីជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួល 

អវត្តមានពីការងារសោយោម នការអនុញ្ហញ ត្រយៈសពលបីនងៃជាប់ោន  និ្បាត់្ទំន្ទក់ទំន្ 

ឬទំន្ទក់ទំន្ការងារត្រត្វូបានបញ្ចប់ 

និសោជកត្រត្វូជូនដំ្ណឹ្ជាលាយលកខណ៍អកេរសោយបញ្ហជ ក់ព័ត៌្មាន ក់ព័នធ 

សៅអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចកនុ្មូ្លោឋ ន អាជាា ្រត្រគ្ប់ត្រគ្្ការចូ្បល និ្សច្បញត្របសទស្ 

និ្អាជាា ្រនគ្របាល កនុ្ រយៈសពលបីនងៃ។ សទេះជាោ៉ា ្ណ្ត 

ត្របសិ្នសបីជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួលអវត្តមានពីការងារ និ្បាត់្ទំន្ទក់ទំន្ 

និសោជកអាច្បជូនដំ្ណឹ្ជាលាយលកខណ៍អកេរសៅអាជាា ្រត្រគ្ប់ត្រគ្្ការចូ្បល និ្សច្បញត្របសទស្ 

និ្អាជាា ្រនគ្របាល សដី្ម្បីស្ែីការសសីុ្បអស្កត្។ 

ជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួល 

ស ីយត្រត្វូនិសោជករយការណ៍មិ្នពិត្ថ្នបានអវត្តមានពីការងាររយៈសពលបីនងៃជាប់ោន  

និ្បាត់្ទំន្ទក់ទំន្ អាច្បោក់ កយបណតឹ ្សៅអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចកនុ្មូ្លោឋ ន។ 

ត្របសិ្នសបីការសសាៀ្ផ្អា ត់្បញ្ហជ ក់ថ្នរបាយការណ៍សន្ទេះមិ្នពិត្ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត លត្រត្វូលុបសចាលសស្ច្បកតីស្សត្រម្ច្បរដ្ឋបាលសដី្ម្ 

ស្តីពីការដ្ក ូត្លិែិត្អនុញ្ហញ ត្ការងារ និ្ការបញ្ហជ ឱ្យចាកសច្បញពីត្របសទស្កនុ្រយៈសពលកំណត់្។ 

第 57 條 

雇主聘僱外國人不得有下列情事： 

一、聘僱未經許可、許可失效或他人所申請聘僱之外國人。 

二、以本人名義聘僱外國人為他人工作。 

三、指派所聘僱之外國人從事許可以外之工作。 

四、未經許可，指派所聘僱從事第四十六條第一項第八款至第十款規定工作之外國

人變更工作場所。 

五、未依規定安排所聘僱之外國人接受健康檢查或未依規定將健康檢查結果函報衛

生主管機關。 

六、因聘僱外國人致生解僱或資遣本國勞工之結果。 

七、對所聘僱之外國人以強暴脅迫或其他非法之方法，強制其從事勞動。 

八、非法扣留或侵占所聘僱外國人之護照、居留證件或財物。 

九、其他違反本法或依本法所發布之命令。 
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Article 57 

An employer employing foreign nationals shall not engage in any of the following 

conduct: 

1. Employing foreign nationals without a permit, with an invalid permit, or whose 

employment permits were applied for by another person. 

2. Employing foreign nationals in the employer's own name to work for another person. 

3. Assigning employed foreign nationals to work outside the scope of the permit. 

4. Without permission, assigning foreign nationals employed to perform work specified 

in Subparagraphs 8 to 10 of Paragraph 1 of Article 46 to change workplaces. 

5. Failing to arrange required health examinations for employed foreign nationals or 

failing to report the health examination results in writing to the competent health authority 

as required. 

6. Causing the dismissal or layoff of domestic workers as a result of employing foreign 

nationals. 

7. Compelling employed foreign nationals to perform labor through violence, coercion, 

or other unlawful means. 

8. Unlawfully withholding or misappropriating the passports, residence documents, or 

property of employed foreign nationals. 

9. Otherwise violating this Act or orders issued pursuant to this Act. 

Điều 57 

Khi tuyển dụng người nước ngoài, người sử dụng lao động không được thực hiện các 

hành vi sau đây: 

1. Tuyển dụng người nước ngoài chưa được cấp phép, có giấy phép đã hết hiệu lực hoặc 

được người khác đứng tên xin cấp phép tuyển dụng. 

2. Đứng tên mình tuyển dụng người nước ngoài nhưng bố trí họ làm việc cho người khác. 

3. Chỉ định người nước ngoài do mình tuyển dụng thực hiện công việc ngoài phạm vi 

được cấp phép. 

4. Khi chưa được cấp phép, chỉ định người nước ngoài được tuyển dụng thực hiện các 

công việc quy định tại các điểm 8 đến 10 khoản 1 Điều 46 thay đổi địa điểm làm việc. 

5. Không bố trí người nước ngoài do mình tuyển dụng thực hiện khám sức khỏe theo quy 

định hoặc không gửi văn bản báo cáo kết quả khám sức khỏe cho cơ quan y tế có thẩm 

quyền theo quy định. 

6. Việc tuyển dụng người nước ngoài dẫn đến hậu quả người lao động trong nước bị sa 

thải hoặc cho nghỉ việc do cắt giảm nhân sự. 

7. Dùng vũ lực, đe dọa hoặc phương thức trái pháp luật khác để cưỡng ép người nước 

ngoài do mình tuyển dụng lao động. 

8. Giữ lại hoặc chiếm đoạt trái pháp luật hộ chiếu, giấy tờ cư trú hoặc tài sản của người 

nước ngoài do mình tuyển dụng. 

9. Các hành vi khác vi phạm Luật này hoặc các mệnh lệnh được ban hành theo Luật này. 

មាត្រា ៥៧ 

និសោជកដដ្លជួលជនបរសទស្ មិ្នត្រត្វូត្របត្រពឹត្តអំសពីដូ្ច្បខា្សត្រកាម្៖ 



១. ជួលជនបរសទស្សោយោម នការអនុញ្ហញ ត្ សោយការអនុញ្ហញ ត្អស់្សុ្ពលភាព 

ឬដដ្លអនកដ្នទបានោក់ កយសស្នីសំុ្ការអនុញ្ហញ ត្ជួល។ 

២. ជួលជនបរសទស្កនុ្ស ម្ េះរបស់្ែលួន សដី្ម្បីឱ្យស្ែីការឱ្យអនកដ្នទ។ 

៣. ចាត់្ាំ្ ជនបរសទស្ដដ្លែលួនបានជួលឱ្យបំសពញការងារសត្រៅវសិ្ថលភាពននការអនុញ្ហញ ត្។ 

៤. សោយោម នការអនុញ្ហញ ត្ ចាត់្ាំ្ ជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួលឱ្យបំសពញការងារាម្ចំ្បណុច្បទី ៨ 

ដ្ល់ទី ១០ ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៤៦ ឱ្យផ្អល ស់្បតូរទីកដនល្ការងារ។ 

៥. មិ្នសរៀបចំ្បឱ្យជនបរសទស្ដដ្លែលួនបានជួលទទួលការពិនិត្យសុ្ែភាពាម្បទបបញ្ញត្តិ 

ឬមិ្នរយការណ៍លទធសលពិនិត្យសុ្ែភាពជាលាយលកខណ៍អកេរសៅអាជាា ្រសុ្ខាភិបាលមានស្ម្ត្ាកិ

ច្បចាម្បទបបញ្ញត្តិ។ 

៦. បណ្តត លឱ្យមានការបសណត ញ ឬការកាត់្បនាយកម្មករកនុ្ត្រស្កុ សោយស្ថរការជួលជនបរសទស្។ 

៧. ប្ខំជនបរសទស្ដដ្លែលួនបានជួលឱ្យស្ែីពលកម្ម សោយអំសពី ិ្ា ការគំ្រម្កំដ ្ 

ឬម្ស្ាបាយែុស្ច្បាប់សសេ្សទៀត្។ 

៨. ឃាត់្ទុក ឬកិបសក្សោយែុស្ច្បាប់នូវលិែិត្ឆល្ដដ្ន ឯកស្ថរស្ថន ក់សៅ 

ឬត្រទពយស្ម្បត្តិរបស់្ជនបរសទស្ដដ្លែលួនបានជួល។ 

៩. អំសពីសសេ្សទៀត្ដដ្លបំ នច្បាប់សនេះ ឬបទបញ្ហជ ដដ្លសច្បញសោយដសែកសលីច្បាប់សនេះ។ 

第 58 條 

外國人於聘僱許可有效期間內，因不可歸責於雇主之原因出國、死亡或發生行蹤

不明之情事經依規定通知入出國管理機關及警察機關滿六個月仍未查獲者，雇主得

向中央主管機關申請遞補。雇主聘僱外國人從事第四十六條第一項第九款規定之家

庭看護工作，因不可歸責之原因，並有下列情事之一者，亦得向中央主管機關申

請遞補： 

一、外國人於入出國機場或收容單位發生行蹤不明之情事，依規定通知入出國管理

機關及警察機關。 

二、外國人於雇主處所發生行蹤不明之情事，依規定通知入出國管理機關及警察機

關滿三個月仍未查獲。 

三、外國人於聘僱許可有效期間內經雇主同意轉換雇主或工作，並由新雇主接續聘僱或

出國者。前二項遞補之聘僱許可期間，以補足原聘僱許可期間為限；原聘僱許可所餘期

間不足六個月者，不予遞補。 

Article 58 

Where, during the validity period of an employment permit, a foreign national departs or 

dies for reasons not attributable to the employer, or becomes unaccounted for and remains 

已註解 [校訂1]: 版本核對註記：本次四語翻譯依上傳文件

的中文原文完成，未改動中文法律內容。原檔第 58 條仍

使用舊版規定：第 1 項失聯遞補為六個月，第 2 項第 2

款為三個月，第 3 款為新雇主接續聘僱或出國。全國法

規資料庫現行條文分別為三個月、一個月，以及新雇主

接續聘僱或經中央主管機關廢止聘僱許可逾一個月未由

新雇主接續聘僱。正式作為現行法規宣導前，應更新中

文與其對應譯文。核對來源：

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0090001 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=58


unlocated six months after the immigration authority and police authority have been 

notified as required, the employer may apply to the central competent authority to employ 

a replacement. 

An employer employing a foreign national to perform in-home caregiving work specified 

in Subparagraph 9 of Paragraph 1 of Article 46 may also apply to the central competent 

authority to employ a replacement where, for reasons not attributable to the employer, 

any of the following circumstances exists: 

1. The foreign national becomes unaccounted for at an airport of entry or departure or at 

a detention facility, and the immigration authority and police authority have been notified 

as required. 

2. The foreign national becomes unaccounted for at the employer's premises and remains 

unlocated three months after the immigration authority and police authority have been 

notified as required. 

3. During the validity period of the employment permit, the foreign national changes 

employer or work with the employer's consent and is subsequently employed by a new 

employer or departs the country. 

The duration of a replacement employment permit under the preceding two paragraphs 

shall be limited to the unexpired portion of the original employment permit. No 

replacement shall be permitted if less than six months remain on the original permit. 

Điều 58 

Trong thời hạn giấy phép tuyển dụng còn hiệu lực, nếu người nước ngoài xuất cảnh, tử 

vong do nguyên nhân không thể quy trách nhiệm cho người sử dụng lao động, hoặc bị 

mất tích và sau sáu tháng kể từ ngày thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và cơ 

quan cảnh sát theo quy định vẫn chưa được tìm thấy, thì người sử dụng lao động có thể 

nộp đơn lên cơ quan có thẩm quyền ở trung ương để xin tuyển dụng người thay thế. 

Trường hợp người sử dụng lao động tuyển dụng người nước ngoài làm công việc chăm 

sóc tại gia đình quy định tại điểm 9 khoản 1 Điều 46, nếu phát sinh do nguyên nhân không 

thể quy trách nhiệm cho người sử dụng lao động và thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì cũng có thể nộp đơn lên cơ quan có thẩm quyền ở trung ương để xin tuyển dụng 

người thay thế: 

1. Người nước ngoài bị mất tích tại sân bay xuất nhập cảnh hoặc cơ sở lưu giữ và người 

sử dụng lao động đã thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và cơ quan cảnh sát 

theo quy định. 

2. Người nước ngoài bị mất tích tại nơi ở hoặc cơ sở của người sử dụng lao động và sau 

ba tháng kể từ ngày thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và cơ quan cảnh sát 

theo quy định vẫn chưa được tìm thấy. 

3. Trong thời hạn giấy phép tuyển dụng còn hiệu lực, người nước ngoài được người sử 

dụng lao động đồng ý cho chuyển đổi người sử dụng lao động hoặc công việc, sau đó 

được người sử dụng lao động mới tiếp tục tuyển dụng hoặc đã xuất cảnh. 

Thời hạn của giấy phép tuyển dụng người thay thế quy định tại hai khoản trên chỉ giới 

hạn trong khoảng thời gian còn lại của giấy phép tuyển dụng ban đầu. Nếu thời hạn còn 

lại của giấy phép tuyển dụng ban đầu dưới sáu tháng thì không được tuyển dụng người 

thay thế. 



មាត្រា ៥៨ 

កនុ្អំ ុ្សពលដដ្លលិែិត្អនុញ្ហញ ត្ការងារសៅមានសុ្ពលភាព 

ត្របសិ្នសបីជនបរសទស្ចាកសច្បញពីត្របសទស្ 

ឬស្ថល ប់សោយមូ្លស តុ្ដដ្លមិ្នអាច្បទមាល ក់ការទទួលែុស្ត្រត្វូសលីនិសោជក ឬបាត់្ដំ្ណឹ្ 

ស ីយសៅដត្រកមិ្នស ីញសត្រកាយរយៈសពលត្របាមួំ្យដែ 

គិ្ត្ចាប់ពីការជូនដំ្ណឹ្ាម្បទបបញ្ញត្តិសៅអាជាា ្រត្រគ្ប់ត្រគ្្ការចូ្បល និ្សច្បញត្របសទស្ 

និ្អាជាា ្រនគ្របាល និសោជកអាច្បោក់ កយសៅអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល 

សដី្ម្បីសស្នីសំុ្ជួលអនកជំនួស្។ 

និសោជកដដ្លជួលជនបរសទស្ឱ្យបំសពញការងារដងទាំម្សាេះដដ្លមានដច្ប្កនុ្ចំ្បណុច្បទី ៩ 

ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៤៦ ក៏អាច្បោក់ កយសៅអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល 

សដី្ម្បីសស្នីសំុ្ជួលអនកជំនួស្បានដដ្រ 

ត្របសិ្នសបីសោយមូ្លស តុ្ដដ្លមិ្នអាច្បទមាល ក់ការទទួលែុស្ត្រត្វូសលីនិសោជក 

មានករណីណ្តមួ្យដូ្ច្បខា្សត្រកាម្៖ 

១. ជនបរសទស្បាត់្ដំ្ណឹ្សៅអាកាស្ោនោឋ នចូ្បល ឬសច្បញត្របសទស្ ឬសៅកដនល្ ំុទុក 

ស ីយបានជូនដំ្ណឹ្សៅអាជាា ្រត្រគ្ប់ត្រគ្្ការចូ្បល និ្សច្បញត្របសទស្ 

និ្អាជាា ្រនគ្របាលាម្បទបបញ្ញត្តិ។ 

២. ជនបរសទស្បាត់្ដំ្ណឹ្សៅទីកដនល្របស់្និសោជក ស ីយសៅដត្រកមិ្នស ីញសត្រកាយរយៈសពលបីដែ 

គិ្ត្ចាប់ពីការជូនដំ្ណឹ្ាម្បទបបញ្ញត្តិសៅអាជាា ្រត្រគ្ប់ត្រគ្្ការចូ្បល និ្សច្បញត្របសទស្ 

និ្អាជាា ្រនគ្របាល។ 

៣. កនុ្អំ ុ្សពលដដ្លលិែិត្អនុញ្ហញ ត្ការងារសៅមានសុ្ពលភាព ជនបរសទស្ផ្អល ស់្បតូរនិសោជក 

ឬការងារសោយមានការយល់ត្រពម្ពីនិសោជក ស ីយត្រត្វូបាននិសោជកងមីជួលបនត 

ឬបានចាកសច្បញពីត្របសទស្។ 

រយៈសពលននលិែិត្អនុញ្ហញ ត្ការងារស្ត្រមាប់អនកជំនួស្ាម្កថ្នែណឌ ពីរខា្សលី 

ត្រត្វូកំណត់្ត្រតឹ្ម្រយៈសពលដដ្លសៅស្ល់ននលិែិត្អនុញ្ហញ ត្ការងារសដី្ម្។ 

ត្របសិ្នសបីលិែិត្អនុញ្ហញ ត្សដី្ម្សៅស្ល់រយៈសពលតិ្ច្បជា្ត្របាមួំ្យដែ 

មិ្នត្រត្វូអនុញ្ហញ ត្ឱ្យជួលអនកជំនួស្ស យី។ 

第 59 條 

外國人受聘僱從事第四十六條第一項第八款至第十一款規定之工作，有下列情事之

一者，經中央主管機關核准，得轉換雇主或工作： 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=59


一、雇主或被看護者死亡或移民者。 

二、船舶被扣押、沈沒或修繕而無法繼續作業者。 

三、雇主關廠、歇業或不依勞動契約給付工作報酬經終止勞動契約者。 

四、其他不歸責於受聘僱外國人之事由者。 

前項轉換雇主或工作之程序，由中央主管機關另定之。 

Article 59 

A foreign national employed to perform work specified in Subparagraphs 8 to 11 of 

Paragraph 1 of Article 46 may change employer or work with approval from the central 

competent authority under any of the following circumstances: 

1. The employer or the person receiving care dies or emigrates. 

2. The vessel is seized, sinks, or undergoes repairs, making continued operation 

impossible. 

3. The employer closes the factory, ceases business operations, or fails to pay 

remuneration in accordance with the labor contract, resulting in termination of the labor 

contract. 

4. Other reasons not attributable to the employed foreign national. 

The procedures for changing employer or work under the preceding paragraph shall be 

separately prescribed by the central competent authority. 

Điều 59 

Người nước ngoài được tuyển dụng thực hiện các công việc quy định tại các điểm 8 đến 

11 khoản 1 Điều 46, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây và được cơ quan có 

thẩm quyền ở trung ương phê duyệt, thì được phép chuyển đổi người sử dụng lao động 

hoặc công việc: 

1. Người sử dụng lao động hoặc người được chăm sóc qua đời hoặc di cư ra nước ngoài. 

2. Tàu thuyền bị tạm giữ, bị chìm hoặc phải sửa chữa dẫn đến không thể tiếp tục hoạt động. 

3. Người sử dụng lao động đóng cửa nhà máy, chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc không trả 

thù lao lao động theo hợp đồng lao động, dẫn đến hợp đồng lao động bị chấm dứt. 

4. Các nguyên nhân khác không thể quy trách nhiệm cho người lao động nước ngoài được tuyển 

dụng. 

Trình tự chuyển đổi người sử dụng lao động hoặc công việc quy định tại khoản trên do 

cơ quan có thẩm quyền ở trung ương quy định riêng. 

មាត្រា ៥៩ 

ជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួលឱ្យបំសពញការងារាម្ចំ្បណុច្បទី ៨ ដ្ល់ទី ១១ ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា 

៤៦ អាច្បផ្អល ស់្បតូរនិសោជក ឬការងារ សោយទទួលការអនុម័្ត្ពីអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល 

ត្របសិ្នសបីមានករណីណ្តមួ្យដូ្ច្បខា្សត្រកាម្៖ 

១. និសោជក ឬអនកទទួលការដងទសំ្ថល ប់ ឬស្ែីអសន្ទត ត្របសវស្ន៍សៅត្របសទស្សសេ្។ 

២. ន្ទវាត្រត្វូបានរបឹអូស្ លិច្ប ឬជួស្ជុល បណ្តត លឱ្យមិ្នអាច្បបនតត្របតិ្បត្តិការបាន។ 



៣. និសោជកបិទសរ្ច្បត្រក បញ្ឈប់អាជីវកម្ម ឬមិ្នប្់ត្របាក់ឈ្នលួាម្កិច្បចស្នាការងារ 

បណ្តត លឱ្យកិច្បចស្នាការងារត្រត្វូបានបញ្ចប់។ 

៤. មូ្លស តុ្សសេ្សទៀត្ដដ្លមិ្នអាច្បទមាល ក់ការទទួលែុស្ត្រត្វូសលីជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួល។ 

នីតិ្វ ិ្ ីផ្អល ស់្បតូរនិសោជក ឬការងារាម្កថ្នែណឌ ខា្សលី 

ត្រត្វូកំណត់្សោយដ កសោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល។ 

第 60 條 

雇主所聘僱之外國人，經入出國管理機關依規定遣送出國者，其遣送所需之旅費及

收容期間之必要費用，應由下列順序之人負擔： 

一、非法容留、聘僱或媒介外國人從事工作者。 

二、遣送事由可歸責之雇主。 

三、被遣送之外國人。 

前項第一款有數人者，應負連帶責任。 

第一項費用，由就業安定基金先行墊付，並於墊付後，由該基金主管機關通知應負

擔者限期繳納；屆期不繳納者，移送強制執行。雇主所繳納之保證金，得檢具繳納

保證金款項等相關證明文件，向中央主管機關申請返還。 

Article 60 

Where an employed foreign national is repatriated by the immigration authority in 

accordance with regulations, the travel expenses required for repatriation and necessary 

expenses during detention shall be borne by the following persons in this order: 

1. Persons who illegally accommodate, employ, or arrange employment for the foreign 

national. 

2. The employer to whom the reason for repatriation is attributable. 

3. The foreign national being repatriated. 

Where there are multiple persons under Subparagraph 1 of the preceding paragraph, they 

shall be jointly and severally liable. 

The expenses under Paragraph 1 shall initially be advanced by the Employment Security 

Fund. After the advance, the authority administering the Fund shall notify the liable 

persons to pay within a prescribed period. Failure to pay upon expiration of that period 

shall result in referral for compulsory enforcement. 

An employer may apply to the central competent authority for a refund of a security 

deposit paid, submitting proof of payment of the deposit and other relevant supporting 

documents. 

Điều 60 

Trường hợp người nước ngoài do người sử dụng lao động tuyển dụng bị cơ quan quản lý 

xuất nhập cảnh trục xuất theo quy định, chi phí đi lại cần thiết cho việc trục xuất và các 

chi phí cần thiết trong thời gian lưu giữ phải do những người sau đây chịu theo thứ tự: 

1. Người chứa chấp, tuyển dụng hoặc môi giới người nước ngoài làm việc trái pháp luật. 

2. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về nguyên nhân dẫn đến việc trục xuất. 
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3. Người nước ngoài bị trục xuất. 

Trường hợp có nhiều người thuộc quy định tại điểm 1 khoản trên thì những người đó phải 

chịu trách nhiệm liên đới. 

Các chi phí quy định tại khoản 1 do Quỹ Ổn Định Việc làm tạm ứng trước. Sau khi tạm 

ứng, cơ quan quản lý quỹ phải thông báo cho người có trách nhiệm chi trả nộp lại trong 

thời hạn quy định; nếu hết thời hạn mà vẫn không nộp thì chuyển sang cưỡng chế thi 

hành. 

Đối với khoản tiền bảo đảm đã nộp, người sử dụng lao động có thể nộp kèm giấy tờ chứng 

minh việc nộp tiền bảo đảm và các tài liệu liên quan khác để đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền ở trung ương hoàn trả. 

មាត្រា ៦០ 

ត្របសិ្នសបីជនបរសទស្ដដ្លនិសោជកបានជួល ត្រត្វូបានអាជាា ្រត្រគ្ប់ត្រគ្្ការចូ្បល 

និ្សច្បញត្របសទស្បញ្ជូនសច្បញពីត្របសទស្ាម្បទបបញ្ញត្តិ នងលស្ែីដំ្សណីរស្ត្រមាប់ការបញ្ជូនសច្បញ 

និ្ការចំ្បណ្តយចាបំាច់្បកនុ្អំ ុ្សពល ំុទុក ត្រត្វូទទួលបនាុកសោយបុគ្គលដូ្ច្បខា្សត្រកាម្ាម្លំោប់៖ 

១. អនកដដ្លទទួលទុក ជួល ឬស្ែីអនតរការ ើឱ្យជនបរសទស្ស្ែីការសោយែុស្ច្បាប់។ 

២. និសោជកដដ្លទទួលែុស្ត្រត្វូចំ្បស េះមូ្លស តុ្ននការបញ្ជូនសច្បញពីត្របសទស្។ 

៣. ជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានបញ្ជូនសច្បញពីត្របសទស្។ 

ត្របសិ្នសបីមានបុគ្គលសត្រចី្បនន្ទក់កនុ្ចំ្បណុច្បទី ១ ននកថ្នែណឌ ខា្សលី ពួកសគ្ត្រត្វូទទួលែុស្ត្រត្វូរមួ្ោន  

និ្សោយដ កពីោន ។ 

ការចំ្បណ្តយាម្កថ្នែណឌ ទី ១ ត្រត្វូប្់ជាមុ្នសោយមូ្លនិ្ិស្ាិរភាពការងារ។ បន្ទា ប់ពីប្់ជាមុ្ន 

អាជាា ្រត្រគ្ប់ត្រគ្្មូ្លនិ្ិត្រត្វូជូនដំ្ណឹ្សៅអនកដដ្លត្រត្វូទទួលបនាុកឱ្យប្់ស្្កនុ្ រយៈសពលកំណត់្។ 

ត្របសិ្នសបីមិ្នបានប្់សៅសពលសុត្កំណត់្ ត្រត្វូបញ្ជូនសៅអនុវត្តសោយប្ខំ។ 

និសោជកអាច្បោក់ កយសស្នីសំុ្សៅអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល 

សដី្ម្បីទទួលត្របាក់ធាន្ទដដ្លបានប្់ត្រត្ ប់ម្កវញិ សោយភាជ ប់ឯកស្ថរបញ្ហជ ក់ការប្់ត្របាក់ធាន្ទ 

និ្ឯកស្ថរ ក់ព័នធសសេ្សទៀត្។ 

第 61 條 

外國人在受聘僱期間死亡，應由雇主代為處理其有關喪葬事務。 

Article 61 

Where a foreign national dies during employment, the employer shall handle the relevant 

funeral and burial matters on the foreign national's behalf. 
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Điều 61 

Trường hợp người nước ngoài tử vong trong thời gian được tuyển dụng, người sử dụng lao 

động phải thay mặt giải quyết các công việc liên quan đến tang lễ của người đó. 

មាត្រា ៦១ 

ត្របសិ្នសបីជនបរសទស្ស្ថល ប់កនុ្អំ ុ្សពលដដ្លត្រត្វូបានជួល 

និសោជកត្រត្វូចាត់្ដច្ប្កិច្បចការ ក់ព័នធនឹ្ពិ្ីបុណយស្ព និ្ការបញ្ចុេះស្ពជំនួស្ជនបរសទស្សន្ទេះ។ 

第 62 條 

主管機關、入出國管理機關、警察機關、海岸巡防機關或其他司法警察機關得指派

人員攜帶證明文件，至外國人工作之場所或可疑有外國人違法工作之場所，實施

檢查。 

對前項之檢查，雇主、雇主代理人、外國人及其他有關人員不得規避、妨礙或拒

絕。 

Article 62 

The competent authority, immigration authority, police authority, coast guard authority, 

or other judicial police authority may assign personnel carrying identification documents 

to inspect places where foreign nationals work or places suspected of having foreign 

nationals working illegally. 

Employers, employers' agents, foreign nationals, and other relevant persons shall not 

evade, obstruct, or refuse the inspections referred to in the preceding paragraph. 

Điều 62 

Cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan cảnh sát, cơ quan tuần 

tra bờ biển hoặc cơ quan cảnh sát tư pháp khác có thể cử nhân viên mang theo giấy tờ 

chứng minh đến địa điểm người nước ngoài làm việc hoặc địa điểm bị nghi ngờ có người 

nước ngoài làm việc trái pháp luật để tiến hành kiểm tra. 

Đối với hoạt động kiểm tra quy định tại khoản trên, người sử dụng lao động, người đại 

diện của người sử dụng lao động, người nước ngoài và những người có liên quan khác 

không được né tránh, cản trở hoặc từ chối. 

 

មាត្រា ៦២ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បច អាជាា ្រត្រគ្ប់ត្រគ្្ការចូ្បល និ្សច្បញត្របសទស្ អាជាា ្រនគ្របាល 

អាជាា ្រឆ្ម សំឆនរស្មុ្ត្រទ ឬអាជាា ្រនគ្របាលយុត្តិ្ម៌្សសេ្សទៀត្ 

អាច្បចាត់្ាំ្ បុគ្គលិកដដ្លមានឯកស្ថរបញ្ហជ ក់អត្តស្ញ្ហញ ណ 

ឱ្យសៅត្រត្តួ្ពិនិត្យទីកដនល្ដដ្លជនបរសទស្ស្ែីការ 

ឬទីកដនល្ដដ្លស្្េ័យថ្នមានជនបរសទស្ស្ែីការសោយែុស្ច្បាប់។ 

និសោជក ភាន ក់ងាររបស់្និសោជក ជនបរសទស្ និ្បុគ្គល ក់ព័នធសសេ្សទៀត្ មិ្នត្រត្វូសគ្ច្បសវេះ ររំ្ 

ឬបដិ្សស្្ការត្រត្តួ្ពិនិត្យដដ្លមានដច្ប្កនុ្កថ្នែណឌ ខា្សលីស ីយ។ 
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第 六 章 罰則  

Chapter VI: Penalties 

Chương VI: Hình phạt  

ជំពូកទី ៦៖ ទណឌ កម្ម 

第 63 條 

違反第四十四條或第五十七條第一款、第二款規定者，處新臺幣十五萬元以上七十

五萬元以下罰鍰。五年內再違反者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一

百二十萬元以下罰金。法人之代表人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業

人員，因執行業務違反第四十四條或第五十七條第一款、第二款規定者，除依前項

規定處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科處前項之罰鍰或罰金。 

Article 63 

A person who violates Article 44 or Subparagraph 1 or 2 of Article 57 shall be subject to 

an administrative fine of NT$150,000 to NT$750,000. A repeat violation within five 

years shall be punishable by imprisonment for not more than three years, short-term 

detention, or a criminal fine of not more than NT$1,200,000, or by such a fine in addition 

to imprisonment or short-term detention. 

Where a representative of a juridical person, or an agent, employee, or other personnel of 

a juridical or natural person violates Article 44 or Subparagraph 1 or 2 of Article 57 in 

the course of performing business duties, in addition to punishment of the offender under 

the preceding paragraph, the juridical or natural person shall also be subject to the 

administrative or criminal fine prescribed therein. 

Điều 63 

Người vi phạm Điều 44 hoặc điểm 1, điểm 2 Điều 57 bị phạt tiền hành chính từ 150.000 

Đài tệ đến 750.000 Đài tệ. Trường hợp tái phạm trong vòng năm năm thì bị phạt tù có 

thời hạn đến ba năm, phạt giam ngắn hạn hoặc phạt tiền hình sự đến 1.200.000 Đài tệ; 

hình phạt tiền có thể được áp dụng riêng hoặc áp dụng kèm theo hình phạt tù, giam ngắn 

hạn. 

Trường hợp người đại diện của pháp nhân, người đại diện, người lao động hoặc nhân viên 

khác của pháp nhân hay cá nhân vi phạm Điều 44 hoặc điểm 1, điểm 2 Điều 57 trong quá 

trình thực hiện công việc, ngoài việc xử phạt người thực hiện hành vi theo quy định tại 

khoản trên, pháp nhân hoặc cá nhân đó cũng bị phạt tiền hành chính hoặc phạt tiền hình 

sự theo quy định tại khoản trên. 

មាត្រា ៦៣ 

អនកដដ្លបំ នមាត្រា ៤៤ ឬចំ្បណុច្បទី ១ ឬទី ២ ននមាត្រា ៥៧ ត្រត្វូទទួលពិន័យរដ្ឋបាលជាត្របាក់ចាប់ពី 

១៥០,០០០ ដ្ល់ ៧៥០,០០០ ដុ្លាល រនត្វា៉ា ន់ងមី។ ការបំ នម្ត្សទៀត្កនុ្រយៈសពលត្របាឆំ្ន  ំ

ត្រត្វូសតន្ទា សទស្ោក់ពនធន្ទោរមិ្នសលីស្ពីបីឆ្ន  ំ ំុែលួនរយៈសពលែលី 

ឬពិន័យត្រព មទណឌ ជាត្របាក់មិ្នសលីស្ពី ១,២០០,០០០ ដុ្លាល រនត្វា៉ា ន់ងមី 

ឬពិន័យជាត្របាក់សនេះបដនាម្សលីសទស្ោក់ពនធន្ទោរ ឬ ំុែលួនរយៈសពលែលី។ 
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ត្របសិ្នសបីតំ្ណ្ត្នីតិ្បុគ្គល ឬភាន ក់ងារ និសោជិត្ ឬបុគ្គលិកសសេ្សទៀត្របស់្នីតិ្បុគ្គល ឬរបូវនតបុគ្គល 

បំ នមាត្រា ៤៤ ឬចំ្បណុច្បទី ១ ឬទី ២ ននមាត្រា ៥៧ កនុ្ការបំសពញភារកិច្បចអាជីវកម្ម 

សត្រៅពីការោក់ទណឌ កម្មសលីអនកត្របត្រពឹត្តាម្កថ្នែណឌ ខា្សលី នីតិ្បុគ្គល 

ឬរបូវនតបុគ្គលសន្ទេះក៏ត្រត្វូទទួលពិន័យរដ្ឋបាល 

ឬពិន័យត្រព មទណឌ ជាត្របាក់ាម្កថ្នែណឌ ដ្ដដ្លស្ដដ្រ។ 

第 64 條 

違反第四十五條規定者，處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰。五年內再違反者

，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣六十萬元以下罰金。 

意圖營利而違反第四十五條規定者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣

一百二十萬元以下罰金。 

法人之代表人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員，因執行業務違反

第四十五條規定者，除依前二項規定處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科處

各該項之罰鍰或罰金。  

Article 64 

A person who violates Article 45 shall be subject to an administrative fine of NT$100,000 

to NT$500,000. A repeat violation within five years shall be punishable by imprisonment 

for not more than one year, short-term detention, or a criminal fine of not more than 

NT$600,000, or by such a fine in addition to imprisonment or short-term detention. 

A person who violates Article 45 with intent to make a profit shall be punishable by 

imprisonment for not more than three years, short-term detention, or a criminal fine of 

not more than NT$1,200,000, or by such a fine in addition to imprisonment or short-term 

detention. 

Where a representative of a juridical person, or an agent, employee, or other personnel of 

a juridical or natural person violates Article 45 in the course of performing business 

duties, in addition to punishment of the offender under the preceding two paragraphs, the 

juridical or natural person shall also be subject to the administrative or criminal fine 

prescribed in the applicable paragraph. 

Điều 64 

Người vi phạm Điều 45 bị phạt tiền hành chính từ 100.000 Đài tệ đến 

500.000 Đài tệ. Trường hợp tái phạm trong vòng năm năm thì bị phạt tù 

có thời hạn đến một năm, phạt giam ngắn hạn hoặc phạt tiền hình sự đến 

600.000 Đài tệ; hình phạt tiền có thể được áp dụng riêng hoặc áp dụng 

kèm theo hình phạt tù, giam ngắn hạn. 

Người vì mục đích thu lợi mà vi phạm Điều 45 thì bị phạt tù có thời hạn đến 3 năm, 

phạt giam ngắn hạn hoặc phạt tiền hình sự đến 1.200.000 Đài tệ, hình phạt tiền có 

thể được áp dụng riêng hoặc áp dụng kèm theo hình phạt tù, giam ngắn hạn. 

Trường hợp người đại diện của pháp nhân, người đại diện, người lao động hoặc nhân 

viên khác của pháp nhân hay cá nhân vi phạm Điều 45 trong quá trình thực hiện công 

việc, ngoài việc xử phạt người thực hiện hành vi theo quy định tại hai khoản trên, 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=64


pháp nhân hoặc cá nhân đó cũng bị phạt tiền hành chính hoặc phạt tiền hình sự theo 

quy định tương ứng tại từng khoản. 

មាត្រា ៦៤ 

អនកដដ្លបំ នមាត្រា ៤៥ ត្រត្វូទទួលពិន័យរដ្ឋបាលជាត្របាក់ចាប់ពី ១០០,០០០ ដ្ល់ ៥០០,០០០ 

ដុ្លាល រនត្វា៉ា ន់ងមី។ ការបំ នម្ត្សទៀត្កនុ្រយៈសពលត្របាឆំ្ន  ំ

ត្រត្វូសតន្ទា សទស្ោក់ពនធន្ទោរមិ្នសលីស្ពីមួ្យឆ្ន  ំ ំុែលួនរយៈសពលែលី 

ឬពិន័យត្រព មទណឌ ជាត្របាក់មិ្នសលីស្ពី ៦០០,០០០ ដុ្លាល រនត្វា៉ា ន់ងមី 

ឬពិន័យជាត្របាក់សនេះបដនាម្សលីសទស្ោក់ពនធន្ទោរ ឬ ំុែលួនរយៈសពលែលី។ 

អនកដដ្លបំ នមាត្រា ៤៥ សោយមានសច្បត្ន្ទដស្ែ្ រកត្របាក់ចំ្បសណញ 

ត្រត្វូសតន្ទា សទស្ោក់ពនធន្ទោរមិ្នសលីស្ពីបីឆ្ន  ំ ំុែលួនរយៈសពលែលី 

ឬពិន័យត្រព មទណឌ ជាត្របាក់មិ្នសលីស្ពី ១,២០០,០០០ ដុ្លាល រនត្វា៉ា ន់ងមី 

ឬពិន័យជាត្របាក់សនេះបដនាម្សលីសទស្ោក់ពនធន្ទោរ ឬ ំុែលួនរយៈសពលែលី។ 

ត្របសិ្នសបីតំ្ណ្ត្នីតិ្បុគ្គល ឬភាន ក់ងារ និសោជិត្ ឬបុគ្គលិកសសេ្សទៀត្របស់្នីតិ្បុគ្គល ឬរបូវនតបុគ្គល 

បំ នមាត្រា ៤៥ កនុ្ការបំសពញភារកិច្បចអាជីវកម្ម 

សត្រៅពីការោក់ទណឌ កម្មសលីអនកត្របត្រពឹត្តាម្កថ្នែណឌ ពីរខា្សលី នីតិ្បុគ្គល 

ឬរបូវនតបុគ្គលសន្ទេះក៏ត្រត្វូទទួលពិន័យរដ្ឋបាល 

ឬពិន័យត្រព មទណឌ ជាត្របាក់ាម្កថ្នែណឌ ដដ្លត្រត្វូអនុវត្តស្ដដ្រ។ 

第 65 條 

違反第五條第一項、第二項第一款、第四款、第五款、第三十四條第二項、第四十

條第一項第二款、第七款至第九款、第十八款規定者，處新臺幣三十萬元以上一

百五十萬元以下罰鍰。未經許可從事就業服務業務違反第四十條第一項第二款、第

七款至第九款、第十八款規定者，依前項規定處罰之。 

違反第五條第一項規定經處以罰鍰者，直轄市、縣（市）主管機關應公布其姓名或

名稱、負責人姓名，並限期令其改善；屆期未改善者，應按次處罰。 

Article 65 

A person who violates Paragraph 1 or Subparagraph 1, 4, or 5 of Paragraph 2 of Article 

5, Paragraph 2 of Article 34, or Subparagraph 2, any of Subparagraphs 7 to 9, or 

Subparagraph 18 of Paragraph 1 of Article 40 shall be subject to an administrative fine 

of NT$300,000 to NT$1,500,000. 

A person engaging in employment service activities without a permit who violates 

Subparagraph 2, any of Subparagraphs 7 to 9, or Subparagraph 18 of Paragraph 1 of 

Article 40 shall be punished under the preceding paragraph. 

Where a person is fined for violating Paragraph 1 of Article 5, the competent authority of 

the special municipality or county (city) shall publish the person's name or the entity's 
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name and the name of its responsible person, and order rectification within a prescribed 

period. Failure to rectify upon expiration of that period shall be subject to a fine for each 

successive violation. 

Điều 65 

Người vi phạm khoản 1; các điểm 1, 4 và 5 khoản 2 Điều 5; khoản 2 Điều 34; các điểm 

2, 7 đến 9 và điểm 18 khoản 1 Điều 40 bị phạt tiền từ 300.000 Đài tệ đến 1.500.000 Đài 

tệ. 

Người chưa được cấp phép thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm mà vi phạm các điểm 2, 

7 đến 9 và điểm 18 khoản 1 Điều 40 thì bị xử phạt theo quy định tại khoản trên. 

Đối với người bị phạt tiền do vi phạm khoản 1 Điều 5, cơ quan có thẩm quyền của thành 

phố trực thuộc trung ương hoặc huyện (thành phố) phải công bố họ tên hoặc tên tổ chức 

và họ tên người phụ trách, đồng thời yêu cầu khắc phục trong thời hạn quy định; nếu hết 

thời hạn mà vẫn chưa khắc phục thì tiếp tục xử phạt theo từng lần vi phạm. 

មាត្រា ៦៥ 

អនកដដ្លបំ នកថ្នែណឌ ទី ១ ឬចំ្បណុច្បទី ១ ទី ៤ ឬទី ៥ ននកថ្នែណឌ ទី ២ មាត្រា ៥ កថ្នែណឌ ទី ២ 

មាត្រា ៣៤ ឬចំ្បណុច្បទី ២ ចំ្បណុច្បទី ៧ ដ្ល់ទី ៩ ឬចំ្បណុច្បទី ១៨ ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៤០ 

ត្រត្វូទទួលពិន័យរដ្ឋបាលជាត្របាក់ចាប់ពី ៣០០,០០០ ដ្ល់ ១,៥០០,០០០ ដុ្លាល រនត្វា៉ា ន់ងមី។ 

អនកដដ្លត្របកបអាជីវកម្មសស្វាកម្មការងារសោយោម នការអនុញ្ហញ ត្ ស ីយបំ នចំ្បណុច្បទី ២ ចំ្បណុច្បទី ៧ 

ដ្ល់ទី ៩ ឬចំ្បណុច្បទី ១៨ ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៤០ ត្រត្វូទទួលទណឌ កម្មាម្កថ្នែណឌ ខា្សលី។ 

ចំ្បស េះអនកដដ្លត្រត្វូបានពិន័យជាត្របាក់សោយស្ថរបំ នកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៥ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចននត្រក ុ្ ពិសស្ស្ ឬត្រស្កុ (ត្រក ុ្ ) ត្រត្វូត្របកាស្ស ម្ េះបុគ្គល ឬស ម្ េះអ្គភាព 

និ្ស ម្ េះអនកទទួលែុស្ត្រត្វូ ស ីយបញ្ហជ ឱ្យដកត្ត្រម្វូកនុ្រយៈសពលកំណត់្។ 

ត្របសិ្នសបីមិ្នបានដកត្ត្រម្វូសៅសពលសុត្កំណត់្ ត្រត្វូោក់ពិន័យរល់សលីកននការបំ នបនត។ 

第 66 條 

違反第四十條第一項第五款規定者，按其要求、期約或收受超過規定標準之費用或

其他不正利益相當之金額，處十倍至二十倍罰鍰。 

未經許可從事就業服務業務違反第四十條第一項第五款規定者，依前項規定處罰

之。 

Article 66 

A person who violates Subparagraph 5 of Paragraph 1 of Article 40 shall be subject to an 

administrative fine of ten to twenty times the amount of fees exceeding the prescribed 

standards or other improper benefits demanded, agreed upon, or received. 

A person engaging in employment service activities without a permit who violates 

Subparagraph 5 of Paragraph 1 of Article 40 shall be punished under the preceding 

paragraph. 
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Điều 66 

Người vi phạm quy định tại điểm 5 khoản 1 Điều 40 bị phạt tiền từ 10 lần đến 20 lần số 

tiền tương ứng với khoản phí vượt quá mức quy định hoặc lợi ích bất chính khác mà người 

đó đã yêu cầu, thỏa thuận hoặc nhận. 

Người chưa được cấp phép thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm mà vi phạm quy định 

tại điểm 5 khoản 1 Điều 40 thì bị xử phạt theo quy định tại khoản trên. 

មាត្រា ៦៦ 

អនកដដ្លបំ នចំ្បណុច្បទី ៥ ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៤០ 

ត្រត្វូទទួលពិន័យរដ្ឋបាលជាត្របាក់ចំ្បនួនដ្ប់ដ្្ដ្ល់នម្ភដ្្ននចំ្បនួននងលសស្វាដដ្លសលីស្ពីស្ត្ ់ោរកំណត់្ 

ឬសលត្របសោជន៍មិ្នត្រតឹ្ម្ត្រត្វូសសេ្សទៀត្ ដដ្លបានទម្ទរ ត្រពម្សត្រពៀ្ ឬទទួល។ 

អនកដដ្លត្របកបអាជីវកម្មសស្វាកម្មការងារសោយោម នការអនុញ្ហញ ត្ ស ីយបំ នចំ្បណុច្បទី ៥ 

ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៤០ ត្រត្វូទទួលទណឌ កម្មាម្កថ្នែណឌ ខា្សលី។ 

第 67 條 

違反第五條第二項第二款、第三款、第六款、第十條、第三十六條第一項、第三十

七條、第三十九條、第四十條第一項第一款、第三款、第四款、第六款、第十款至

第十七款、第十九款、第二十款、第五十七條第五款、第八款、第九款或第六十二

條第二項規定，處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰。 

未經許可從事就業服務業務違反第四十條第一項第一款、第三款、第四款、第六款

或第十款規定者，依前項規定處罰之。 

Article 67 

A person who violates Subparagraph 2, 3, or 6 of Paragraph 2 of Article 5; Article 10; 

Paragraph 1 of Article 36; Article 37; Article 39; Subparagraphs 1, 3, 4, 6, 10 to 17, 19, 

or 20 of Paragraph 1 of Article 40; Subparagraph 5, 8, or 9 of Article 57; or Paragraph 2 

of Article 62 shall be subject to an administrative fine of NT$60,000 to NT$300,000. 

A person engaging in employment service activities without a permit who violates 

Subparagraph 1, 3, 4, 6, or 10 of Paragraph 1 of Article 40 shall be punished under the 

preceding paragraph. 

Điều 67 

Người vi phạm các điểm 2, 3 và 6 khoản 2 Điều 5; Điều 10; khoản 1 Điều 36; Điều 37; 

Điều 39; các điểm 1, 3, 4, 6, từ điểm 10 đến điểm 17, điểm 19 và điểm 20 khoản 1 Điều 

40; các điểm 5, 8 và 9 Điều 57; hoặc khoản 2 Điều 62 bị phạt tiền từ 60.000 Đài tệ đến 

300.000 Đài tệ. 

Người chưa được cấp phép thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm mà vi phạm các điểm 1, 

3, 4, 6 hoặc 10 khoản 1 Điều 40 thì bị xử phạt theo quy định tại khoản trên. 
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មាត្រា ៦៧ 

អនកដដ្លបំ នចំ្បណុច្បទី ២ ទី ៣ ឬទី ៦ ននកថ្នែណឌ ទី ២ មាត្រា ៥ មាត្រា ១០ កថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា 

៣៦ មាត្រា ៣៧ មាត្រា ៣៩ ចំ្បណុច្បទី ១ ទី ៣ ទី ៤ ទី ៦ ចំ្បណុច្បទី ១០ ដ្ល់ទី ១៧ ទី ១៩ ឬទី ២០ 

ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៤០ ចំ្បណុច្បទី ៥ ទី ៨ ឬទី ៩ ននមាត្រា ៥៧ ឬកថ្នែណឌ ទី ២ មាត្រា ៦២ 

ត្រត្វូទទួលពិន័យរដ្ឋបាលជាត្របាក់ចាប់ពី ៦០,០០០ ដ្ល់ ៣០០,០០០ ដុ្លាល រនត្វា៉ា ន់ងមី។ 

អនកដដ្លត្របកបអាជីវកម្មសស្វាកម្មការងារសោយោម នការអនុញ្ហញ ត្ ស ីយបំ នចំ្បណុច្បទី ១ ទី ៣ ទី ៤ ទី 

៦ ឬទី ១០ ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៤០ ត្រត្វូទទួលទណឌ កម្មាម្កថ្នែណឌ ខា្សលី។ 

第 68 條 

違反第九條、第三十三條第一項、第四十一條、第四十三條、第五十六條第一項、

第五十七條第三款、第四款或第六十一條規定者，處新臺幣三萬元以上十五萬元

以下罰鍰。 

違反第五十七條第六款規定者，按被解僱或資遣之人數，每人處新臺幣二萬元以上

十萬元以下罰鍰。 

違反第四十三條規定之外國人，應即令其出國，不得再於中華民國境內工作。 

違反第四十三條規定或有第七十四條第一項、第二項規定情事之外國人，經限期令

其出國，屆期不出國者，入出國管理機關得強制出國，於未出國前，入出國管理

機關得收容之。 

Article 68 

A person who violates Article 9, Paragraph 1 of Article 33, Article 41, Article 43, 

Paragraph 1 of Article 56, Subparagraph 3 or 4 of Article 57, or Article 61 shall be subject 

to an administrative fine of NT$30,000 to NT$150,000. 

A person who violates Subparagraph 6 of Article 57 shall be subject to an administrative 

fine of NT$20,000 to NT$100,000 for each worker dismissed or laid off. 

A foreign national who violates Article 43 shall immediately be ordered to leave the 

country and shall not work again within the territory of the Republic of China. 

Where a foreign national who violates Article 43 or falls under Paragraph 1 or 2 of Article 

74 is ordered to leave the country within a prescribed period but fails to depart upon 

expiration of that period, the immigration authority may forcibly remove the foreign 

national and may detain the foreign national pending departure. 

Điều 68 

Người vi phạm Điều 9; khoản 1 Điều 33; Điều 41; Điều 43; khoản 1 Điều 56; điểm 3, 

điểm 4 Điều 57 hoặc Điều 61 bị phạt tiền từ 30.000 Đài tệ đến 150.000 Đài tệ. 

Người vi phạm điểm 6 Điều 57 bị phạt tiền từ 20.000 Đài tệ đến 100.000 Đài tệ đối với 

mỗi người lao động bị sa thải hoặc cho nghỉ việc do cắt giảm nhân sự. 

Người nước ngoài vi phạm Điều 43 phải lập tức bị buộc xuất cảnh và không được tiếp tục 

làm việc trong lãnh thổ Trung Hoa Dân Quốc. 

Người nước ngoài vi phạm Điều 43 hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 

Điều 74, sau khi bị buộc xuất cảnh trong thời hạn quy định mà hết thời hạn vẫn không 
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xuất cảnh, có thể bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cưỡng chế xuất cảnh; trước khi xuất 

cảnh, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thể lưu giữ người đó. 

មាត្រា ៦៨ 

អនកដដ្លបំ នមាត្រា ៩ កថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៣៣ មាត្រា ៤១ មាត្រា ៤៣ កថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៥៦ 

ចំ្បណុច្បទី ៣ ឬទី ៤ ននមាត្រា ៥៧ ឬមាត្រា ៦១ ត្រត្វូទទួលពិន័យរដ្ឋបាលជាត្របាក់ចាប់ពី ៣០,០០០ 

ដ្ល់ ១៥០,០០០ ដុ្លាល រនត្វា៉ា ន់ងមី។ 

អនកដដ្លបំ នចំ្បណុច្បទី ៦ ននមាត្រា ៥៧ ត្រត្វូទទួលពិន័យរដ្ឋបាលជាត្របាក់ចាប់ពី ២០,០០០ ដ្ល់ 

១០០,០០០ ដុ្លាល រនត្វា៉ា ន់ងមី ស្ត្រមាប់កម្មករមាន ក់ៗដដ្លត្រត្វូបានបសណត ញ ឬកាត់្បនាយពីការងារ។ 

ជនបរសទស្ដដ្លបំ នមាត្រា ៤៣ ត្រត្វូបានបញ្ហជ ឱ្យចាកសច្បញពីត្របសទស្ភាល ម្ៗ 

ស ីយមិ្នអាច្បស្ែីការម្ត្សទៀត្សៅកនុ្ដដ្នដី្ននស្ថធារណរដ្ឋចិ្បនស យី។ 

ត្របសិ្នសបីជនបរសទស្ដដ្លបំ នមាត្រា ៤៣ ឬស្ាិត្កនុ្ករណីាម្កថ្នែណឌ ទី ១ ឬទី ២ មាត្រា ៧៤ 

ត្រត្វូបានបញ្ហជ ឱ្យចាកសច្បញពីត្របសទស្កនុ្រយៈសពលកំណត់្ ប៉ាុដនតមិ្នចាកសច្បញសៅសពលសុត្កំណត់្ 

អាជាា ្រត្រគ្ប់ត្រគ្្ការចូ្បល និ្សច្បញត្របសទស្អាច្បបញ្ជូនជនបរសទស្សន្ទេះសច្បញសោយប្ខំ 

ស ីយអាច្ប ំុទុកមុ្នសពលចាកសច្បញពីត្របសទស្។ 

第 69 條 

私立就業服務機構有下列情事之一者，由主管機關處一年以下停業處分： 

一、違反第四十條第一項第四款至第六款、第八款或第四十五條規定。  

二、同一事由，受罰鍰處分三次，仍未改善。 

三、一年內受罰鍰處分四次以上。 

Article 69 

A private employment service institution shall be ordered by the competent authority to 

suspend operations for not more than one year under any of the following circumstances: 

1. It violates Subparagraphs 4 to 6 or Subparagraph 8 of Paragraph 1 of Article 40, or 

Article 45. 

2. It has been fined three times for the same cause and has still failed to rectify the 

violation. 

3. It has been fined four or more times within one year. 

Điều 69 

Tổ chức dịch vụ việc làm tư nhân có một trong các trường hợp sau đây thì bị cơ quan có 

thẩm quyền xử phạt, đình chỉ hoạt động trong thời hạn không quá một năm: 

1. Vi phạm các điểm từ điểm 4 đến điểm 6, điểm 8 khoản 1 Điều 40 hoặc Điều 45. 

2. Đã bị phạt tiền ba lần vì cùng một hành vi vi phạm nhưng vẫn chưa khắc phục. 

3. Bị phạt tiền từ bốn lần trở lên trong vòng một năm. 
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មាត្រា ៦៩ 

ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារឯកជនដដ្លមានករណីណ្តមួ្យដូ្ច្បខា្សត្រកាម្ 

ត្រត្វូបានអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចបញ្ហជ ឱ្យផ្អែ កអាជីវកម្មរយៈសពលមិ្នសលីស្ពីមួ្យឆ្ន ៖ំ 

១. បំ នចំ្បណុច្បទី ៤ ដ្ល់ទី ៦ ឬចំ្បណុច្បទី ៨ ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៤០ ឬមាត្រា ៤៥។ 

២. ត្រត្វូបានពិន័យជាត្របាក់បីសលីកសោយស្ថរមូ្លស តុ្ដូ្ច្បោន  ប៉ាុដនតសៅដត្មិ្នបានដកត្ត្រម្វូ។ 

៣. ត្រត្វូបានពិន័យជាត្របាក់បួនសលីក ឬសត្រចី្បនជា្សនេះកនុ្រយៈសពលមួ្យឆ្ន ។ំ 

第 70 條 

私立就業服務機構有下列情事之一者，主管機關得廢止其設立許可： 

一、違反第三十八條、第四十條第一項第二款、第七款、第九款、第十四款、第十

八款規定。 

二、一年內受停業處分二次以上。 

私立就業服務機構經廢止設立許可者，其負責人或代表人於五年內再行申請設立私

立就業服務機構，主管機關應不予受理。 

Article 70 

The competent authority may revoke the establishment permit of a private employment 

service institution under any of the following circumstances: 

1. It violates Article 38 or Subparagraph 2, 7, 9, 14, or 18 of Paragraph 1 of Article 40. 

2. It has been ordered to suspend operations two or more times within one year. 

Where a private employment service institution's establishment permit has been revoked, 

the competent authority shall not accept an application from its responsible person or 

representative to establish another private employment service institution within five 

years. 

Điều 70 

Tổ chức dịch vụ việc làm tư nhân có một trong các trường hợp sau đây thì cơ quan có 

thẩm quyền có thể thu hồi giấy phép thành lập: 

1. Vi phạm Điều 38 hoặc các điểm 2, 7, 9, 14 và 18 khoản 1 Điều 40. 

2. Bị xử phạt đình chỉ hoạt động từ hai lần trở lên trong vòng một năm. 

Trường hợp tổ chức dịch vụ việc làm tư nhân bị thu hồi giấy phép thành lập, nếu người 

phụ trách hoặc người đại diện của tổ chức đó tiếp tục nộp đơn xin thành lập tổ chức dịch 

vụ việc làm tư nhân trong vòng năm năm thì cơ quan có thẩm quyền không được thụ lý 

đơn. 

មាត្រា ៧០ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចអាច្បដ្ក ូត្ការអនុញ្ហញ ត្បស្កីត្របស់្ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារឯកជន 

ត្របសិ្នសបីមានករណីណ្តមួ្យដូ្ច្បខា្សត្រកាម្៖ 
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១. បំ នមាត្រា ៣៨ ឬចំ្បណុច្បទី ២ ទី ៧ ទី ៩ ទី ១៤ ឬទី ១៨ ននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៤០។ 

២. ត្រត្វូបានបញ្ហជ ឱ្យផ្អែ កអាជីវកម្មពីរសលីក ឬសត្រចី្បនជា្សនេះកនុ្រយៈសពលមួ្យឆ្ន ។ំ 

ត្របសិ្នសបីការអនុញ្ហញ ត្បស្កីត្របស់្ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារឯកជនត្រត្វូបានដ្ក ូត្ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចមិ្នត្រត្វូទទួល កយសស្នីសំុ្បស្កីត្ស្ថា ប័នសស្វាកម្មការងារឯកជនម្ត្សទៀត្ 

ពីអនកទទួលែុស្ត្រត្វូ ឬតំ្ណ្ត្របស់្ស្ថា ប័នសន្ទេះ កនុ្រយៈសពលត្របាឆំ្ន សំ ីយ។ 

第 71 條 

就業服務專業人員違反第三十七條規定者，中央主管機關得廢止其就業服務專業人

員證書。 

Article 71 

Where an employment service professional violates Article 37, the central competent 

authority may revoke that person's employment service professional certificate. 

Điều 71 

Trường hợp nhân viên chuyên môn về dịch vụ việc làm vi phạm Điều 37, cơ quan có thẩm 

quyền ở trung ương có thể thu hồi chứng chỉ nhân viên chuyên môn về dịch vụ việc làm 

của người đó. 

 

មាត្រា ៧១ 

ត្របសិ្នសបីបុគ្គលិកជំន្ទញដសនកសស្វាកម្មការងារបំ នមាត្រា ៣៧ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត លអាច្បដ្ក ូត្វញិ្ហញ បនបត្រត្បុគ្គលិកជំន្ទញដសនកសស្វាកម្មការងាររប

ស់្បុគ្គលសន្ទេះ។ 

第 72 條 

雇主有下列情事之一者，應廢止其招募許可及聘僱許可之一部或全部： 

一、有第五十四條第一項各款所定情事之一。 

二、有第五十七條第一款、第二款、第六款至第九款規定情事之一。 

三、有第五十七條第三款、第四款規定情事之一，經限期改善，屆期未改善。 

四、有第五十七條第五款規定情事，經衛生主管機關通知辦理，仍未辦理。 

五、違反第六十條規定。 

Article 72 

All or part of an employer's recruitment permit and employment permit shall be revoked 

under any of the following circumstances: 

1. Any circumstance specified in the subparagraphs of Paragraph 1 of Article 54 exists. 

2. Any circumstance specified in Subparagraphs 1, 2, or 6 to 9 of Article 57 exists. 

3. Any circumstance specified in Subparagraph 3 or 4 of Article 57 exists, and the 

employer fails to rectify it within the prescribed period after being ordered to do so. 
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4. A circumstance specified in Subparagraph 5 of Article 57 exists, and the employer still 

fails to comply after notification by the competent health authority. 

5. The employer violates Article 60. 

Điều 72 

Trường hợp người sử dụng lao động có một trong các tình tiết sau đây thì phải bị thu hồi 

một phần hoặc toàn bộ giấy phép tuyển dụng và giấy phép sử dụng lao động: 

1. Có một trong các tình tiết quy định tại khoản 1 Điều 54. 

2. Có một trong các tình tiết quy định tại các điểm 1, 2 và từ điểm 6 đến điểm 9 Điều 57. 

3. Có một trong các tình tiết quy định tại điểm 3 hoặc điểm 4 Điều 57, đã được yêu cầu khắc 

phục trong thời hạn quy định nhưng hết thời hạn vẫn chưa khắc phục. 

4. Có tình tiết quy định tại điểm 5 Điều 57, sau khi được cơ quan y tế có thẩm quyền thông báo 

thực hiện nhưng vẫn không thực hiện. 

5. Vi phạm Điều 60. 

មាត្រា ៧២ 

ការអនុញ្ហញ ត្សត្រជីស្សរ ើស្ និ្ការអនុញ្ហញ ត្ការងាររបស់្និសោជក ត្រត្វូដ្ក ូត្ទំ្ មូ្ល ឬមួ្យដសនក 

ត្របសិ្នសបីមានករណីណ្តមួ្យដូ្ច្បខា្សត្រកាម្៖ 

១. មានករណីណ្តមួ្យដដ្លមានដច្ប្កនុ្ចំ្បណុច្បន្ទន្ទននកថ្នែណឌ ទី ១ មាត្រា ៥៤។ 

២. មានករណីណ្តមួ្យដដ្លមានដច្ប្កនុ្ចំ្បណុច្បទី ១ ទី ២ ឬចំ្បណុច្បទី ៦ ដ្ល់ទី ៩ ននមាត្រា ៥៧។ 

៣. មានករណីណ្តមួ្យដដ្លមានដច្ប្កនុ្ចំ្បណុច្បទី ៣ ឬទី ៤ ននមាត្រា ៥៧ 

ស ីយបន្ទា ប់ពីត្រត្វូបានបញ្ហជ ឱ្យដកត្ត្រម្វូកនុ្រយៈសពលកំណត់្ 

សៅដត្មិ្នបានដកត្ត្រម្វូសៅសពលសុត្កំណត់្។ 

៤. មានករណីដដ្លមានដច្ប្កនុ្ចំ្បណុច្បទី ៥ ននមាត្រា ៥៧ ស ីយសៅដត្មិ្នអនុវត្ត 

បន្ទា ប់ពីអាជាា ្រសុ្ខាភិបាលមានស្ម្ត្ាកិច្បចបានជូនដំ្ណឹ្ឱ្យអនុវត្ត។ 

៥. បំ នមាត្រា ៦០។ 

第 73 條 

雇主聘僱之外國人，有下列情事之一者，廢止其聘僱許可： 

一、為申請許可以外之雇主工作。 

二、非依雇主指派即自行從事許可以外之工作。 

三、連續曠職三日失去聯繫或聘僱關係終止。 

四、拒絕接受健康檢查、提供不實檢體、檢查不合格、身心狀況無法勝任所指派之

工作或罹患經中央衛生主管機關指定之傳染病。 

五、違反依第四十八條第二項、第三項、第四十九條所發布之命令，情節重大。 

六、違反其他中華民國法令，情節重大。 
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七、依規定應提供資料，拒絕提供或提供不實。 

Article 73 

The employment permit of a foreign national employed by an employer shall be revoked 

under any of the following circumstances: 

1. The foreign national works for an employer other than the employer who applied for 

the permit. 

2. The foreign national independently performs work outside the scope of the permit 

without being assigned to do so by the employer. 

3. The foreign national has been absent without leave for three consecutive days and has 

become uncontactable, or the employment relationship has terminated. 

4. The foreign national refuses a health examination, provides a false specimen, fails the 

examination, is physically or mentally unfit for the assigned work, or contracts a 

communicable disease designated by the central health authority. 

5. The foreign national commits a serious violation of orders issued pursuant to 

Paragraphs 2 and 3 of Article 48 or Article 49. 

6. The foreign national commits a serious violation of other laws or regulations of the 

Republic of China. 

7. The foreign national refuses to provide information required by regulations or provides 

false information. 

Điều 73 

Giấy phép tuyển dụng của người nước ngoài do người sử dụng lao động tuyển dụng sẽ bị 

thu hồi nếu người đó thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

1. Làm việc cho người sử dụng lao động không phải là người đã đứng tên xin cấp phép tuyển 

dụng. 

2. Tự ý thực hiện công việc ngoài phạm vi được cấp phép mà không theo sự chỉ định của người 

sử dụng lao động. 

3. Tự ý nghỉ việc liên tục ba ngày và mất liên lạc hoặc quan hệ lao động chấm dứt. 

4. Từ chối khám sức khỏe; cung cấp mẫu xét nghiệm không đúng sự thật; không đạt yêu cầu 

khám sức khỏe; có tình trạng thể chất hoặc tinh thần không đủ khả năng đảm nhiệm công việc 

được giao; hoặc mắc bệnh truyền nhiễm do cơ quan y tế có thẩm quyền ở trung ương chỉ định. 

5. Vi phạm nghiêm trọng các mệnh lệnh được ban hành căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 48 và 

Điều 49. 

6. Vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật khác của Trung Hoa Dân Quốc. 

7. Từ chối cung cấp thông tin phải cung cấp theo quy định hoặc cung cấp thông tin không đúng 

sự thật. 

មាត្រា ៧៣ 

លិែិត្អនុញ្ហញ ត្ការងាររបស់្ជនបរសទស្ដដ្លនិសោជកបានជួល ត្រត្វូដ្ក ូត្ 

ត្របសិ្នសបីមានករណីណ្តមួ្យដូ្ច្បខា្សត្រកាម្៖ 

១. ស្ែីការឱ្យនិសោជកសសេ្ពីនិសោជកដដ្លបានោក់ កយសស្នីសំុ្ការអនុញ្ហញ ត្។ 



២. ស្ែីការងារសត្រៅវសិ្ថលភាពននការអនុញ្ហញ ត្សោយែលួនឯ្ 

សោយមិ្នដម្នាម្ការចាត់្ាំ្ របស់្និសោជក។ 

៣. អវត្តមានពីការងារសោយោម នការអនុញ្ហញ ត្រយៈសពលបីនងៃជាប់ោន  និ្បាត់្ទំន្ទក់ទំន្ 

ឬទំន្ទក់ទំន្ការងារត្រត្វូបានបញ្ចប់។ 

៤. បដិ្សស្្ការពិនិត្យសុ្ែភាព សតល់សំ្ណ្តកមិ្នពិត្ មិ្នបានឆល្កាត់្ការពិនិត្យសុ្ែភាព 

មានស្ថា នភាពសលូវកាយ ឬសលូវចិ្បត្តដដ្លមិ្នអាច្បបំសពញការងារដដ្លបានចាត់្ាំ្  

ឬសកីត្ជំ្ឺឆល្ដដ្លកំណត់្សោយអាជាា ្រសុ្ខាភិបាលថ្នន ក់កណ្តត ល។ 

៥. បំ ន្ៃន់្ៃរសលីបទបញ្ហជ ដដ្លសច្បញសោយដសែកសលីកថ្នែណឌ ទី ២ និ្ទី ៣ មាត្រា ៤៨ ឬមាត្រា 

៤៩។ 

៦. បំ ន្ៃន់្ៃរសលីច្បាប់ ឬបទបបញ្ញត្តិសសេ្សទៀត្ននស្ថធារណរដ្ឋចិ្បន។ 

៧. បដិ្សស្្មិ្នសតល់ព័ត៌្មានដដ្លត្រត្វូសតល់ាម្បទបបញ្ញត្តិ ឬសតល់ព័ត៌្មានមិ្នពិត្។ 

第 74 條 

聘僱許可期間屆滿或經依前條規定廢止聘僱許可之外國人，除本法另有規定者外，

應即令其出國，不得再於中華民國境內工作。 

受聘僱之外國人有連續曠職三日失去聯繫情事者，於廢止聘僱許可前，入出國業務

之主管機關得即令其出國。 

有下列情事之一者，不適用第一項關於即令出國之規定： 

一、依本法規定受聘僱從事工作之外國留學生、僑生或華裔學生，聘僱許可期間屆

滿或有前條第一款至第五款規定情事之一。 

二、受聘僱之外國人於受聘僱期間，未依規定接受定期健康檢查或健康檢查不合格

，經衛生主管機關同意其再檢查，而再檢查合格。 

Article 74 

Unless otherwise provided in this Act, a foreign national whose employment permit has 

expired or has been revoked pursuant to the preceding Article shall immediately be 

ordered to leave the country and shall not work again within the territory of the Republic 

of China. 

Where an employed foreign national has been absent without leave for three consecutive 

days and has become uncontactable, the competent immigration authority may 

immediately order the foreign national to leave the country before the employment permit 

is revoked. 

The requirement under Paragraph 1 to order immediate departure shall not apply under 

any of the following circumstances: 
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1. A foreign student, overseas Chinese student, or student of Chinese descent employed 

under this Act has an employment permit that has expired or falls under any circumstance 

specified in Subparagraphs 1 to 5 of the preceding Article. 

2. An employed foreign national fails to undergo a required periodic health examination 

or fails a health examination during employment, but is permitted by the competent health 

authority to undergo a re-examination and passes it. 

Điều 74 

Trừ trường hợp Luật này có quy định khác, người nước ngoài có thời hạn giấy phép tuyển 

dụng đã hết hoặc giấy phép tuyển dụng bị thu hồi theo quy định tại Điều 73 phải lập tức 

bị buộc xuất cảnh và không được tiếp tục làm việc trong lãnh thổ Trung Hoa Dân Quốc. 

Trường hợp người nước ngoài được tuyển dụng tự ý nghỉ việc liên tục ba ngày và mất 

liên lạc, cơ quan có thẩm quyền quản lý xuất nhập cảnh có thể lập tức buộc người đó xuất 

cảnh trước khi giấy phép tuyển dụng bị thu hồi. 

Quy định về việc lập tức buộc xuất cảnh tại khoản 1 không áp dụng đối với một trong các 

trường hợp sau đây: 

1. Sinh viên nước ngoài, học sinh, sinh viên Hoa kiều hoặc học sinh, sinh viên gốc Hoa được 

tuyển dụng làm việc theo quy định của Luật này, có thời hạn giấy phép tuyển dụng đã hết 

hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm 1 đến 5 Điều 73. 

2. Người nước ngoài được tuyển dụng không thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo quy định 

hoặc không đạt yêu cầu khám sức khỏe trong thời gian được tuyển dụng, nhưng được cơ quan 

y tế có thẩm quyền chấp thuận cho tái khám và kết quả tái khám đạt yêu cầu. 

មាត្រា ៧៤ 

សលីកដល្ដត្មានបទបបញ្ញត្តិសសេ្សៅកនុ្ច្បាប់សនេះ 

ជនបរសទស្ដដ្លលិែិត្អនុញ្ហញ ត្ការងារបានសុត្កំណត់្ ឬត្រត្វូបានដ្ក ូត្ាម្មាត្រាមុ្ន 

ត្រត្វូបានបញ្ហជ ឱ្យចាកសច្បញពីត្របសទស្ភាល ម្ៗ 

ស ីយមិ្នអាច្បស្ែីការម្ត្សទៀត្សៅកនុ្ដដ្នដី្ននស្ថធារណរដ្ឋចិ្បនស យី។ 

ត្របសិ្នសបីជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួលអវត្តមានពីការងារសោយោម នការអនុញ្ហញ ត្រយៈសពលបីនងៃជាប់

ោន  និ្បាត់្ទំន្ទក់ទំន្ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចដសនកអសន្ទត ត្របសវស្ន៍អាច្បបញ្ហជ ឱ្យជនបរសទស្សន្ទេះចាកសច្បញពីត្របសទស្ភាល ម្ៗ 

មុ្នសពលដ្ក ូត្លិែិត្អនុញ្ហញ ត្ការងារ។ 

បទបបញ្ញត្តិកថ្នែណឌ ទី ១ ស្តីពីការបញ្ហជ ឱ្យចាកសច្បញពីត្របសទស្ភាល ម្ៗ 

មិ្នអនុវត្តចំ្បស េះករណីណ្តមួ្យដូ្ច្បខា្សត្រកាម្៖ 

១. និស្េិត្បរសទស្ សិ្ស្េ ឬនិស្េិត្ចិ្បនសៅសត្រៅត្របសទស្ ឬសិ្ស្េ ឬនិស្េិត្សដី្ម្កំសណីត្ចិ្បន 

ដដ្លត្រត្វូបានជួលឱ្យស្ែីការាម្ច្បាប់សនេះ ស ីយលិែិត្អនុញ្ហញ ត្ការងារបានសុត្កំណត់្ 

ឬមានករណីណ្តមួ្យាម្ចំ្បណុច្បទី ១ ដ្ល់ទី ៥ ននមាត្រាមុ្ន។ 



២. ជនបរសទស្ដដ្លត្រត្វូបានជួលមិ្នបានទទួលការពិនិត្យសុ្ែភាពាម្កាលកំណត់្ 

ឬមិ្នបានឆល្កាត់្ការពិនិត្យសុ្ែភាពកនុ្អំ ុ្សពលការងារ 

ប៉ាុដនតទទួលបានការយល់ត្រពម្ពីអាជាា ្រសុ្ខាភិបាលមានស្ម្ត្ាកិច្បចឱ្យពិនិត្យស ី្ វញិ 

ស ីយបានឆល្កាត់្ការពិនិត្យស ី្ វញិ។ 

第 75 條 

本法所定罰鍰，由直轄市及縣 (市) 主管機關處罰之。 

Article 75 

The administrative fines prescribed in this Act shall be imposed by the competent 

authorities of special municipalities and counties (cities). 

Điều 75 

Các khoản phạt tiền quy định trong Luật này do cơ quan có thẩm quyền của thành phố trực 

thuộc trung ương và huyện (thành phố) quyết định xử phạt. 

មាត្រា ៧៥ 

ពិន័យរដ្ឋបាលជាត្របាក់ដដ្លមានដច្ប្កនុ្ច្បាប់សនេះ 

ត្រត្វូោក់សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចននត្រក ុ្ ពិសស្ស្ និ្ត្រស្កុ (ត្រក ុ្ )។ 

第 76 條 

依本法所處之罰鍰，經限期繳納，屆期未繳納者，移送強制執行。 

Article 76 

An administrative fine imposed under this Act that remains unpaid upon expiration of the 

prescribed payment period shall be referred for compulsory enforcement. 

Điều 76 

Khoản tiền phạt được áp dụng theo Luật này phải được nộp trong thời hạn quy định; nếu 

hết thời hạn mà vẫn chưa nộp thì chuyển sang cưỡng chế thi hành. 

  

មាត្រា ៧៦ 

ពិន័យរដ្ឋបាលជាត្របាក់ដដ្លោក់ាម្ច្បាប់សនេះ 

ស ីយមិ្នបានប្់សៅសពលសុត្រយៈសពលកំណត់្ស្ត្រមាប់ការប្់ ត្រត្វូបញ្ជូនសៅអនុវត្តសោយប្ខំ។ 

第 七 章 附則 
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Chapter VII: Supplementary Provisions 

Chương VII Quy định bổ sung 

ជំពូកទី ៧៖ បទបបញ្ញត្តិបដនាម្ 

第 77 條 

本法修正施行前，已依有關法令申請核准受聘僱在中華民國境內從事工作之外國人

，本法修正施行後，其原核准工作期間尚未屆滿者，在屆滿前，得免依本法之規定

申請許可。 

Article 77 

A foreign national whose employment within the territory of the Republic of China was 

approved under relevant laws or regulations before the amendments to this Act took 

effect, and whose originally approved working period has not expired after the 

amendments take effect, shall be exempt from applying for a permit under this Act until 

that period expires. 

Điều 77 

Đối với người nước ngoài đã được xét duyệt tuyển dụng làm việc trong lãnh thổ Trung 

Hoa Dân Quốc theo quy định pháp luật có liên quan trước khi Luật sửa đổi này có hiệu lực, 

nếu sau khi Luật sửa đổi có hiệu lực mà thời hạn làm việc đã được phê duyệt trước đó vẫn 

chưa kết thúc, thì người đó được miễn xin cấp phép theo quy định của Luật này cho đến 

khi hết thời hạn nêu trên. 

មាត្រា ៧៧ 

ជនបរសទស្ដដ្លការជួលឱ្យស្ែីការសៅកនុ្ដដ្នដី្ននស្ថធារណរដ្ឋចិ្បនត្រត្វូបានអនុម័្ត្ាម្ច្បាប់ 

ឬបទបបញ្ញត្តិ ក់ព័នធ មុ្នសពលវសិស្ថ្នកម្មច្បាប់សនេះចូ្បលជា្រមាន 

ស ីយរយៈសពលការងារដដ្លបានអនុម័្ត្សដី្ម្សៅដត្មិ្នទន់សុត្កំណត់្ 

បន្ទា ប់ពីវសិស្ថ្នកម្មចូ្បលជា្រមាន 

ត្រត្វូបានសលីកដល្ពីការោក់ កយសស្នីសំុ្ការអនុញ្ហញ ត្ាម្ច្បាប់សនេះ 

រ ូត្ដ្ល់រយៈសពលសន្ទេះសុត្កំណត់្។ 

第 78 條 

各國駐華使領館、駐華外國機構及駐華各國際組織人員之眷屬或其他經外交部專案

彙報中央主管機關之外國人，其在中華民國境內有從事工作之必要者，由該外國

人向外交部申請許可。前項外國人在中華民國境內從事工作，不適用第四十六條至

第四十八條、第五十條、第五十二條至第五十六條、第五十八條至第六十一條及第

七十四條規定。 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=77
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第一項之申請許可、廢止許可及其他應遵行事項之辦法，由外交部會同中央主管

機關定之 

Article 78 

Where dependents of personnel of foreign embassies or consulates, foreign institutions, 

or international organizations in the Republic of China, or other foreign nationals 

specially reported by the Ministry of Foreign Affairs to the central competent authority, 

need to work within the territory of the Republic of China, the foreign nationals shall 

apply to the Ministry of Foreign Affairs for permission. 

Foreign nationals referred to in the preceding paragraph who work within the territory of 

the Republic of China shall not be subject to Articles 46 to 48, Article 50, Articles 52 to 

56, Articles 58 to 61, or Article 74. 

Regulations governing permit applications, revocation of permits, and other matters to be 

complied with under Paragraph 1 shall be prescribed by the Ministry of Foreign Affairs 

jointly with the central competent authority. 

Điều 78 

Trường hợp thân nhân của nhân viên thuộc đại sứ quán, lãnh sự quán các nước, cơ quan 

nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Trung Hoa Dân Quốc, hoặc người nước ngoài khác 

được Bộ Ngoại giao báo cáo theo trường hợp đặc biệt lên cơ quan có thẩm quyền ở trung 

ương, có nhu cầu làm việc trong lãnh thổ Trung Hoa Dân Quốc, thì người nước ngoài đó 

phải nộp đơn xin cấp phép lên Bộ Ngoại giao. 

Đối với người nước ngoài quy định tại khoản trên làm việc trong lãnh thổ Trung Hoa Dân 

Quốc, không áp dụng các quy định từ Điều 46 đến Điều 48, Điều 50, từ Điều 52 đến Điều 

56, từ Điều 58 đến Điều 61 và Điều 74. 

Quy định về việc xin cấp phép, thu hồi giấy phép và các vấn đề khác phải tuân thủ quy định 

tại khoản 1 do Bộ Ngoại giao phối hợp với cơ quan có thẩm quyền ở trung ương ban hành. 

 

 

មាត្រា ៧៨ 

ត្របសិ្នសបីស្មាជិកត្រគ្សួ្ថរកនុ្បនាុករបស់្បុគ្គលិកស្ថា នទូត្ ឬស្ថា នកុ្ស្ ុលបរសទស្ ស្ថា ប័នបរសទស្ 

ឬអ្គការអនតរជាតិ្ត្របចាសំ្ថធារណរដ្ឋចិ្បន 

ឬជនបរសទស្សសេ្សទៀត្ដដ្លត្រកសួ្្ការបរសទស្បានរយការណ៍ជាករណីពិសស្ស្សៅអាជាា ្រមានស្ម្

ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល មានត្ត្រម្វូការស្ែីការសៅកនុ្ដដ្នដី្ននស្ថធារណរដ្ឋចិ្បន 

ជនបរសទស្សន្ទេះត្រត្វូោក់ កយសស្នីសំុ្ការអនុញ្ហញ ត្សៅត្រកសួ្្ការបរសទស្។ 

ជនបរសទស្ដដ្លមានដច្ប្កនុ្កថ្នែណឌ ខា្សលី ស ីយស្ែីការសៅកនុ្ដដ្នដី្ននស្ថធារណរដ្ឋចិ្បន 

មិ្នស្ាិត្សត្រកាម្ការអនុវត្តមាត្រា ៤៦ ដ្ល់មាត្រា ៤៨ មាត្រា ៥០ មាត្រា ៥២ ដ្ល់មាត្រា ៥៦ មាត្រា ៥៨ 

ដ្ល់មាត្រា ៦១ និ្មាត្រា ៧៤ ស ីយ។ 



បទបបញ្ញត្តិស្តីពីការោក់ កយសស្នីសំុ្ការអនុញ្ហញ ត្ ការដ្ក ូត្ការអនុញ្ហញ ត្ 

និ្បញ្ហា សសេ្សទៀត្ដដ្លត្រត្វូអនុវត្តាម្កថ្នែណឌ ទី ១ 

ត្រត្វូកំណត់្សោយត្រកសួ្្ការបរសទស្រមួ្ជាមួ្យអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល។ 

第 79 條 

無國籍人、中華民國國民兼具外國國籍而未在國內設籍者，其受聘僱從事工作，依

本法有關外國人之規定辦理。 

Article 79 

The employment of stateless persons and nationals of the Republic of China who also 

hold foreign nationality but have no household registration in the country shall be 

governed by the provisions of this Act concerning foreign nationals. 

Điều 79 

Việc tuyển dụng người không quốc tịch hoặc công dân Trung Hoa Dân Quốc đồng thời có 

quốc tịch nước ngoài nhưng chưa đăng ký hộ khẩu trong nước làm việc phải được thực 

hiện theo các quy định của Luật này về người nước ngoài. 

មាត្រា ៧៩ 

ការជួលជនោម នស្ញ្ហជ តិ្ និ្ត្របជាពលរដ្ឋននស្ថធារណរដ្ឋចិ្បនដដ្លមានស្ញ្ហជ តិ្បរសទស្ស្ដដ្រ 

ប៉ាុដនតមិ្នបានចុ្បេះបញ្ជីត្រគ្សួ្ថរកនុ្ត្របសទស្ 

ត្រត្វូអនុវត្តាម្បទបបញ្ញត្តិននច្បាប់សនេះដដ្ល ក់ព័នធនឹ្ជនបរសទស្។ 

第 80 條 

大陸地區人民受聘僱於臺灣地區從事工作，其聘僱及管理，除法律另有規定外，準

用第五章相關之規定。 

Article 80 

Unless otherwise provided by law, the relevant provisions of Chapter V shall apply 

mutatis mutandis to the employment and management of people from the Mainland Area 

employed to work in the Taiwan Area. 

Điều 80 

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, việc tuyển dụng và quản lý người dân khu vực 

Trung Quốc đại lục được tuyển dụng làm việc tại khu vực Đài Loan được áp dụng tương 

tự theo các quy định có liên quan tại Chương V. 

មាត្រា ៨០ 

សលីកដល្ដត្ច្បាប់មានបទបបញ្ញត្តិសសេ្ បទបបញ្ញត្តិ ក់ព័នធននជំពូកទី ៥ 

ត្រត្វូអនុវត្តសោយអនុសលាម្ចំ្បស េះការជួល និ្ការត្រគ្ប់ត្រគ្្ត្របជាជនម្កពីតំ្បន់ចិ្បនដី្សោក 

ដដ្លត្រត្វូបានជួលឱ្យស្ែីការសៅតំ្បន់នត្វា៉ា ន់។ 

第 81 條 
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主管機關依本法規定受理申請許可及核發證照，應收取審查費及證照費；其費額，

由中央主管機關定之。 

Article 81 

The competent authority shall charge review fees and license or certificate fees when 

accepting permit applications and issuing licenses or certificates under this Act. The 

amounts of such fees shall be prescribed by the central competent authority. 

Điều 81 

Khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép và cấp giấy phép, chứng chỉ theo quy định của Luật này, 

cơ quan có thẩm quyền phải thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép, chứng chỉ; mức thu 

do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương quy định. 

មាត្រា ៨១ 

អាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចត្រត្វូត្របមូ្លនងលពិនិត្យ កយសស្នីសំុ្ និ្នងលអាជាា បណណ ឬវញិ្ហញ បនបត្រត្ 

សៅសពលទទួល កយសស្នីសំុ្ការអនុញ្ហញ ត្ និ្សច្បញអាជាា បណណ ឬវញិ្ហញ បនបត្រត្ាម្ច្បាប់សនេះ។ 

ចំ្បនួននងលទំ្ សនេះត្រត្វូកំណត់្សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល។ 

第 82 條 

本法施行細則，由中央主管機關定之。 

Article 82 

The enforcement rules of this Act shall be prescribed by the central competent authority. 

Điều 82 

Quy định chi tiết thi hành Luật này do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương ban hành. 

មាត្រា ៨២ 

វធិានអនុវត្តច្បាប់សនេះ ត្រត្វូកំណត់្សោយអាជាា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្បចថ្នន ក់កណ្តត ល។ 

第 83 條 

本法施行日期，除中華民國九十一年一月二十一日修正公布之第四十八條第一項至

第三項規定由行政院以命令定之，及中華民國九十五年五月五日修正之條文自中華

民國九十五年七月一日施行外，自公布日施行。 

Article 83 

This Act shall take effect on the date of promulgation, except that the effective date of 

Paragraphs 1 to 3 of Article 48, as amended and promulgated on January 21, 2002, shall 

be prescribed by order of the Executive Yuan, and the provisions amended on May 5, 

2006, shall take effect on July 1, 2006. 

Điều 83 

Luật này có hiệu lực kể từ ngày công bố, ngoại trừ các quy định tại khoản 1 đến khoản 3 

Điều 48 được sửa đổi, công bố ngày 21 tháng 1 năm 2002, có ngày có hiệu lực do Viện 

Hành chính quy định bằng mệnh lệnh; và các điều khoản được sửa đổi ngày 5 tháng 5 năm 

2006 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2006. 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=82
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=83


មាត្រា ៨៣ 

ច្បាប់សនេះចូ្បលជា្រមានសៅនងៃត្របកាស្ឱ្យសត្របី សលីកដល្ដត្កាលបរសិច្បេទចូ្បលជា្រមានននកថ្នែណឌ ទី ១ 

ដ្ល់ទី ៣ មាត្រា ៤៨ ដដ្លបានដកដត្រប និ្ត្របកាស្ឱ្យសត្របីសៅនងៃទី ២១ ដែម្ករ ឆ្ន  ំ២០០២ 

ត្រត្វូកំណត់្សោយបទបញ្ហជ របស់្យ័នត្របតិ្បត្តិ ស ីយបទបបញ្ញត្តិដដ្លបានដកដត្របសៅនងៃទី ៥ ដែឧស្ភា 

ឆ្ន  ំ២០០៦ ចូ្បលជា្រមានសៅនងៃទី ១ ដែកកកោ ឆ្ន  ំ២០០៦។ 

 


